MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Khoa học - công nghệ (KH-CN) là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần bảo đảm an ninh quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của KH-CN, lĩnh vực này không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mà còn trở thành nền tảng để các quốc gia tham gia cạnh tranh và hợp tác quốc tế. Trong quan hệ quốc tế, hợp tác KH-CN tạo điều kiện thúc đẩy chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia. Vì vậy, KH-CN và hợp tác quốc tế về KH-CN ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và quan hệ quốc tế.

Trong những năm gần đây, KH-CN toàn cầu đã bước vào một giai đoạn phát triển mới với sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh và công nghệ sinh học. Các công nghệ này ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Cùng với đó, cạnh tranh công nghệ trên phạm vi toàn cầu tiếp tục gia tăng, khiến các quốc gia chú trọng hơn đến năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng như vai trò của hợp tác KH-CN đối với phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh này, nội dung, lĩnh vực và phương thức hợp tác KH-CN quốc tế cũng từng bước thay đổi. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 đã tác động sâu rộng đến kinh tế – xã hội và hợp tác quốc tế, đồng thời làm nổi bật vai trò của đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH-CN.

Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế thế giới xác định COVID-19 có thể được coi là một đại dịch; đến ngày 5 tháng 5 năm 2023, tổ chức này xác định COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Trong phạm vi luận văn, “thời kỳ hậu đại dịch” được xác định là giai đoạn từ sau tháng 5 năm 2023 đến thời điểm tiến hành nghiên cứu. Đại dịch COVID-19 đã đặt ra những thách thức lớn đối với cả Việt Nam và Trung Quốc. Trong giai đoạn ứng phó đại dịch, hoạt động đi lại và giao lưu quốc tế bị gián đoạn hoặc hạn chế, ảnh hưởng đến một số phương thức hợp tác quốc tế truyền thống. Tuy nhiên, đại dịch cũng thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng của các lĩnh vực như y tế, công nghệ sinh học và công nghệ số, qua đó làm rõ hơn vai trò của KH-CN trong ứng phó với khủng hoảng y tế công cộng, duy trì các hoạt động kinh tế – xã hội và hỗ trợ quá trình phục hồi. Trong quá trình này, tầm quan trọng của hợp tác KH-CN tiếp tục được khẳng định, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với sự phát triển của hợp tác KH-CN quốc tế trong thời kỳ hậu đại dịch.

Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ láng giềng và truyền thống hữu nghị lâu đời, đồng thời duy trì giao lưu và hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa và KH-CN. Trong đó, hợp tác KH-CN là một bộ phận của quan hệ hợp tác song phương và đã được triển khai trong nhiều thập kỷ trên cơ sở các thỏa thuận và cơ chế hợp tác giữa hai nước. Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội và năng lực KH-CN của mỗi nước, phạm vi và nội dung hợp tác song phương từng bước được mở rộng, từ trao đổi khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực theo phương thức truyền thống sang những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, công nghệ nông nghiệp và công nghệ sinh học. Trong thời kỳ hậu đại dịch, Việt Nam và Trung Quốc đều có nhu cầu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển xanh. Những nhu cầu này tạo thêm cơ sở và dư địa để hợp tác KH-CN giữa hai nước tiếp tục phát triển.

Từ thực tiễn trên, luận văn tập trung làm rõ những thay đổi của hợp tác KH-CN Việt Nam – Trung Quốc trong thời kỳ hậu đại dịch; nhu cầu hợp tác và cơ hội phát triển mới của hai bên trong các lĩnh vực KH-CN; những vấn đề còn đặt ra trong quá trình hợp tác; đồng thời đề xuất một số định hướng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế hợp tác, tăng cường kết nối nguồn lực và nhân lực KH-CN, qua đó luận văn kỳ vọng góp phần cung cấp thêm cơ sở tham khảo cho việc tiếp tục phát triển hợp tác khoa học và công nghệ song phương Việt Nam – Trung Quốc.

Về phương diện lý luận, nghiên cứu góp phần làm rõ đặc điểm, nhu cầu và cơ chế vận hành của hợp tác KH-CN song phương trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều thay đổi sau đại dịch, đồng thời bổ sung cơ sở phân tích cho các nghiên cứu về hợp tác KH-CN Việt Nam – Trung Quốc. Về phương diện thực tiễn, việc phân tích thực trạng, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển của hợp tác KH-CN Việt Nam – Trung Quốc góp phần nhận diện rõ hơn các nhu cầu, cơ hội và khả năng hợp tác giữa hai nước, qua đó cung cấp thêm cơ sở tham khảo cho việc xác định các lĩnh vực ưu tiên, hoàn thiện cơ chế hợp tác và thúc đẩy kết nối đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Xuất phát từ bối cảnh và những vấn đề nghiên cứu nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Hợp tác Khoa học, Công nghệ Việt Nam – Trung Quốc sau đại dịch Covid-19” làm đề tài luận văn thạc sĩ.

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Nhìn từ tình hình nghiên cứu hiện tại của Việt Nam và Trung Quốc, vẫn chưa hình thành được hệ thống lý luận thống nhất và toàn diện về hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế. Lĩnh vực này vẫn đang trong giai đoạn phát triển với quá trình không ngừng khám phá, hệ thống hóa và tổng kết. Trên các loại hình báo chí, ấn phẩm và nền tảng trực tuyến tại Việt Nam và Trung Quốc, xuất hiện một lượng lớn tin tức báo chí và thông tin liên quan đến sự phát triển khoa học - công nghệ của hai nước. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu học thuật chuyên sâu về hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn tương đối hạn chế, do đó không thể liệt kê đầy đủ ở đây. Dưới đây sẽ trình bày khái quát một số kết quả nghiên cứu trong tài liệu liên quan đến hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc.

2.1.Tổng quan nghiên cứu tại Việt Nam
Từ các tài liệu công bố hiện có cho thấy, các nghiên cứu về hợp tác khoa học - công nghệ Việt – Trung cùng các nghiên cứu liên quan tuy còn tương đối hạn chế, nhưng đã bước đầu hình thành một số hướng tiếp cận nghiên cứu từ các phương diện như nền tảng lịch sử hợp tác, so sánh kinh nghiệm thể chế, hợp tác trong bối cảnh hậu đại dịch và hợp tác ứng dụng trong các lĩnh vực cụ thể.

Trước hết, về nghiên cứu nền tảng lịch sử hợp tác và kinh nghiệm thể chế, các công trình hiện có chủ yếu được triển khai từ góc độ thực tiễn hợp tác lịch sử và so sánh thể chế. Phạm Thị Hồng Hà (2022) nghiên cứu hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực thủy lợi thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ góc nhìn lịch sử, cho rằng hợp tác song phương chủ yếu được triển khai thông qua trao đổi chuyên gia, tư vấn công trình, đào tạo kỹ thuật và hỗ trợ viện trợ, qua đó hình thành nền tảng hợp tác khoa học - công nghệ song phương từ khá sớm, phản ánh tính liên tục lịch sử nhất định của hợp tác khoa học - công nghệ Việt – Trung[12].

Hoàng Xuân Trung (2014) tiến hành phân tích so sánh sự khác biệt trong kết quả cải cách nông nghiệp giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước Đông Âu, chỉ ra rằng điều kiện ban đầu, chính sách hỗ trợ nông nghiệp và cơ chế sở hữu đất đai là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả cải cách; đồng thời làm rõ những điểm tương đồng trong kinh nghiệm cải cách nông nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như các lộ trình phát triển mang tính khác biệt, qua đó cung cấp cơ sở tham chiếu cho việc lý giải bối cảnh hợp tác liên quan từ góc độ so sánh thể chế và chính sách[22].

Tiếp theo, về các nghiên cứu liên quan đến hợp tác trong bối cảnh hậu đại dịch, giới nghiên cứu bắt đầu quan tâm đến những vấn đề mới của hợp tác Việt – Trung dưới tác động của đại dịch. Trần Thị Thắm (2022) nghiên cứu hợp tác phi truyền thống về an ninh giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch COVID – 19, khái quát và phân tích hợp tác giữa hai bên trong một số lĩnh vực an ninh phi truyền thống trước và trong thời kỳ dịch bệnh, đồng thời chỉ ra rằng các hợp tác liên quan đã phát huy vai trò nhất định trong hỗ trợ hai nước ứng phó với đại dịch, song vẫn tồn tại những hạn chế nhất định về phạm vi, quy mô và cơ chế hợp tác, cần tiếp tục được hoàn thiện[17].

Về nghiên cứu hợp tác ứng dụng trong các lĩnh vực cụ thể, các nghiên cứu hiện có chủ yếu tập trung vào nông nghiệp, công nghệ sinh học và thú y. Nguyễn Văn Chào cùng cộng sự (2020) tiến hành nghiên cứu sự khác biệt về kiểu huyết thanh và phân bố gen độc lực của các chủng Haemophilus parasuis phân lập từ lợn ở Trung Quốc và Việt Nam, cho thấy hai bên tồn tại những chủ đề nghiên cứu chung trong giám sát dịch bệnh động vật và phòng chống mầm bệnh, đồng thời cung cấp cơ sở dịch tễ học phân tử cho công tác phòng chống dịch bệnh liên quan[10].

Nguyễn Thành Tâm cùng cộng sự (2011) thông qua phương pháp Microsatellite và RAPD đã so sánh, phân tích tính đa dạng di truyền của quần thể tôm càng xanh Việt Nam và Trung Quốc, chỉ ra giữa các quần thể hai nước tồn tại những khác biệt di truyền nhất định, đồng thời cho rằng nghiên cứu này có thể cung cấp căn cứ cho quản lý và bảo tồn nguồn gen[16].

Võ Phan Gia Hùng cùng cộng sự (2023) từ góc độ công nghệ sinh học đã so sánh thành phần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu gừng giữa Việt Nam và Trung Quốc, phản ánh hai nước có nền tảng nghiên cứu chung trong phát triển sản phẩm tự nhiên và công nghệ sinh học nông nghiệp, đồng thời cũng thể hiện sự mở rộng của hợp tác khoa học - công nghệ song phương ở cấp độ nghiên cứu ứng dụng[13].

Nhìn chung, các nghiên cứu hiện có ở Việt Nam đã cung cấp những tham chiếu đa chiều cho việc nhận thức hợp tác khoa học - công nghệ Việt – Trung từ nhiều cấp độ khác nhau như nền tảng lịch sử, kinh nghiệm thể chế, hợp tác trong bối cảnh dịch bệnh và thực tiễn hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, đồng thời cho thấy nghiên cứu về hợp tác song phương đã hình thành một nền tảng nhất định.

Tuy nhiên, xét tổng thể, các thành quả nghiên cứu hiện có vẫn chủ yếu mang tính chuyên đề và nghiên cứu trường hợp, phần lớn tập trung vào các lĩnh vực cụ thể hoặc thực tiễn hợp tác liên quan; trong khi đó, các nghiên cứu mang tính hệ thống về cơ chế hợp tác khoa học - công nghệ Việt – Trung, sự diễn biến của mô hình hợp tác cũng như định hướng con đường hợp tác trong tương lai dưới bối cảnh hậu đại dịch vẫn còn tương đối hạn chế. Điều này cũng tạo ra không gian để luận văn tiếp tục triển khai nghiên cứu sâu hơn.

2.2. Tổng quan nghiên cứu tại Trung Quốc
Thông qua việc hệ thống hóa các tài liệu liên quan đến hợp tác khoa học - công nghệ Việt – Trung trong mười năm gần đây của Trung Quốc, tác giả nhận thấy hiện chưa có các nghiên cứu chuyên khảo chuyên sâu về chủ đề hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước. Tuy nhiên, từ các nghiên cứu về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế giữa Trung Quốc và Việt Nam, có thể thấy các nghiên cứu liên quan đang có xu hướng mở rộng và đa dạng hóa về phạm vi chủ đề và phương pháp ứng dụng. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2025, đã tìm thấy 16 tài liệu liên quan đến hợp tác khoa học - công nghệ Trung – Việt. Xét về phân bố theo ngành, số lượng tài liệu về hợp tác khoa học - công nghệ nông nghiệp đứng đầu với tổng cộng 4 bài; các lĩnh vực còn lại trải rộng trên nhiều hướng như công nghệ số, an ninh mạng, năng lượng tái tạo, giám sát môi trường và kiểm dịch y tế xuyên biên giới. Tiếp theo sẽ trình bày một số kết quả nghiên cứu có liên quan. 

Trong bài viết “Phân tích hợp tác khoa học - công nghệ nông nghiệp Trung – Việt trong bối cảnh Vành đai và Con đường”, Wen Guoquan , Wei Mi và các cộng sự (2019) đã phân tích hệ thống cơ sở hợp tác khoa học - công nghệ nông nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam, chỉ ra rằng đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác như Ủy ban liên hợp hợp tác khoa học - công nghệ Trung – Việt, Ủy ban sông Mê Kông. Các mô hình hợp tác chủ yếu bao gồm đào tạo giao lưu học tập của cán bộ khoa học nông nghiệp, triển khai chung dự án hợp tác khoa học - công nghệ nông nghiệp và xây dựng nền tảng hợp tác khoa học - công nghệ nông nghiệp. Các nhà nghiên cứu thời điểm đó đã nhận thấy các vấn đề như mất cân bằng hợp tác hai chiều, thiếu nhân tài khoa học nông nghiệp đa ngành trong hợp tác[92].

Trong nghiên cứu “Chính sách phát triển ngành tre Việt Nam và xu hướng hợp tác kỹ thuật Trung – Việt” (2019), Yin Gangqiang, Li Zhiyong và Li Nan phát hiện Việt Nam có nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ chính sách, đổi mới nghiên cứu khoa học và chuyển đổi nâng cấp ngành tre, điều này tạo cơ hội chưa từng có cho hợp tác nghiên cứu phát triển và ngành tre giữa hai nước. Nghiên cứu cho thấy mặc dù giao lưu nhân viên bị cản trở trong thời kỳ đại dịch, nhưng hợp tác kỹ thuật ngành vẫn tiếp tục được thúc đẩy[97].

Nghiên cứu “Cơ hội, thách thức và con đường cùng xây dựng ‘Con đường tơ lụa số’ Trung – Việt” (2020) của Jin Dan và Du Fangxin đã cung cấp góc nhìn quan trọng để hiểu sâu về hợp tác kinh tế số giữa hai nước. Nghiên cứu phát hiện mặc dù kinh tế số Việt Nam khởi đầu tương đối muộn, nhưng thể hiện tốc độ phát triển nhanh và tiềm năng tăng trưởng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác lĩnh vực số Trung – Việt[76].

Nghiên cứu “Thực trạng và giải pháp hợp tác công nghệ nông nghiệp khu vực biên giới Trung – Việt” (2021) của Li Xinwei và Ding Renzhan cùng cộng sự đã thảo luận sâu về thực trạng phát triển và con đường tương lai của hợp tác công nghệ nông nghiệp khu vực biên giới Trung – Việt. Nghiên cứu cho thấy khu vực biên giới Trung – Việt có cơ sở hợp tác công nghệ nông nghiệp tốt, đã hình thành sơ bộ cơ chế hợp tác đa tầng nấc. Về hình thức hợp tác, hai bên đã triển khai hợp tác thực chất thông qua nhiều phương thức như xây dựng cơ sở, chuyển dịch ngành nghiệp, nghiên cứu chung và giao lưu nhân viên, đạt được hàng loạt kết quả tích cực[82].

Zeng Fen Yu và Nguyễn Thị Thu Hương trong “Phân tích triển vọng hợp tác năng lượng Trung – Việt trong bối cảnh Vành đai và Con đường” (2021) chỉ ra, kể từ khi sáng kiến Vành đai và Con đường và ý tưởng “Hai hành lang một vành đai” được thực thi, hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam dần đi vào chín muồi. Trong khi chính sách của hai nước và thế mạnh hiện trạng năng lượng đem lại cơ hội bổ sung lẫn nhau, Trung Quốc cũng cần nắm bắt cơ hội, tích cực triển khai hợp tác thiết thực với Việt Nam về năng lượng. Điều này cho thấy trong thời kỳ đại dịch, an ninh năng lượng và xây dựng cơ chế hợp tác được các nhà nghiên cứu quan tâm[58].

Wang Daozheng trong “Hợp tác kinh tế số Trung – Việt dưới góc nhìn ‘Con đường tơ lụa số’” (2021) chỉ ra, hiện Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển đổi số, hợp tác lĩnh vực số Trung – Việt tràn đầy cơ hội, vừa thuận theo xu thế phát triển kinh tế lại phù hợp với quy hoạch chiến lược của mỗi bên, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển thực tế của hai nước. Nghiên cứu cũng phân tích khách quan những thách thức mà hợp tác kinh tế số Trung – Việt đối mặt[91].

Yang Xinwei trong “Tác động hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế Vành đai và Con đường đến tăng trưởng kinh tế các nước tham gia” (2022) sau khi phân tích nhu cầu hợp tác khoa học - công nghệ của các nước Đông Nam Á chủ yếu, chỉ ra rằng nhu cầu hợp tác khoa học - công nghệ của các ngành Thái Lan, Indonesia và Việt Nam chủ yếu tập trung vào ngành chế tạo truyền thống và công nghiệp cơ sở hạ tầng. Lĩnh vực thế mạnh công nghệ và đặc điểm ngành của Việt Nam tập trung vào nông nghiệp; công nghiệp năng lượng như than đá, dầu thô, khí tự nhiên, khí hóa lỏng. Các lĩnh vực nhu cầu công nghệ tập trung vào cơ sở hạ tầng như năng lượng điện lực, giao thông; ngành chế tạo ô tô; công nghiệp nhẹ dệt may. Nghiên cứu này tiết lộ lĩnh vực thế mạnh và cấu trúc nhu cầu công nghệ của Việt Nam[95].

Zhao Weihua trong nghiên cứu “Chiến lược cường quốc số của Việt Nam và hợp tác Trung – Việt” (2022) phát hiện, chiến lược cường quốc số của Việt Nam và quy hoạch phát triển kinh tế số của Trung Quốc có nhiều điểm chung, mở ra không gian mới cho hợp tác sâu rộng giữa hai nước trong thời đại số. Nghiên cứu sâu vấn đề này có ý nghĩa giúp ứng phó thách thức mà “Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” của Mỹ đặt ra cho quan hệ Trung – Việt, góp phần ổn định quan hệ hai nước[101].

Deng Xiujie trong “Cơ hội, thách thức và con đường hợp tác năng lượng tái tạo Trung – Việt” (2022) phân tích hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió, điện mặt trời và năng lượng sinh khối, chỉ ra mặc dù hợp tác đã có quy mô ban đầu, nhưng trong thực tiễn hiện nay, đầu tư năng lượng tái tạo của Trung Quốc vào Việt Nam vẫn tồn tại những rào cản và thách thức về vốn, công nghệ và khung pháp lý[61].

Tran Thi Tham trong nghiên cứu “Hợp tác an ninh phi truyền thống Trung – Việt” (2023) đã đưa ra một quan điểm đáng chú ý: So với Trung Quốc, Việt Nam mong muốn hợp tác an ninh phi truyền thống với các quốc gia như Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu nhiều hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, an ninh tài nguyên nước, an ninh mạng và an ninh biển. Nghiên cứu chỉ ra rằng hợp tác song phương đối mặt với nhiều hạn chế, chưa toàn diện, chưa đi vào chiều sâu, tồn tại nghi ngờ và tình trạng hợp tác không thông suốt[56].

Yang Yaoyuan trong “Thực thi và gợi mở từ chiến lược phát triển khoa học - công nghệ đổi mới của Việt Nam” (2023) cho rằng động lực của Việt Nam trong việc ứng phó với xu thế biến đổi của cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế và thoát khỏi khó khăn do thiếu hụt đổi mới khoa học - công nghệ đã thể hiện ý chí mạnh mẽ vươn lên trình độ công nghệ tiên tiến quốc tế và nhận thức cạnh tranh tiên phong. Nghiên cứu chỉ ra rằng định hướng chiến lược đổi mới khoa học - công nghệ của Việt Nam sẽ có tác động quan trọng đến hợp tác khoa học - công nghệ Trung – Việt và sự phát triển quan hệ song phương[96].

Nghiên cứu của các học giả Zhong Yong và Chen Zhance trong “Khám phá thực tiễn hợp tác kỹ thuật kiểm dịch thực vật Trung – Việt” (2023) đã hệ thống hóa quá trình phát triển và hiện trạng hợp tác kỹ thuật kiểm dịch thực vật giữa hai nước. Nghiên cứu trình bày chi tiết bối cảnh và ý nghĩa quan trọng của hợp tác kỹ thuật kiểm dịch thực vật song phương, chỉ ra rằng cùng với quy mô thương mại nông sản Trung – Việt không ngừng mở rộng, vấn đề kiểm dịch thực vật ngày càng trở thành yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế – thương mại song phương[120].

Kang Jing, Qin Xianjing, Feng Jun và các cộng sự trong “Đẩy mạnh xây dựng cộng đồng cùng chung tương lai Trung – Việt mang ý nghĩa chiến lược – Hiện trạng và kiến nghị phát triển hợp tác dịch vụ y tế xuyên biên giới Đông Hưng (Trung Quốc) – Móng Cái (Việt Nam)” (2024) thông qua nghiên cứu các biện pháp như ký kết thỏa thuận hợp tác dịch vụ y tế xuyên biên giới, xây dựng mô hình dịch vụ cứu hộ y tế xuyên biên giới,... phát hiện hợp tác dịch vụ y tế xuyên biên giới Đông Hưng–Móng Cái vẫn tồn tại các vấn đề như phối hợp chính sách và quy trình chuyển viện không thông suốt, lĩnh vực dịch vụ y tế xuyên biên giới còn hạn chế[78].

Zhang Zhong, Sergio Djinadja Miawonene và các cộng sự trong “Hiện trạng phát triển nông nghiệp số Việt Nam và triển vọng hợp tác Trung – Việt” (2025) từ góc độ phối hợp xây dựng năng lực nông nghiệp số của hai nước Trung – Việt, đã giải cấu trúc hệ thống đặc điểm dị biệt về năng lực số của nông dân hai nước, làm rõ những điểm yếu cấu trúc của Việt Nam như thiếu khung năng lực số, hỗ trợ chính sách phân mảnh và thiếu đào tạo phân tầng nhóm. Nghiên cứu này đại diện cho định hướng và phương pháp mới trong nghiên cứu hợp tác khoa học - công nghệ Trung – Việt thời kỳ hậu COVID – 19[99].

Luo Zuoxian trong “Triển vọng hợp tác năng lượng mới Trung – Việt” (2025) chỉ ra rằng hợp tác song phương Trung – Việt trong lĩnh vực năng lượng có tiềm năng lớn nhưng cũng tồn tại một số vấn đề và rào cản. Nghiên cứu nêu rõ thách thức cốt lõi của hợp tác sâu về năng lượng Trung – Việt là cân bằng lợi ích địa chính trị và nhu cầu kinh tế, đồng thời ứng phó với áp lực môi trường và cạnh tranh quốc tế[85].

Đoàn Tiểu Dũng và Ấn Bình trong bài viết “Đồng quản trị khoa học và quản lý tổng hợp lục địa–biển: Khám phá mô hình khoa học cho hợp tác phát triển bền vững đồng bằng cửa sông Trung – Việt” (2025) thông qua tổng kết kinh nghiệm và thành tựu công tác nghiên cứu hợp tác quản lý đồng bằng Trường Giang và đồng bằng sông Hồng của Trung – Việt trong gần 10 năm từ 2015 đến 2024, cho rằng hợp tác đồng bằng Trung – Việt đã hình thành mô hình thành công “đổi mới nghiên cứu khoa học – xây dựng năng lực – hỗ trợ chính sách” ba trong một[63].

Nghiên cứu về hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc cho thấy những đặc điểm tiến triển mang tính giai đoạn rõ rệt: giai đoạn trước đại dịch (năm 2015 – tháng 2 năm 2020), hợp tác chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực truyền thống như khoa học nông nghiệp, năng lượng, với cục diện tương đối ổn định; giai đoạn trong đại dịch (tháng 3 năm 2020 – tháng 5 năm 2023), khủng hoảng y tế toàn cầu trở thành chất xúc tác, thúc đẩy các chủ đề hợp tác chuyển hướng sang chuyển đổi số, công nghệ y tế và khả năng chống chịu chuỗi cung ứng nhằm ứng phó với những thách thức thực tiễn; và đến giai đoạn hậu đại dịch (từ tháng 5 năm 2023 đến nay), hệ sinh thái hợp tác tiếp tục được đào sâu, thể hiện rõ những đặc trưng đa dạng hóa, số hóa và đổi mới, với lĩnh vực và phương pháp nghiên cứu ngày càng phong phú, đánh dấu việc hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước đang bước vào một giai đoạn mới: giai đoạn toàn diện, sâu sắc và hướng tới tương lai.

Các nghiên cứu về hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định. Xét về thời gian nghiên cứu, các nghiên cứu hiện có chủ yếu tập trung vào giai đoạn trước đại dịch hoặc trong thời kỳ đại dịch, trong khi các nghiên cứu so sánh liên tục những thay đổi qua các giai đoạn trước, trong và sau đại dịch còn tương đối hạn chế, đặc biệt là những thay đổi mới trong hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc trong thời kỳ hậu đại dịch vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Xét về nội dung nghiên cứu, các công trình hiện có chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực hợp tác, các dự án cụ thể và kết quả hợp tác, trong khi còn thiếu những phân tích có hệ thống về sự thay đổi của cơ chế và phương thức hợp tác trong thời kỳ hậu đại dịch. Bên cạnh đó, việc phân tích nguyên nhân của những thay đổi này cũng như tác động của chúng đối với hợp tác trong tương lai vẫn còn tương đối hạn chế. Ngoài ra, các nghiên cứu về định hướng phát triển và phương thức hợp tác Việt Nam – Trung Quốc trong thời kỳ hậu đại dịch vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Trên cơ sở đó, luận văn lựa chọn “Hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc sau đại dịch Covid-19” làm chủ đề nghiên cứu, tập trung phân tích bối cảnh, nội dung, cơ chế và phương thức hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước trong thời kỳ hậu đại dịch, đánh giá những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại, đồng thời đưa ra một số kiến nghị trên cơ sở dự báo xu hướng phát triển hợp tác trong thời gian tới.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục tiêu tổng quát:
Phân tích bối cảnh, nội dung, kết quả và hạn chế của hợp tác KH-CN Việt Nam – Trung Quốc sau đại dịch COVID – 19, từ đó đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn mới.

3.2. Nhiệm vụ cụ thể:
– Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hợp tác KH-CN trong quan hệ quốc tế.

– Phân tích thực trạng hợp tác KH-CN Việt – Trung trước, trong và sau COVID – 19.

– Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.

– Dự báo triển vọng hợp tác trong 5–10 năm tới.

– Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hợp tác KH-CN Việt Nam – Trung Quốc hậu COVID – 19.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu: 

Hoạt động hợp tác KH-CN giữa Việt Nam và Trung Quốc trong quan hệ song phương.

4.2. Phạm vi nghiên cứu:
– Thời gian: Tập trung từ năm 2020 đến nay (giai đoạn trong và sau đại dịch COVID – 19).

– Không gian: Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời tham chiếu trong khuôn khổ ASEAN và hợp tác quốc tế khác.

– Nội dung: Hợp tác khoa học - công nghệ trong một số lĩnh vực tiêu biểu, tập trung vào y tế – dược phẩm, công nghệ số – trí tuệ nhân tạo và một số hoạt động liên quan đến đào tạo, chuyển giao công nghệ.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện nghiên cứu về hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, luận văn sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau. Việc lựa chọn các phương pháp này nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích thực trạng hợp tác, nhận diện những vấn đề còn tồn tại và đưa ra một số nhận định thận trọng về xu hướng hợp tác trong thời gian tới.

Cách tiếp cận liên ngành. Trong nghiên cứu các vấn đề ngành Việt Nam học, có hai cách tiếp cận chủ yếu là khu vực học và liên ngành. Luận văn sử dụng cách tiếp cận liên ngành. Hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc không chỉ là vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ, mà còn có liên quan đến quan hệ quốc tế, chính sách khoa học - công nghệ, cũng như các yếu tố xã hội. Vì vậy, luận văn kết hợp các góc nhìn khác nhau để phân tích vấn đề. Từ góc độ quan hệ quốc tế, luận văn chú ý đến bối cảnh quan hệ song phương, môi trường hợp tác khu vực và nhu cầu hợp tác của hai nước. Từ góc độ chính sách khoa học - công nghệ, luận văn tập trung vào các văn kiện chính sách, cơ chế hợp tác và định hướng phát triển khoa học công nghệ của hai bên. Từ góc độ xã hội học, luận văn quan tâm đến vai trò của các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, chuyên gia và hoạt động giao lưu nhân lực trong quá trình hợp tác. Cách tiếp cận này giúp luận văn có cái nhìn tương đối toàn diện, nhưng không mở rộng quá mức phạm vi nghiên cứu.

 Phương pháp phân tích và tổng hợp. Phương pháp này được dùng để xử lý các tài liệu khoa học, văn kiện chính sách, hiệp định hợp tác song phương, báo cáo chính thức và các tư liệu liên quan đến hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc. Các tài liệu được phân loại thành một số nhóm như tài liệu lý luận, tài liệu chính sách, văn kiện hợp tác, tư liệu thực tiễn và tài liệu thống kê. Trên cơ sở đó, luận văn phân tích các nội dung liên quan đến bối cảnh hợp tác, chủ thể hợp tác, lĩnh vực hợp tác, hình thức hợp tác, kết quả hợp tác và những vấn đề còn tồn tại. Sau đó, các kết quả phân tích được tổng hợp nhằm làm rõ tiến trình phát triển, đặc điểm chủ yếu và các vấn đề thực tiễn của hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước.

Phương pháp so sánh và đối chiếu. Phương pháp này nhằm làm rõ đặc điểm của hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc thông qua việc đối chiếu với một số mô hình hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế khác. Nội dung so sánh chủ yếu bao gồm cơ chế hợp tác, lĩnh vực hợp tác, chủ thể tham gia, hình thức hợp tác, đào tạo nhân lực, nghiên cứu chung và ứng dụng kết quả hợp tác. Việc so sánh không nhằm đưa ra phán đoán tuyệt đối về mức độ cao thấp giữa các mô hình, mà chủ yếu để nhận diện những điểm tương đồng, khác biệt và đặc điểm riêng của hợp tác Việt Nam – Trung Quốc.

Phương pháp thống kê kết hợp với phân tích định tính. Đối với các nội dung có thể lượng hóa, luận văn khai thác số liệu từ các báo cáo, cơ sở dữ liệu quốc tế và cơ quan quản lý khoa học - công nghệ của hai nước. Các nội dung có thể tham khảo bao gồm đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, công bố khoa học, bằng sáng chế, dự án hợp tác, nghiên cứu chung, trao đổi chuyên gia và đào tạo nhân lực. Tuy nhiên, luận văn không sử dụng các mô hình định lượng phức tạp, mà chủ yếu dùng thống kê mô tả để quan sát quy mô, cơ cấu và xu hướng biến đổi của hợp tác. Đồng thời, phân tích định tính được sử dụng để giải thích chính sách, cơ chế hợp tác, điều kiện triển khai và những vấn đề thực tiễn.

Phương pháp dự báo. Trong nghiên cứu này, dự báo không được hiểu là dự báo chính xác bằng mô hình toán học, mà là nhận định xu hướng dựa trên tài liệu hiện có và thực tiễn hợp tác. Trên cơ sở phân tích xu hướng phát triển khoa học - công nghệ quốc tế, định hướng chính sách của Việt Nam và Trung Quốc, cũng như thực trạng hợp tác giữa hai nước, luận văn đưa ra một số nhận định thận trọng về khả năng phát triển hợp tác trong tương lai. Các nhận định này chủ yếu phục vụ cho phần đề xuất giải pháp, không được xem là kết luận tuyệt đối về tương lai hợp tác Việt Nam – Trung Quốc.

6. Đóng góp mới của luận văn
– Về lý luận: Làm rõ đặc điểm hợp tác KH-CN trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc hậu COVID – 19, bổ sung góc nhìn nghiên cứu liên ngành.

– Về thực tiễn: Cung cấp cái nhìn toàn diện về thành tựu, hạn chế và triển vọng hợp tác KH-CN hai nước; đề xuất giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.

– Ý nghĩa tham khảo: Luận văn có thể là tài liệu hữu ích cho nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và sinh viên trong lĩnh vực KH-CN và quan hệ quốc tế.

7. Kết cấu của luận văn
Ngoài Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hợp tác khoa học – công nghệ.

Chương 2: Thực trạng hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam – Trung Quốc sau đại dịch COVID – 19.

Chương 3: Triển vọng và giải pháp thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2026 – 2035.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỢP TÁC KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
Cơ sở lý luận về hợp tác khoa học - công nghệ
Khái niệm và đặc trưng của hợp tác khoa học - công nghệ 

Trước khi thảo luận về khái niệm hợp tác khoa học, trước hết chúng ta cần hiểu bản chất của sự hợp tác. Trong Oxford Learner’s Dictionaries, định nghĩa tổng hợp về từ “cooperation” (hợp tác) là: “việc cùng nhau làm điều gì đó hoặc cùng làm việc hướng tới một mục tiêu chung”. Các từ vựng tiếng Anh liên quan đến “hợp tác” thường mang tiền tố “co –”, hàm ý “cùng nhau” hoặc “tương hỗ”; trong tiếng Việt và tiếng Trung cũng tồn tại những cách diễn đạt với ý nghĩa tương tự như “chung” hay “lẫn nhau”. Trong quá trình con người tiến hành các hoạt động thực tiễn xã hội, hợp tác là một phương thức tổ chức mang tính nền tảng. Do những giới hạn khách quan của năng lực cá nhân, giá trị xã hội mà một chủ thể đơn lẻ có thể tạo ra thường tương đối hữu hạn. Thông qua cơ chế hợp tác nhằm tích hợp nguồn lực, tri thức và năng lực của nhiều chủ thể khác nhau, có thể thúc đẩy sự gia tăng vượt bậc về chất lượng và quy mô đầu ra. Đặc biệt, khi đối mặt với các thách thức phức tạp trong phát triển xã hội và đột phá khoa học – công nghệ, việc xây dựng các con đường hợp tác hiệu quả được xem là một trong những chiến lược quan trọng để đạt được đổi mới mang tính hệ thống.

Dựa trên những nhận thức nền tảng nêu trên về hợp tác, chúng tôi cho rằng hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế được hiểu là: mối quan hệ hành động phối hợp được thiết lập giữa hai hoặc nhiều hơn các chủ thể cấp quốc gia hoặc khu vực (bao gồm chính phủ, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp, v.v.), xoay quanh các hoạt động nghiên cứu – phát triển có yếu tố khoa học – công nghệ, hoặc các hoạt động nghiên cứu và trao đổi học thuật nhằm đạt được những mục tiêu định hướng khoa học – công nghệ cụ thể. Trong “Hướng dẫn mẫu về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hợp tác và giao lưu khoa học – công nghệ đối ngoại ”, các hình thức nội dung chủ yếu của hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế đã được khái quát một cách tương đối toàn diện như sau[65]:

(1) Nghiên cứu hợp tác: Chỉ việc các bên hợp tác cùng tiến hành nghiên cứu chung hoặc phân công phối hợp nghiên cứu đối với một nhiệm vụ khoa học – công nghệ cụ thể.

(2) Điều tra hợp tác: Chỉ việc các bên hợp tác cùng tiến hành khảo sát và điều tra nhằm tìm hiểu địa hình, địa mạo, khí quyển, đại dương, khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên khác; hoặc cùng thực hiện điều tra tổng hợp và nghiên cứu tính khả thi đối với một khu vực hay một lĩnh vực nhất định.

(3) Phát triển hợp tác: Chỉ việc trên cơ sở ứng dụng một thành tựu nghiên cứu khoa học, các bên hợp tác cùng phát triển một sản phẩm có mục tiêu thị trường, hoặc cùng phát triển một dự án có mục tiêu công trình.

(4) Thiết kế hợp tác: Chỉ việc các bên hợp tác cùng thực hiện thiết kế đối với một công trình hoặc một sản phẩm, hoặc phân công phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ thiết kế.

(5) Đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận: Chỉ việc các bên hợp tác cùng đóng góp nhân lực, kinh phí và trang thiết bị để thành lập các tổ chức nghiên cứu khoa học, trung tâm đào tạo khoa học – công nghệ và các cơ sở phi thương mại khác không nhằm mục đích lợi nhuận.

(6) Khảo sát khoa học – công nghệ: Chỉ các hoạt động khảo sát do cán bộ khoa học – công nghệ của một quốc gia hoặc của các bên hợp tác thực hiện tại quốc gia liên quan, nhằm tìm hiểu tổng quan trình độ và tiến bộ khoa học – công nghệ của một nước, hoặc của một lĩnh vực chuyên ngành, hay để nghiên cứu một vấn đề kỹ thuật cụ thể. Hoạt động này bao gồm khảo sát tổng hợp và khảo sát chuyên ngành.

(7) Trao đổi nhân lực: Chỉ hoạt động tiếp nhận hoặc cử đi nhân lực mang tính phi thương mại. Nội dung bao gồm việc mời chuyên gia khoa học – công nghệ nước ngoài đến làm việc, giảng dạy, tham gia tọa đàm kỹ thuật hoặc tư vấn; cũng như việc cử chuyên gia ra nước ngoài giảng dạy, trao đổi học thuật, và đảm nhiệm chức vụ trong các tổ chức khoa học – công nghệ quốc tế.

(8) Trao đổi thông tin: Chỉ việc các bên hợp tác trao đổi hoặc tặng cho nhau sách, tạp chí, danh mục, mẫu vật, phần mềm, băng ghi âm, băng ghi hình, phim ảnh và các tư liệu văn bản, hình ảnh khác.

(9) Trao đổi hiện vật: Chỉ việc các bên hợp tác trao đổi hoặc tặng cho nhau thiết bị, nguồn gen, mẫu vật và các hiện vật khác.

(10) Hội nghị học thuật: Chỉ việc chủ trì tổ chức, đồng tổ chức hoặc tham gia các hội nghị khoa học – công nghệ quốc tế ở trong nước hoặc ở nước ngoài.

(11) Triển lãm khoa học – công nghệ: Chỉ việc tổ chức, đồng tổ chức hoặc tham gia các hình thức triển lãm khoa học – công nghệ ở trong nước hoặc ở nước ngoài.

(12) Đào tạo nhân lực: Chỉ hoạt động cử cán bộ khoa học – công nghệ của nước mình ra nước ngoài học tập, bồi dưỡng, thực tập, hoặc tiếp nhận cán bộ khoa học – công nghệ nước ngoài đến đào tạo, thực tập, nhằm nâng cao trình độ khoa học – công nghệ và năng lực quản lý kỹ thuật.

(13) Thương mại công nghệ: Chỉ các hoạt động kinh tế – thương mại về công nghệ được mở rộng từ hợp tác và giao lưu khoa học – công nghệ đối ngoại, bao gồm nhập khẩu công nghệ, xuất khẩu công nghệ, ủy thác thiết kế, ủy thác nghiên cứu, hợp tác sản xuất, và cung ứng hoặc tiếp nhận dịch vụ lao động kỹ thuật.

“Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, chuyển giao công nghệ quốc tế và hợp tác khoa học – công nghệ, với tư cách là những phương thức quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học – công nghệ quốc gia và đẩy nhanh quá trình đưa các thành tựu đổi mới sáng tạo vào phục vụ xã hội, có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng quốc gia đổi mới sáng tạo ở các nước”[87]. Hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế có những đặc trưng sau:

Chủ thể hợp tác mang tính đa dạng, với phạm vi và lĩnh vực rộng lớn. Đối tượng hợp tác không chỉ bao gồm các thực thể có tổ chức như giữa các chính phủ hoặc giữa các doanh nghiệp, mà còn mở rộng tới nhiều cấp độ khác nhau như các cơ quan nghiên cứu, pháp nhân và cá nhân. Hợp tác khoa học – công nghệ có tính liên ngành cao, với phạm vi bao trùm rộng rãi các lĩnh vực then chốt liên quan đến dân sinh công cộng cũng như phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời xuyên suốt các khâu cốt lõi của chuỗi ngành (chuỗi giá trị). Nội dung hợp tác bao gồm nhiều hình thái mang tính tổng hợp như thương mại công nghệ, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật.

Tái phân bổ các yếu tố sản xuất. Trong khuôn khổ hợp tác khoa học – công nghệ xuyên quốc gia, một quốc gia đơn lẻ thường khó có thể đồng thời sở hữu đầy đủ mọi điều kiện ưu thế cần thiết cho nghiên cứu khoa học – công nghệ cụ thể. Vì vậy, cơ chế hợp tác tạo ra khả năng mang tính cấu trúc cho việc tái tổ chức và tối ưu hóa phân bổ các yếu tố sản xuất ở quy mô xuyên quốc gia. Trọng tâm của hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế không nằm ở sự dịch chuyển đơn lẻ của từng yếu tố, mà là quá trình tích hợp mang tính hệ thống và phân bổ thích ứng xoay quanh nhiều yếu tố như hệ thống công nghệ, nguồn nhân lực, phân bổ tài chính và cơ sở hạ tầng nghiên cứu. Quá trình này nhằm vượt qua những hạn chế mang tính cấu trúc trong phân bổ nguồn lực theo biên giới quốc gia; thông qua sự kết hợp bổ sung giữa các yếu tố, hướng tới tối ưu hóa tổng thể việc phân bổ nguồn lực trong các dự án khoa học – công nghệ, qua đó nâng cao hiệu quả chung của hoạt động nghiên cứu và trình độ đầu ra đổi mới sáng tạo.

Sự song hành giữa hợp tác và cạnh tranh. Một mặt, hợp tác quốc tế thúc đẩy chia sẻ tri thức, bổ sung nguồn lực và tạo ra lợi ích chung; mặt khác, ở tầng sâu hơn, quá trình này cũng hàm chứa sự cạnh tranh mang tính chiến lược về ưu thế công nghệ, quyền thiết lập tiêu chuẩn và vị thế dẫn dắt trong chuỗi ngành toàn cầu. Hợp tác và cạnh tranh thường tồn tại song song, không loại trừ lẫn nhau mà đan xen trong một mối quan hệ cộng sinh mang tính động, cùng nhau cấu thành cơ chế then chốt thúc đẩy sự vận động và phát triển của trật tự khoa học – công nghệ quốc tế.

1.1.2. Vai trò của hợp tác khoa học - công nghệ đối với phát triển quốc gia
khoa học - công nghệ, với tư cách là lực lượng sản xuất hàng đầu, là biểu hiện tập trung và dấu hiệu chủ yếu của lực lượng sản xuất tiên tiến, đồng thời là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với thành công hay thất bại trong phát triển kinh tế và cạnh tranh quốc tế hiện nay. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển khoa học – công nghệ, thường liên quan đến nhiều yếu tố như vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, chính sách và thị trường. Về bản chất, hợp tác khoa học – công nghệ có thể được xem là quá trình tái phân bổ các yếu tố sản xuất; quá trình này có những tác động sau đây đối với sự phát triển quốc gia:

Phân bổ hợp lý và chia sẻ nguồn lực khoa học – công nghệ. Thông qua hợp tác khoa học – công nghệ song phương hoặc đa phương, các quốc gia liên quan có thể tiến hành tích hợp một cách hệ thống các nguồn lực nghiên cứu sẵn có, thực hiện bổ sung lợi thế cho nhau, qua đó bù đắp hiệu quả những hạn chế mang tính cấu trúc của mỗi bên trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ cụ thể. Cơ chế hiệp đồng này góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu, đồng thời đẩy nhanh đáng kể quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển hóa thành tựu khoa học – công nghệ.

Nâng cao hiệu quả khai thác và ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ. Trong các lĩnh vực công nghệ cao mới nổi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và năng lượng mới, do sự khác biệt về điều kiện quốc gia, nền tảng công nghiệp và chiến lược phát triển, trọng tâm nghiên cứu và lộ trình công nghệ của các quốc gia trong cùng một lĩnh vực thường không hoàn toàn giống nhau; tiến độ nghiên cứu và phát triển cũng thể hiện tính không đồng đều. Thông qua hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế, có thể thực hiện sự bổ sung lẫn nhau về định hướng nghiên cứu và nguồn lực công nghệ, khắc phục những hạn chế của từng quốc gia đơn lẻ về tốc độ lặp lại công nghệ và tính hoàn chỉnh của quá trình phát triển, từ đó rút ngắn hiệu quả chu kỳ nghiên cứu – phát triển cũng như giảm thiểu chi phí thời gian và rủi ro kỹ thuật phát sinh.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. “Hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế cho phép các quốc gia, trong khi tích cực phát triển các thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến của mình, đồng thời tiếp thu một cách hợp lý công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, tiến hành tiêu hóa, cải tiến và đổi mới, qua đó từng bước nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của quốc gia tiếp nhận công nghệ, tiệm cận với trình độ tiên tiến của thế giới, và không ngừng mở rộng năng lực cạnh tranh cũng như khả năng thích ứng trên thị trường quốc tế”[88]. Các chủ đề nghiên cứu được thúc đẩy trong khuôn khổ hợp tác quốc tế thường gắn chặt với nhu cầu dân sinh và các lĩnh vực công nghệ then chốt đang cần đột phá trong hệ thống công nghiệp hiện tại. Những đột phá và ứng dụng của các công nghệ liên quan không chỉ nâng cao trình độ kỹ thuật ở từng khâu riêng lẻ, mà còn, thông qua cơ chế lan tỏa công nghệ và hiệu ứng liên kết, thúc đẩy toàn bộ chuỗi ngành thực hiện tối ưu hóa và nâng cấp mang tính cấu trúc. Qua đó, hệ thống công nghiệp từng bước tiệm cận với các tiêu chuẩn công nghệ và xu thế phát triển quốc tế, đồng thời tăng cường sức mạnh tổng hợp trong cạnh tranh toàn cầu.

1.1.3. Các mô hình hợp tác khoa học - công nghệ trên thế giới
“Mô hình” thường được hiểu là một cấu trúc khung mang tính hệ thống, được xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tiễn nhằm cung cấp các chuẩn mực triển khai có tính quy phạm, đóng vai trò kết nối giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình hợp tác. “Trong quá trình vận dụng trên thực tế, mô hình cần được kết hợp chặt chẽ với bối cảnh cụ thể, gắn tính phổ quát của mô hình với những đặc điểm đặc thù của điều kiện hiện thực, đồng thời linh hoạt điều chỉnh các yếu tố và cấu trúc cấu thành mô hình theo sự thay đổi của hoàn cảnh cụ thể, qua đó bảo đảm tính khả thi và khả năng vận hành trong thực tiễn”[60].

Trên cơ sở những nhận thức nêu trên, mô hình hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế được hiểu là khuôn khổ hợp tác nghiên cứu được hình thành dựa trên quá trình tái tổ chức xuyên quốc gia và xuyên khu vực, cũng như phân bổ mang tính hệ thống các yếu tố sản xuất then chốt như vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng nghiên cứu và nguồn lực thị trường. Các mô hình hợp tác khác nhau không phải là những cấu trúc được thiết lập sẵn, mà là các hình thái hợp tác mang tính thể chế được hình thành trong những điều kiện cụ thể, thông qua quá trình các chủ thể hợp tác tích hợp và phân bổ các yếu tố sản xuất nêu trên. Cùng với sự biến động liên tục của các biến số bên ngoài như dòng vốn, môi trường thị trường, quan hệ quốc tế và lộ trình công nghệ, các chủ thể hợp tác cần căn cứ vào sự thay đổi của điều kiện các yếu tố sản xuất cũng như mục tiêu lợi ích của bản thân để tiến hành điều chỉnh mang tính động đối với phương thức phân bổ không gian của các yếu tố này, từ đó lựa chọn và hình thành mô hình hợp tác tương thích. 

Trên cơ sở đó, mô hình hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế có thể được phân loại từ các yếu tố then chốt như chủ thể hợp tác, nhận thức hợp tác, lợi ích hợp tác, nguồn lực hợp tác và nhân lực hợp tác. “Jin Shengwu (2003) và các học giả khác phân chia hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế thành các mô hình: mô hình trao đổi, mô hình phân tán, mô hình ma trận, mô hình bổ sung và mô hình ảo”[77]. “Li Mengxue (2007) chia hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế thành bốn mô hình hợp tác, bao gồm: mô hình hợp tác song phương do một bên chủ đạo, mô hình hợp tác song phương bình đẳng cùng có lợi, mô hình hợp tác đa phương đơn cực và mô hình hợp tác đa phương đa cực”[81]. “Lu Lei và cộng sự (2008) phân loại hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế thành các mô hình như: mô hình định hướng bởi chương trình chủ đề, mô hình nền tảng khu công viên, mô hình thúc đẩy bởi tổ chức trung gian và mô hình dẫn dắt thông qua hội chợ – triển lãm”[84]. “Huang Zhaokun (2019) chia hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế thành ba mô hình: mô hình chuyển giao trọn gói công nghệ theo chiều dọc, mô hình đồng nghiên cứu theo chiều ngang và mô hình hỗ trợ kỹ thuật định hướng theo vấn đề”[74].

Bối cảnh hợp tác khoa học - công nghệ toàn cầu sau COVID – 19
Đại dịch COVID – 19 kể từ khi bùng phát vào năm 2020 không chỉ gây ra cú sốc lớn đối với hệ thống y tế công cộng toàn cầu, mà còn kéo theo những biến động dây chuyền đối với kinh tế thế giới, hệ thống tài chính và cục diện chính trị quốc tế. Trong quá trình ứng phó với khủng hoảng, các quốc gia dần xem xét lại tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, qua đó hợp tác khoa học - công nghệ trở thành con đường then chốt để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu.

Trong thời kỳ đại dịch, các mô hình mới như nghiên cứu từ xa, chia sẻ dữ liệu và giao lưu số được hình thành, đã tạo ra những tác động lâu dài đối với phương thức vận hành khoa học công nghệ và cấu trúc hợp tác toàn cầu, khiến hợp tác khoa học công nghệ quốc tế ở cấp độ thực tiễn thể hiện những hình thức tổ chức và đặc trưng vận hành mới. Vì vậy, cần thiết phải tiến hành hệ thống hóa một cách toàn diện bối cảnh vĩ mô và những biến đổi môi trường mà hợp tác khoa học công nghệ toàn cầu đang đối mặt trong thời kỳ hậu đại dịch, nhằm cung cấp cơ sở cho việc phân tích sự vận động và biến đổi của cục diện hợp tác khoa học công nghệ quốc tế trong giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh đại dịch và quá trình điều chỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu, mức độ coi trọng của các quốc gia đối với các công nghệ then chốt và ngành công nghiệp cốt lõi tiếp tục được nâng cao. Kể từ năm 2021, Hoa Kỳ đã lần lượt ban hành một loạt chính sách như “Đạo luật CHIPS và Khoa học (CHIPS and Science Act)” cùng các đạo luật liên quan nhằm thúc đẩy sản xuất bán dẫn trong nước, qua đó xác lập vị thế chiến lược của ngành bán dẫn thông qua công cụ lập pháp, đồng thời kết hợp sử dụng các biện pháp như ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính để hệ thống hóa việc nâng cao lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu. Liên minh châu Âu cũng triển khai “Đạo luật Chip châu Âu (European Chips Act)”, tập trung tăng cường năng lực cạnh tranh và ảnh hưởng trong ngành bán dẫn toàn cầu từ các khâu nghiên cứu, sản xuất đến toàn bộ chuỗi giá trị. Bán dẫn ngày càng được các quốc gia xem là nguồn lực chiến lược then chốt, với vai trò ngày càng nổi bật trong phát triển quốc gia và bảo đảm an ninh công nghệ. Đồng thời, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng liên tiếp ban hành các chính sách liên quan và gia tăng đầu tư, qua đó cho thấy mức độ hỗ trợ chính sách trong lĩnh vực này đang được tăng cường một cách phổ biến.

Đại dịch thúc đẩy việc mở và chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học. Với tư cách là một cuộc khủng hoảng y tế công cộng mang tính toàn cầu, đại dịch COVID – 19 đã gây ra những tác động ở các mức độ khác nhau đối với hoạt động kinh tế – xã hội của các quốc gia. Để phối hợp ứng phó với đại dịch và thúc đẩy quá trình phục hồi trật tự kinh tế – xã hội, cộng đồng quốc tế dần hình thành sự đồng thuận, qua đó thúc đẩy khái niệm “khoa học mở” chuyển từ một chủ đề mang tính kêu gọi sang các chuẩn mực thực hành cụ thể trong những lĩnh vực như khoa học sự sống và y tế công cộng. Nhờ đó, các dự án nghiên cứu hợp tác quy mô lớn xuyên quốc gia và liên cơ quan (chẳng hạn như theo dõi biến thể virus) đã được triển khai một cách hiệu quả. Đại dịch lần này, với tư cách là một cú hích từ khủng hoảng công cộng, đã thúc đẩy một cách có hệ thống sự phát triển của cơ chế chia sẻ dữ liệu nghiên cứu trên các phương diện như khuôn khổ thể chế, cơ sở hạ tầng và thực tiễn vận hành. Xu hướng này được dự báo sẽ tạo ra những ảnh hưởng lâu dài đối với quá trình chuyển đổi của văn hóa nghiên cứu toàn cầu theo hướng cởi mở hơn, hợp tác hơn và linh hoạt hơn trong tương lai. Vào tháng 10 năm 2020, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) đã ban hành một chính sách mới nhằm tăng cường quản lý và thúc đẩy chia sẻ mở đối với toàn bộ dữ liệu nghiên cứu được tài trợ bởi NIH[41]. Tháng 1 năm 2021, Hội đồng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã thông qua một khuyến nghị sửa đổi, nhằm thúc đẩy việc tiếp cận mở đối với dữ liệu nghiên cứu được tài trợ bằng nguồn vốn công trên phạm vi toàn cầu, cũng như tăng cường sử dụng các sản phẩm số liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học[45]. Báo cáo Báo cáo Tương lai Nghiên cứu 2.0 (2022) do tổ chức tư vấn Elsevier (Hà Lan) công bố vào tháng 4 năm 2022 cho thấy, sau đại dịch, “52% nhà nghiên cứu toàn cầu chia sẻ dữ liệu nhiều hơn trước, 63% cho rằng hợp tác khoa học tiếp tục gia tăng; trong khi đó, tại Trung Quốc, 71% người được khảo sát nhận định mức độ hợp tác liên ngành, xuyên quốc gia và với khu vực công nghiệp trong các dự án nghiên cứu đã tăng lên”[39]. Nhìn chung, hợp tác khoa học đang cho thấy xu hướng tăng trưởng phổ biến”.

Tổng thể, đại dịch COVID – 19 không chỉ làm gián đoạn phương thức trao đổi khoa học – công nghệ quốc tế truyền thống, mà còn thúc đẩy những thay đổi quan trọng trong môi trường vĩ mô của hợp tác khoa học - công nghệ toàn cầu. Ở cấp độ quốc gia, các nước đã tăng cường hỗ trợ đối với các công nghệ then chốt và ngành công nghiệp cốt lõi thông qua các công cụ lập pháp và chính sách; các lĩnh vực như bán dẫn từng bước được nâng lên thành trọng tâm chiến lược quốc gia, đồng thời tầm quan trọng của an ninh công nghệ và tự chủ công nghiệp được nâng cao rõ rệt. Ở cấp độ vận hành nghiên cứu, trong bối cảnh đại dịch, mức độ mở và chia sẻ dữ liệu khoa học được cải thiện; khái niệm “khoa học mở” được thúc đẩy triển khai trong thực tiễn, cùng với đó là sự hoàn thiện dần của các quy phạm thể chế và nền tảng hợp tác liên quan. Những thay đổi này phản ánh sự điều chỉnh tổng thể của hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế trong thời kỳ hậu COVID – 19 trên các phương diện định hướng chính sách, phân bổ nguồn lực và điều kiện vận hành, qua đó cấu thành bối cảnh quan trọng cho sự phát triển hợp tác khoa học - công nghệ toàn cầu hiện nay.

Kinh nghiệm hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế sau COVID – 19
Đại dịch COVID – 19 đã tạo ra những tác động sâu sắc đối với hệ thống hợp tác khoa học - công nghệ toàn cầu. Việc hạn chế di chuyển của nhân lực, đứt gãy chuỗi cung ứng cùng với sự gia tăng bất định trong môi trường quốc tế đã khiến các mô hình hợp tác khoa học công nghệ truyền thống phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Bước vào thời kỳ hậu đại dịch, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm từ những cú sốc do dịch bệnh gây ra, các quốc gia và khu vực chủ chốt đã từng bước điều chỉnh chiến lược hợp tác khoa học công nghệ, chú trọng hơn đến tính an toàn, khả năng chống chịu và tính bền vững của hợp tác. Hợp tác khoa học công nghệ quốc tế vì thế đang thể hiện xu hướng phát triển song song giữa tái cấu trúc cơ chế và tái định hình các lĩnh vực trọng điểm. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc – Nhật Bản, Hoa Kỳ – Liên minh châu Âu (EU), cũng như Trung Quốc – ASEAN dần hình thành những mô hình hợp tác khoa học công nghệ quốc tế mang tính đại diện. Ba mô hình này có những đặc điểm riêng về thiết kế cơ chế hợp tác, lựa chọn lĩnh vực trọng điểm và mức độ thể chế hóa, qua đó phản ánh các con đường hợp tác khác nhau mà các quốc gia và khu vực lựa chọn để ứng phó với cạnh tranh công nghệ và các thách thức toàn cầu trong thời kỳ hậu đại dịch. Việc hệ thống hóa và so sánh các thực tiễn hợp tác này sẽ góp phần làm rõ những đặc trưng và kinh nghiệm mới của hợp tác khoa học công nghệ quốc tế trong giai đoạn hậu COVID – 19.

– Kinh nghiệm hợp tác khoa học - công nghệ giữa Trung Quốc và ASEAN:
Không ngừng thiết lập và củng cố cơ chế đối thoại cấp cao giữa các chính phủ. Trong quá trình thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng thể chế hóa lâu dài, Trung Quốc và ASEAN đã hình thành kinh nghiệm hợp tác với sự dẫn dắt của chính phủ và quy hoạch đi trước một bước. “Sau khi Trung Quốc đề xuất sáng kiến Kế hoạch thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ Trung Quốc – ASEAN vào năm 2021, hai bên đã cùng xây dựng và thông qua‘Kế hoạch hành động tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ Trung Quốc – ASEAN giai đoạn 2021–2025’”[36]. Kế hoạch này dựa trên khuôn khổ trung và dài hạn, xác định một cách hệ thống các mục tiêu hợp tác và lộ trình triển khai. Hai bên lấy trao đổi nhân tài và sự lưu chuyển của đội ngũ nghiên cứu làm nền tảng, không ngừng củng cố cơ sở nhân văn và trí tuệ cho hợp tác khoa học công nghệ. Thông qua các phòng thí nghiệm liên hợp, trung tâm nghiên cứu và các nền tảng hợp tác, nhiều chủ thể cùng tham gia được thúc đẩy, qua đó thực hiện chia sẻ mở và phân bổ phối hợp các nguồn lực đổi mới sáng tạo. Bằng các hình thức chuyển giao công nghệ và hợp tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các thành quả nghiên cứu được chuyển hóa hiệu quả thành động lực phát triển khu vực. Đồng thời, hai bên tăng cường đối thoại chính sách và xây dựng cơ chế điều phối hợp tác. “Việc tăng cường trao đổi, điều phối cấp cao giữa các nước trong khuôn khổ Ủy ban liên hợp về hợp tác đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ Trung Quốc – ASEAN góp phần bảo đảm vận hành ổn định của hợp tác, cũng như cùng ứng phó với các thách thức chung về phát triển và biến đổi công nghệ”[36]. 

Tại Hội nghị lần thứ 11 về Chuyển giao Công nghệ và Hợp tác Đổi mới Sáng tạo Trung Quốc – ASEAN tổ chức vào tháng 7 năm 2023, Bộ trưởng Bộ khoa học - công nghệ Trung Quốc Vương Chí Cương nhấn mạnh rằng cần lấy mục tiêu xây dựng quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ Trung Quốc – ASEAN ngày càng chặt chẽ hơn làm định hướng, đồng thời làm sâu sắc hợp tác khu vực trên các phương diện như hoàn thiện cơ chế hợp tác khoa học công nghệ, xây dựng các nền tảng hợp tác trình độ cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo phối hợp giữa doanh nghiệp – trường đại học – viện nghiên cứu. Với chủ đề “Cùng bàn về hợp tác khoa học công nghệ, cùng kiến tạo mái nhà chung tươi đẹp”, hội nghị đã thúc đẩy hơn nữa quá trình chuyển đổi hợp tác khoa học công nghệ Trung Quốc – ASEAN từ mô hình hợp tác dự án đơn lẻ sang xây dựng cơ chế đa tầng nấc và phối hợp thúc đẩy các lĩnh vực trọng điểm. Thông qua trung tâm chuyển giao công nghệ, các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuỗi diễn đàn chuyên đề, trọng tâm hợp tác tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững, qua đó tăng cường chuyển hóa thành quả khoa học công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của khu vực. Sự tham gia rộng rãi của lãnh đạo các cơ quan quản lý khoa học công nghệ nhiều nước cho thấy cách làm ngày càng chín muồi của hợp tác khoa học công nghệ Trung Quốc – ASEAN về vai trò dẫn dắt cấp cao, nền tảng hỗ trợ và sự tham gia của nhiều bên, qua đó cung cấp kinh nghiệm thực tiễn cho việc thúc đẩy phát triển khu vực bao trùm và chất lượng cao.

Sau khi đại dịch COVID – 19 bùng phát, các vấn đề về an ninh y tế công cộng và nguồn cung sản phẩm y tế nhanh chóng trở thành những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự hợp tác Trung Quốc – ASEAN, qua đó làm nổi bật tính cấp thiết của việc tăng cường điều phối liên chính phủ và đối thoại chính sách. Dựa trên các cơ chế đối thoại cấp cao về hợp tác khoa học công nghệ Trung Quốc – ASEAN và cơ chế tham vấn liên chính phủ sẵn có, hai bên từng bước đưa hợp tác khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế công cộng vào khuôn khổ đối thoại cấp cao, qua đó định hướng phương hướng hợp tác khoa học công nghệ thông qua đồng thuận ở cấp chính sách. Trong bối cảnh đó, với sự hỗ trợ của Bộ khoa học - công nghệ Trung Quốc, Bộ Giáo dục Trung Quốc và Trung tâm Trung Quốc – ASEAN, Đại học Bắc Kinh đã thành lập Trung tâm Hợp tác Khoa học Công nghệ Y tế Công cộng Trung Quốc – ASEAN vào tháng 4 năm 2023. Trung tâm này trở thành một nền tảng quan trọng nhằm mở rộng các thành quả của đối thoại liên chính phủ cấp cao sang cấp độ nghiên cứu khoa học và thực tiễn. Tháng 6 năm 2024, trung tâm đã tổ chức Diễn đàn Hợp tác Y tế Công cộng Trung Quốc – ASEAN lần thứ hai, tại đó các đại biểu đã nhất trí thông qua “Tuyên bố Bắc Kinh về Hợp tác Đổi mới Sản phẩm và Công nghệ Y tế Trung Quốc – ASEAN”, qua đó tiếp tục chuyển hóa đồng thuận chính sách cấp cao thành các hành động hợp tác cụ thể.

Thông qua việc thiết lập các cơ chế đối thoại khoa học công nghệ liên chính phủ mang tính đa cấp độ và thể chế hóa, đồng thời lấy các kế hoạch hành động trung và dài hạn làm lực kéo chính sách, có thể bảo đảm hiệu quả tính liên tục và sự ổn định về định hướng của hợp tác khoa học công nghệ khu vực. Bên cạnh đó, việc dựa vào các nền tảng như hội nghị chuyển giao công nghệ để chuyển hóa đồng thuận cấp cao thành mạng lưới hợp tác có sự tham gia của nhiều chủ thể cũng là con đường quan trọng để thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ chuyển từ sáng kiến chính sách sang triển khai thực chất.

Các nền tảng hợp tác thường xuyên bảo đảm vận hành liên tục của hợp tác khoa học công nghệ. Cùng với sự phát triển không ngừng của cơ chế hợp tác khoa học công nghệ Trung Quốc – ASEAN, Hội nghị Hợp tác Chuyển giao Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Trung Quốc – ASEAN, được thiết lập trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc – ASEAN, đã dần trở thành một thiết chế quan trọng để Trung Quốc và các nước ASEAN triển khai trao đổi và hợp tác khoa học công nghệ. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2013, hội nghị này đã được tổ chức thành công 11 kỳ, qua đó từng bước hình thành cơ chế thường xuyên cho các kênh trao đổi và hợp tác liên chính phủ. Thông qua việc tổ chức liên tục các hội nghị và các hoạt động bên lề liên quan, các chủ đề trao đổi không ngừng được mở rộng, nội dung hợp tác ngày càng phong phú, đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu và phối hợp giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Trong quá trình này, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Trung Quốc – ASEAN, với vai trò là cơ quan thực thi và điều phối cụ thể, đã đảm nhiệm các chức năng như kết nối nhu cầu hợp tác, tổ chức hoạt động trao đổi và thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác, qua đó cung cấp sự hỗ trợ ổn định cho hợp tác chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Việc xây dựng các nền tảng giao lưu khoa học công nghệ mang tính thường xuyên, đồng thời thiết lập các cơ quan chuyên trách thực thi và điều phối đi kèm, góp phần hình thành mạng lưới kết nối công nghệ vận hành liên tục trong khuôn khổ hợp tác liên chính phủ. Thông qua sự kết hợp giữa cơ chế hội nghị mang tính thể chế hóa và các tổ chức dịch vụ mang tính thực thể, hợp tác khoa học công nghệ được chuyển đổi từ các hoạt động mang tính giai đoạn sang một hệ thống hợp tác dài hạn và ổn định.

Cấu trúc hợp tác mạng lưới nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo phối hợp trong khu vực. Những năm gần đây, cùng với việc cơ chế hợp tác Trung Quốc – ASEAN không ngừng được làm sâu sắc, hai bên từng bước đưa hợp tác khoa học công nghệ từ cấp độ đồng thuận chính sách sang cấp độ triển khai cụ thể, hình thành một loạt các thiết chế hợp tác lấy phòng thí nghiệm liên hợp, trung tâm hợp tác khoa học công nghệ và các nền tảng đổi mới sáng tạo làm hạt nhân. Trong khuôn khổ “Chương trình Đối tác KH-CN Trung Quốc – ASEAN”, từ năm 2018, hai bên đã thúc đẩy xây dựng các phòng thí nghiệm liên hợp cấp quốc gia tại một số nước ASEAN, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như năng lượng, giao thông, công nghệ sinh học, công nghiệp thực phẩm và công nghệ thông tin. Song song với đó, “Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Trung Quốc – ASEAN” từng bước hình thành mạng lưới chuyển giao công nghệ bao phủ toàn khu vực, đồng thời thiết lập các cơ chế hợp tác song phương với nhiều quốc gia thành viên."[103]. Nhìn chung, cấu trúc hợp tác theo hướng mạng lưới này không chỉ mở rộng phạm vi tham gia của các chủ thể đổi mới, mà còn thúc đẩy kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức và nâng cao hiệu quả phối hợp trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Trong thời kỳ hậu đại dịch, cơ chế hợp tác khoa học công nghệ Trung Quốc – ASEAN tiếp tục được tối ưu hóa và đi vào chiều sâu thực tiễn xoay quanh các chủ đề mới nổi như y tế công cộng, quản trị y tế và an ninh sức khỏe khu vực. Trong đó, việc xây dựng Trung tâm Hợp tác Khoa học Công nghệ Y tế Công cộng Trung Quốc – ASEAN mang tính tiêu biểu. “Trung tâm vận hành theo mô hình một trung tâm, nhiều mạng lưới”, thông qua các tiểu trung tâm để hình thành mạng lưới hợp tác nghiên cứu xuyên quốc gia và liên ngành. Các tiểu trung tâm đã bao phủ nhiều lĩnh vực như bệnh truyền nhiễm, dữ liệu y tế, hệ thống y tế, sức khỏe bà mẹ–trẻ em, ứng phó khẩn cấp và biến đổi khí hậu. Mô hình này giúp các cơ sở nghiên cứu và trường đại học Trung Quốc–ASEAN tham gia, thúc đẩy nghiên cứu liên kết, chia sẻ dữ liệu và chuyển giao công nghệ.”[29]. Xét từ góc độ cơ chế hợp tác, trung tâm này không chỉ cung cấp một nền tảng thể chế hóa cho hợp tác nghiên cứu y tế công cộng trong khu vực, mà còn góp phần khách quan làm giảm chi phí tổ chức của hợp tác nghiên cứu xuyên quốc gia, tăng cường năng lực tích hợp nguồn lực khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo phối hợp. Thông qua việc liên tục thúc đẩy kết nối mạng lưới giữa các cơ quan trọng điểm, cơ chế này đang từng bước xây dựng một hệ thống hợp tác bao phủ các lực lượng nghiên cứu y tế công cộng chủ chốt của Trung Quốc và ASEAN, qua đó đặt nền tảng cho việc hình thành một cơ chế hợp tác khoa học công nghệ y tế công cộng Trung Quốc – ASEAN mang tính dài hạn và ổn định.

Nhìn chung, hợp tác khoa học - công nghệ Trung Quốc – ASEAN đã từng bước hình thành một mô hình hợp tác với các đặc trưng chủ yếu là sự dẫn dắt của cơ chế liên chính phủ, sự hỗ trợ của các nền tảng hợp tác và việc triển khai thông qua các thiết chế nghiên cứu mang tính thực thể. Một mặt, thông qua đối thoại cấp cao và các kế hoạch hành động trung và dài hạn, phương hướng hợp tác được bảo đảm tính liên tục; mặt khác, thông qua nhiều loại hình nền tảng như hội nghị chuyển giao công nghệ, phòng thí nghiệm liên hợp và các trung tâm hợp tác chuyên ngành, hợp tác được thúc đẩy chuyển hóa từ đồng thuận chính sách sang các hoạt động đổi mới sáng tạo mang tính thực chất. Đồng thời, việc xây dựng hệ thống hợp tác mạng lưới xoay quanh các vấn đề cùng quan tâm trong khu vực như y tế công cộng đã tăng cường tính phù hợp thực tiễn và khả năng chống chịu về mặt cấu trúc của hợp tác. Những thực tiễn này hợp thành một lộ trình kinh nghiệm điển hình, phản ánh quá trình hợp tác khoa học - công nghệ Trung Quốc – ASEAN chuyển từ xây dựng cơ chế sang làm sâu sắc năng lực đồng kiến tạo.

– Kinh nghiệm hợp tác khoa học – công nghệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc:

Kinh nghiệm hợp tác khoa học – công nghệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy tính linh hoạt và đa tầng của mô hình hợp tác trong bối cảnh quan hệ chính trị phức tạp. “Tháng 11 năm 2025, kỳ họp lần thứ 14 của ‘Ủy ban Liên hợp Hợp tác KH-CN Hàn Quốc – Nhật Bản’ được tổ chức tại Tokyo, đánh dấu việc khôi phục cơ chế hợp tác cấp ủy ban sau khi bị gián đoạn kể từ năm 2009”[37] Sự kiện này phản ánh nỗ lực của hai bên trong việc nối lại đối thoại và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ then chốt như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và công nghệ sinh học.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu gia tăng và môi trường địa chính trị biến động, quan hệ Hàn – Nhật thể hiện một đặc điểm mang tính nghịch lý: một mặt, các bất đồng lịch sử và tranh chấp chính trị tiếp tục hạn chế hợp tác trực tiếp ở cấp chính phủ; mặt khác, nhu cầu hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược và ứng phó với rủi ro chung lại ngày càng gia tăng. Sự đan xen giữa “chính trị lạnh – hợp tác công nghệ nóng” này đã thúc đẩy hình thành một mô hình hợp tác linh hoạt, trong đó các cơ chế đối thoại chính thức được khôi phục song song với việc mở rộng các kênh hợp tác thực chất trong lĩnh vực khoa học – công nghệ.

Cơ chế hợp tác ba bên đã trở thành con đường quan trọng giúp Hàn Quốc và Nhật Bản vượt qua những hạn chế chính trị song phương và thúc đẩy nâng cấp hợp tác công nghệ cao. “Năm 2018, quan hệ Hàn – Nhật tiếp tục căng thẳng do các vấn đề lịch sử và ma sát thương mại. Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận ‘phụ nữ mua vui’ năm 2015 và giải thể quỹ liên quan; đến năm 2019, Nhật Bản áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với các vật liệu bán dẫn sang Hàn Quốc và loại nước này khỏi ‘danh sách trắng’”[64]. Trong bối cảnh đó, không gian hợp tác khoa học – công nghệ song phương truyền thống bị thu hẹp rõ rệt, các chủ đề và cơ chế hợp tác đều đối mặt với nguy cơ co lại. Khi các kênh đối thoại song phương bị thu hẹp hoặc đình trệ do mâu thuẫn lịch sử và chính trị, việc đưa vào một bên thứ ba mạnh có lợi ích chiến lược chung làm “nhân tố ổn định” và “chất xúc tác” đã trở thành lựa chọn ưu tiên của Hàn Quốc và Nhật Bản để phá vỡ thế bế tắc. Logic cốt lõi của con đường này nằm ở chỗ đặt các hoạt động hợp tác khoa học – công nghệ song phương nhạy cảm vào trong một khuôn khổ đa phương có tầm chiến lược cao hơn và có thể cung cấp bảo đảm thể chế, từ đó làm giảm tác động của các tranh cãi lịch sử và tập trung vào lợi ích chung.

Trên thực tế, logic này được triển khai thông qua cả thiết chế hợp tác cấp cao và các hoạt động hợp tác nghiên cứu cụ thể. Ở cấp độ thể chế, “Tháng 8 năm 2023, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên và tuyên bố thành lập “Ban Thư ký Hợp tác Hàn–Mỹ–Nhật”[49]. Cơ chế này, thông qua việc thiết lập nền tảng thể chế thường trực và thúc đẩy phối hợp trong các lĩnh vực công nghệ then chốt và mới nổi dưới khuôn khổ an ninh kinh tế, đã góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ Hàn – Nhật chuyển từ mô hình phân công công nghiệp truyền thống sang mô hình hợp tác mạng lưới mang tính chiến lược và gắn với yếu tố an ninh. Trên cơ sở đó, mức độ ổn định, cấp độ hợp tác và chiều sâu chiến lược trong hợp tác khoa học – công nghệ giữa hai nước tiếp tục được nâng cao. “Tháng 12 năm 2023, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ký kết Khuôn khổ hợp tác đổi mới khoa học – công nghệ ba bên”[47]. Thỏa thuận này khuyến khích hợp tác khoa học trong các lĩnh vực công nghệ then chốt và mới nổi, nhằm tăng cường nghiên cứu và phát triển chung giữa ba nước trong các lĩnh vực ưu tiên này. Bản ghi nhớ hợp tác sẽ xác định rõ các lĩnh vực kỹ thuật của những hoạt động chung; các lĩnh vực hợp tác tiềm năng có thể bao gồm khoa học tính toán (ví dụ: tính toán tiên tiến và trí tuệ nhân tạo), khoa học vật liệu và khoa học môi trường (ví dụ: mô hình hóa khí quyển và động đất).

Ở cấp độ triển khai, các hoạt động hợp tác nghiên cứu được mở rộng mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ lượng tử và công nghệ tiên tiến. tháng 12 năm 2023, IBM tuyên bố hợp tác với năm trường đại học của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm hỗ trợ các hoạt động đào tạo về công nghệ lượng tử. Các trường này bao gồm Đại học Keio và Đại học Tokyo của Nhật Bản, Đại học Yonsei và Đại học Quốc gia Seoul của Hàn Quốc, cùng Đại học Chicago của Hoa Kỳ. Tháng 1 năm 2024, Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Chicago và Đại học Tokyo tiếp tục ký kết một thỏa thuận hợp tác lượng tử ba bên. “Tháng 1 năm 2024, Viện khoa học - công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia Nhật Bản (AIST) và Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và Khoa học Hàn Quốc (KRISS) ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện (MOU), chính thức đưa công nghệ lượng tử trở thành trọng tâm hợp tác. Trên cơ sở MOU từ năm 2001 trong lĩnh vực đo lường, lần nâng cấp này phản ánh xu hướng mở rộng hợp tác từ lĩnh vực truyền thống sang phạm vi nghiên cứu toàn diện hơn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ mới”[40], phản ánh xu hướng mở rộng từ hợp tác kỹ thuật truyền thống sang hợp tác công nghệ cao mang tính chiến lược.

Nhìn chung, cơ chế hợp tác khoa học – công nghệ ba bên giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, với mức độ thể chế hóa ngày càng cao, đã tạo ra một không gian đệm mang tính cấu trúc, giúp giảm thiểu tác động của biến động chính trị song phương, đồng thời thúc đẩy tái cấu trúc mô hình hợp tác từ hình thức bổ trợ công nghiệp truyền thống sang mạng lưới hợp tác công nghệ cao mang tính chiến lược, gắn với các lĩnh vực công nghệ then chốt và khuôn khổ an ninh kinh tế.

Duy trì hợp tác mang tính chức năng và phi chính trị hóa thông qua các chương trình nghiên cứu khu vực. là một đặc trưng quan trọng trong hợp tác khoa học – công nghệ Trung–Nhật–Hàn. Từ năm 2009, thông qua việc triển khai các chương trình như “A3 Foresight Program”[46].và công bố Tuyên bố chung về hợp tác khoa học – công nghệ[34], ba nước đã từng bước thiết lập nền tảng hợp tác mang tính khu vực. “Đến năm 2011, việc thành lập Ban Thư ký Hợp tác Ba bên Trung–Nhật–Hàn”[35] đã đánh dấu sự chuyển đổi từ hợp tác mang tính khởi xướng sang hợp tác được thể chế hóa.

Trên cơ sở đó, hợp tác khoa học – công nghệ giữa ba nước được duy trì thông qua hai kênh song song. Một mặt, các cơ chế thể chế như Ban Thư ký đóng vai trò điều phối, bảo đảm tính liên tục của chương trình nghị sự và theo dõi các dự án hợp tác. Mặt khác, các chương trình nghiên cứu khu vực như A3 Foresight tạo ra không gian hợp tác tương đối độc lập với yếu tố chính trị, lấy hoạt động nghiên cứu khoa học làm trung tâm, qua đó duy trì trao đổi học thuật và hợp tác giữa cộng đồng khoa học.

Cách tiếp cận này giúp hình thành một dạng “ghi nhớ thể chế” và mạng lưới hợp tác ổn định, trong đó hợp tác khoa học – công nghệ không hoàn toàn phụ thuộc vào tương tác chính trị cấp cao. Ngay cả trong bối cảnh quan hệ song phương hoặc ba bên xuất hiện biến động, các kênh hợp tác học thuật và nghiên cứu vẫn có thể tiếp tục vận hành, đóng vai trò như một “kênh duy trì mềm” cho hợp tác khoa học – công nghệ.

Trong mối liên hệ rộng hơn, các cơ chế hợp tác ba bên Mỹ – Nhật – Hàn ở cấp độ chiến lược và các chương trình hợp tác Trung – Nhật – Hàn ở cấp độ học thuật cùng tồn tại, tạo nên một cấu trúc hợp tác đa tầng. Dưới tác động của cấu trúc này, hợp tác khoa học – công nghệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc không bị gián đoạn hoàn toàn bởi các biến động chính trị, mà được duy trì thông qua sự điều chỉnh linh hoạt giữa các cấp độ cơ chế và chủ thể khác nhau.

Xu hướng phát triển khoa học - công nghệ toàn cầu sau COVID – 19 

Dưới tác động của đại dịch COVID – 19, môi trường phát triển khoa học công nghệ toàn cầu và mô hình hợp tác quốc tế đều đã có những thay đổi ở các mức độ khác nhau. Trong ngắn hạn, đại dịch đã làm gián đoạn các hoạt động trao đổi nghiên cứu truyền thống và sự di chuyển của con người. Đồng thời, trong quá trình ứng phó với khủng hoảng y tế công cộng, các quốc gia từng bước tăng cường coi trọng chiến lược đối với đổi mới khoa học công nghệ, đồng thời xem xét lại tính an ninh và ổn định của chuỗi giá trị toàn cầu và mạng lưới đổi mới sáng tạo.

Phát triển khoa học công nghệ toàn cầu vì vậy xuất hiện những biến đổi mang tính cấu trúc mới, và hợp tác khoa học công nghệ quốc tế cũng bước vào giai đoạn điều chỉnh. Trên cơ sở những thay đổi nêu trên, trong thời kỳ hậu đại dịch, phát triển khoa học công nghệ toàn cầu chủ yếu thể hiện ở một số phương diện sau: xu hướng khu vực hóa và nội địa hóa gia tăng, quá trình số hóa được thúc đẩy nhanh chóng, cũng như sự song hành giữa cạnh tranh và hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ then chốt.

Toàn cầu hóa đang chuyển dịch theo hướng khu vực hóa, bản địa hóa và đa dạng hóa. Trước đại dịch, chuỗi cung ứng toàn cầu chủ yếu vận hành theo nguyên tắc ưu tiên hiệu quả. Sau khi đại dịch bùng phát, các ngành công nghiệp dần nhận thức rõ những ràng buộc và tính dễ tổn thương của chuỗi cung ứng trước các yếu tố bên ngoài, từ đó bắt đầu điều chỉnh theo hướng đa dạng hóa. Trọng tâm phát triển cũng dần chuyển từ việc đơn thuần theo đuổi hiệu quả sang đồng thời chú trọng các yếu tố như an ninh, ổn định và kiểm soát rủi ro, nhằm nâng cao năng lực chống chịu rủi ro của chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất. “Các quốc gia châu Âu và Mỹ đã đưa các lĩnh vực như thông tin – truyền thông, sinh học, y tế cùng các cơ sở hạ tầng và trang thiết bị liên quan vào phạm vi bảo vệ trọng yếu. Mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, cùng với sự tái cấu trúc của chuỗi giá trị, đang gia tốc xu hướng khu vực hóa và bản địa hóa”[100]. Chuỗi giá trị toàn cầu và mạng lưới giá trị toàn cầu đang thể hiện xu hướng phát triển theo hướng bản địa hóa và khu vực hóa, và quá trình tái cấu trúc của chúng cũng đang chuyển đổi theo hướng khu vực hóa. Thông qua việc thúc đẩy sự lưu chuyển các yếu tố sản xuất trong nội bộ khu vực, sức sống kinh tế khu vực được phục hồi. Đồng thời, hợp tác khoa học - công nghệ trong khu vực cũng không ngừng được làm sâu sắc và tăng cường trong tiến trình này

Sự phát triển của số hóa đã mở ra những con đường và mô hình mới cho hợp tác quốc tế. Sau khi đại dịch COVID – 19 bùng phát, quá trình chuyển đổi số không chỉ được thúc đẩy mạnh mẽ mà còn từng bước tái cấu trúc phương thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, trở thành một xu hướng đáng chú ý trong giai đoạn hậu đại dịch. Trong thời kỳ dịch bệnh, do các biện pháp kiểm soát rủi ro được áp dụng rộng rãi, nhiều hình thức hợp tác truyền thống như trao đổi học thuật, hội nghị quốc tế và dòng chảy nhân lực xuyên biên giới đã bị gián đoạn. Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế nhanh chóng chuyển sang các nền tảng trực tuyến nhằm duy trì hoạt động trao đổi và nghiên cứu, qua đó thúc đẩy việc ứng dụng và đổi mới công nghệ số. Bước sang giai đoạn hậu COVID – 19, cùng với sự gia tăng liên tục trong việc sử dụng các công cụ số, hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế đang có xu hướng chuyển dịch từ phụ thuộc vào không gian vật lý sang các mô hình linh hoạt dựa trên nền tảng số, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi và phương thức hợp tác.“Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), với chủ đề nghiên cứu khoa học trong thời kỳ đại dịch, đã tiến hành khảo sát 2.700 nhà nghiên cứu tại 94 quốc gia. Kết quả cho thấy, tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2021, hơn 60% các nhà nghiên cứu đã sử dụng hoặc mong muốn sử dụng các công cụ nghiên cứu số mới”[44]. Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, các quốc gia ngày càng tích cực tham gia vào việc xây dựng các khuôn khổ hợp tác và quy tắc trong lĩnh vực số. “Năm 2022, khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ công bố Tuyên bố về Tương lai Internet, hình thành liên minh số nhằm định hình quy tắc và hệ sinh thái công nghệ. Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, các quốc gia thúc đẩy xây dựng luật lệ và tiêu chuẩn để dẫn dắt hệ sinh thái công nghệ tương lai”[54]. Trong giai đoạn hậu COVID – 19, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó quá trình số hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Khoa học sự sống và chất bán dẫn đã trở thành những trọng tâm mới của hợp tác quốc tế. Sau đại dịch COVID – 19, khoa học sự sống dần trở thành một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm và hợp tác quốc tế ngày càng gia tăng. Trong giai đoạn dịch bệnh, các quốc gia đã nâng cao đáng kể mức độ chú trọng đối với nghiên cứu khoa học sự sống, đặc biệt trong các lĩnh vực như vaccine, chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên, do tác động của các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, hoạt động thương mại quốc tế bị gián đoạn, chuỗi cung ứng sản phẩm công nghệ cao gặp nhiều hạn chế, đồng thời các quy định quản lý đối với thương mại liên quan đến khoa học sự sống cũng trở nên chặt chẽ hơn, khiến tiến độ hợp tác trong một số lĩnh vực bị ảnh hưởng. Bước sang giai đoạn hậu COVID – 19, cùng với việc các quốc gia tiếp tục gia tăng đầu tư nghiên cứu, các hoạt động trao đổi và thương mại liên quan đến khoa học sự sống cũng dần phục hồi và tăng trưởng rõ rệt, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Xu hướng này được thể hiện rõ qua các số liệu thương mại quốc tế. “Theo Trade Data Monitor và WIPO, 10 tháng đầu 2023, xuất khẩu y tế tăng mạnh: huyết thanh và thành phần máu tăng 20,9% (19,6 tỷ USD); thiết bị chẩn đoán điện tăng 15,9% (11,2 tỷ USD); sản phẩm miễn dịch tăng 13,6% (61,8 tỷ USD); hormone và steroid tăng 12,8% (12,1 tỷ USD); khớp nhân tạo tăng 15,3% (8,9 tỷ USD)”[52]. Nhu cầu toàn cầu về sản phẩm và công nghệ trong lĩnh vực khoa học sự sống tiếp tục tăng trưởng, từ đó thúc đẩy việc mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế liên quan. Trong lĩnh vực bán dẫn, Sau đại dịch COVID – 19, cùng với quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, vai trò nền tảng của ngành bán dẫn ngày càng được khẳng định rõ nét. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), robot thông minh đã thúc đẩy nhu cầu đối với chất bán dẫn gia tăng mạnh mẽ và liên tục, trở thành một trong những xu hướng nổi bật của khoa học - công nghệ toàn cầu trong giai đoạn hậu COVID – 19. Xu hướng này được phản ánh rõ ràng qua các số liệu thương mại quốc tế. “Theo phân tích của Trade Data Monitor và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), năm 2024, xuất khẩu công nghệ cao tăng gần 9%, vượt thương mại hàng hóa, nhờ AI và nhu cầu chip. Xuất khẩu chip và mạch tích hợp của 10 nhà cung cấp hàng đầu đạt 77,8 tỷ USD. Trung Quốc nhập khẩu lớn nhất (tăng 10,5%, 386,6 tỷ USD), tiếp theo là Singapore (11,5%, 97,9 tỷ USD) và Hoa Kỳ (12,3%, 40,2 tỷ USD)”[53]. Những số liệu này cho thấy, sau đại dịch COVID – 19, nhu cầu đối với chất bán dẫn không chỉ phục hồi mà còn tăng trưởng mạnh, qua đó thúc đẩy mở rộng quy mô thương mại toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ cao. Do đó, có thể nhận thấy rằng, ngành bán dẫn đang dần trở thành một trong những trụ cột quan trọng, góp phần định hình xu hướng phát triển của khoa học - công nghệ toàn cầu trong giai đoạn hậu COVID – 19.

Tổng thể, đại dịch COVID – 19 đã tạo ra những tác động liên tục và sâu rộng đối với phát triển khoa học công nghệ toàn cầu và hợp tác quốc tế. Xét ở cấp độ cấu trúc, cục diện hợp tác khoa học công nghệ toàn cầu đang có sự điều chỉnh. Mô hình toàn cầu hóa truyền thống lấy hiệu quả làm định hướng đang dần chuyển sang hướng kết hợp giữa an ninh, ổn định và kiểm soát rủi ro; chuỗi giá trị toàn cầu và mạng lưới đổi mới sáng tạo thể hiện xu hướng khu vực hóa, nội địa hóa và đa dạng hóa, trong đó hợp tác khoa học công nghệ trong nội khu vực không ngừng được tăng cường. Về phương diện số hóa, sự phát triển của công nghệ số đã cung cấp những phương thức mới cho hợp tác khoa học công nghệ quốc tế. Trong thời kỳ đại dịch, các hoạt động trao đổi trực tiếp bị hạn chế, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu chuyển nhanh sang môi trường trực tuyến; hợp tác từ xa, chia sẻ dữ liệu và việc ứng dụng các công cụ nghiên cứu số ngày càng trở nên phổ biến. Cùng với sự phát triển liên tục của công nghệ số, cạnh tranh và hợp tác giữa các quốc gia dần mở rộng sang các lĩnh vực như xây dựng quy tắc, hệ thống tiêu chuẩn và nền tảng công nghệ, khiến phương thức và nội dung của hợp tác khoa học công nghệ quốc tế xuất hiện những biến đổi mới. Trong các lĩnh vực khoa học sự sống và công nghiệp bán dẫn.khoa học sự sống và ngành bán dẫn dần trở thành hướng trung tâm của hợp tác và cạnh tranh quốc tế. Một mặt, nhu cầu về y tế công cộng thúc đẩy các quốc gia tiếp tục gia tăng đầu tư vào khoa học sự sống, thương mại các sản phẩm liên quan duy trì xu hướng tăng trưởng; mặt khác, sự phát triển của kinh tế số và trí tuệ nhân tạo làm gia tăng đáng kể nhu cầu đối với bán dẫn, các quốc gia thông qua chính sách hỗ trợ để củng cố bố cục ngành, qua đó không ngừng nâng cao vị thế chiến lược của lĩnh vực này trong cạnh tranh khoa học công nghệ toàn cầu.

Nhìn chung, trong thời kỳ hậu đại dịch, phát triển khoa học công nghệ toàn cầu thể hiện đặc điểm vừa điều chỉnh cấu trúc vừa tăng cường trọng điểm. Hợp tác khoa học công nghệ quốc tế, dưới tác động của xu hướng khu vực hóa, sự hỗ trợ của số hóa và động lực từ các lĩnh vực then chốt, đang chuyển biến theo hướng đa dạng hơn và ổn định hơn. 

Tiểu kết
Chương này đã đặt nền tảng lý luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế. Về mặt lý luận, hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế có thể được hiểu là quá trình phối hợp xuyên quốc gia giữa nhiều chủ thể nhằm chia sẻ nguồn lực, bổ sung năng lực đổi mới và thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ. Hình thức hợp tác này có đặc điểm nổi bật là sự đa dạng của chủ thể tham gia, sự phân bổ nguồn lực đổi mới trên phạm vi quốc tế, cũng như sự đan xen giữa hợp tác và cạnh tranh.

Trong bối cảnh hậu đại dịch COVID – 19, hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế có nhiều thay đổi đáng chú ý. Phương thức hợp tác ngày càng dựa vào nền tảng số; mục tiêu hợp tác không chỉ hướng đến hiệu quả, mà còn chú trọng an ninh, khả năng chống chịu và tính bền vững. Đồng thời, mạng lưới đổi mới toàn cầu có xu hướng tái cấu trúc theo hướng khu vực hóa và đa dạng hóa, trong đó các lĩnh vực công nghệ chiến lược trở thành không gian quan trọng của cả hợp tác và cạnh tranh quốc tế.

Việc phân tích một số thực tiễn hợp tác như Trung Quốc – ASEAN và Nhật Bản – Hàn Quốc cho thấy, hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế sau đại dịch đang gia tăng tính thể chế hóa và cấu trúc hóa. Xu hướng này thể hiện qua việc duy trì đối thoại cấp cao, xây dựng kế hoạch hành động dài hạn, tăng cường điều phối quy tắc và tiêu chuẩn, cũng như sử dụng các cơ chế đa phương hoặc khu vực để giảm thiểu tác động của biến động chính trị song phương. Nói cách khác, hợp tác khoa học – công nghệ quốc tế đang chuyển từ mô hình hợp tác lỏng lẻo, dựa trên từng dự án riêng lẻ, sang mô hình có tổ chức hơn, được hỗ trợ bởi khuôn khổ thể chế, mạng lưới nền tảng và cơ chế phối hợp thường xuyên.

Những phân tích trên là cơ sở lý luận và thực tiễn để tiếp tục phân tích hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc trong bối cảnh hậu đại dịch, đặc biệt trên các phương diện như cơ chế hợp tác, lĩnh vực ưu tiên, kết nối thể chế và triển vọng phát triển.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỢP TÁC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC SAU ĐẠI DỊCH COVID – 19
2.1. Tổng quan hợp tác Khoa học – Công nghệ giữa hai nước trước và trong COVID – 19 
– Quan hệ hợp tác khoa học - công nghệ trước COVID – 19:
Cùng với việc quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng được làm sâu sắc, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học - công nghệ cũng dần phát triển và hình thành cơ chế hợp tác tương đối ổn định. Trước đại dịch, hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc đã mang được thể chế hóa và diễn ra thường xuyên, không ngừng mở rộng trên nhiều cấp độ như cơ chế hợp tác giữa hai chính phủ, nền tảng hợp tác khu vực và mạng lưới hợp tác khoa học - công nghệ đa phương, qua đó cung cấp bảo đảm thể chế quan trọng cho giao lưu khoa học - công nghệ và hợp tác đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Năm 1992, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết “Hiệp định hợp tác khoa học - công nghệ giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Theo hiệp định này, “Ủy ban Liên hợp hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc được thành lập trong cùng năm, thiết lập cơ chế Ủy ban liên hợp hợp tác khoa học - công nghệ cấp chính phủ giữa hai nước và tổ chức các kỳ họp không định kỳ; tính đến tháng 12 năm 2018, đã tổ chức 10 kỳ họp”[118]. Việc thành lập Ủy ban đã đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sau khi phía Trung Quốc đề xuất sáng kiến Vành đai và Con đường vào năm 2013, phía Việt Nam đã bày tỏ rõ ràng vào năm 2015 việc tích cực tham gia xây dựng Vành đai và Con đường, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác với phía Trung Quốc trong các lĩnh vực như nông nghiệp và kết nối hạ tầng; đến năm 2016, chính phủ hai nước đã đạt được đồng thuận về việc kết nối sáng kiến Vành đai và Con đường với khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai”[75], đánh dấu việc quan hệ hợp tác giữa hai nước bước sang một cột mốc mới.

Trong những năm gần đây, cơ chế hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc không ngừng được hoàn thiện, đồng thời hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ cũng từng bước được đi vào chiều sâu. Bên cạnh các cơ chế hợp tác được thiết lập từ sớm như Ủy ban Liên hợp hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc và Ủy hội sông Mekong (MRC), các nền tảng hợp tác mới như Hội nghị hợp tác chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo Trung Quốc – ASEAN, Liên minh đổi mới khoa học - công nghệ nông nghiệp Nam Á và Đông Nam Á cũng lần lượt được thành lập, qua đó tạo ra các kênh đa dạng hơn cho trao đổi và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khoa học - công nghệ giữa hai nước.

Xét về loại hình cơ chế hợp tác, hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc nhìn chung có thể được chia thành ba hình thức: cơ chế hợp tác giữa hai chính phủ, cơ chế hợp tác khu vực và nền tảng hợp tác khoa học - công nghệ đa phương. Các loại cơ chế hợp tác khác nhau đã phát huy những vai trò khác nhau trong quá trình thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước. Cơ chế hợp tác giữa hai chính phủ chủ yếu đảm nhiệm chức năng điều phối vĩ mô và định hướng chính sách, thông qua đối thoại và tham vấn giữa các cơ quan chính phủ để xác định các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, đồng thời thúc đẩy việc triển khai các dự án nghiên cứu khoa học và hoạt động trao đổi công nghệ. Ví dụ, Ủy ban Liên hợp hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc là một nền tảng điều phối quan trọng trong hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước. Cơ chế hợp tác khu vực thì tập trung nhiều hơn vào các vấn đề phát triển khu vực xuyên biên giới, chẳng hạn như quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường sinh thái và biến đổi khí hậu; Ủy hội sông Mekong là một đại diện quan trọng của loại hình cơ chế hợp tác này. Ngoài ra, nền tảng hợp tác khoa học - công nghệ đa phương còn cung cấp những kênh linh hoạt hơn cho sự trao đổi và hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp khoa học - công nghệ; chẳng hạn như Hội nghị hợp tác chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo Trung Quốc – ASEAN và Liên minh đổi mới khoa học - công nghệ nông nghiệp Nam Á và Đông Nam Á đã phát huy vai trò tích cực trong thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hợp tác đổi mới khoa học - công nghệ.

– Quan hệ hợp tác khoa học - công nghệ trong thời kỳ dịch COVID – 19:
Sau khi đại dịch COVID – 19 bùng phát, nhằm bảo đảm an toàn y tế công cộng, Việt Nam và Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với các cửa khẩu biên giới và hoạt động di chuyển xuyên biên giới. Những biện pháp này ở một mức độ nhất định đã hạn chế việc đi lại giữa hai nước, khiến cho trao đổi giữa các nhà khoa học, kết nối công nghệ cũng như việc triển khai trực tiếp một số dự án hợp tác bị ảnh hưởng. Đồng thời, các hoạt động giao lưu trực tiếp trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ cũng như nhân văn giữa hai nước đã chậm lại ở các mức độ khác nhau so với trước đại dịch; mô hình hợp tác truyền thống vốn phụ thuộc vào các chuyến thăm lẫn nhau và trao đổi trực tiếp đã chịu tác động nhất định. 

Tuy nhiên, mặc dù đại dịch đã đặt ra những hạn chế khách quan đối với hợp tác song phương, hai bên Việt Nam và Trung Quốc vẫn duy trì liên hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ thông qua nhiều hình thức khác nhau, đồng thời điều chỉnh trọng tâm hợp tác phù hợp với tình hình dịch bệnh. “Năm 2020, Chính phủ Trung Quốc đã cung cấp vật tư phòng chống dịch cho Việt Nam và tổ chức lễ bàn giao; trong các cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm phòng chống dịch và làm sâu sắc hợp tác trong lĩnh vực y tế nhằm cùng ứng phó với thách thức của đại dịch”[115]. Năm 2022, Bộ Thương mại Trung Quốc và Bộ Y tế Việt Nam đã ký kết biên bản bàn giao vắc–xin COVID – 19 do Chính phủ Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam dưới hình thức trực tuyến. “Phía Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ vắc–xin COVID – 19 cho phía Việt Nam nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam”[112]. Trong bối cảnh đại dịch, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các lĩnh vực y tế công cộng và công nghệ sinh học – dược phẩm tiếp tục được làm sâu sắc hơn. Đồng thời, nhằm khắc phục những hạn chế về di chuyển do dịch bệnh gây ra, hai bên Việt Nam và Trung Quốc đã dần áp dụng các hình thức như hội nghị trực tuyến và trao đổi từ xa để duy trì liên lạc và hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học. Một số hoạt động hợp tác khoa học - công nghệ vốn phụ thuộc vào trao đổi trực tiếp cũng bắt đầu được triển khai dưới hình thức trực tuyến, qua đó giúp hai bên vẫn duy trì được ở mức độ nhất định các hoạt động trao đổi kỹ thuật và liên kết hợp tác trong thời kỳ dịch bệnh. Thông qua cách thức này, hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc ở một mức độ nhất định đã thực hiện được sự điều chỉnh và thích ứng về mô hình hợp tác.

Nhìn chung, mặc dù đại dịch COVID – 19 đã có những tác động nhất định đến mô hình giao lưu truyền thống trong hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc, nhưng không làm gián đoạn quan hệ hợp tác giữa hai bên. Ngược lại, dưới tác động của nhu cầu phòng chống dịch, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như y tế công cộng, khoa học sự sống và công nghệ sinh học – dược phẩm đã được tăng cường hơn nữa. Điều này không chỉ thể hiện thiện chí hợp tác của Việt Nam và Trung Quốc trong việc ứng phó với khủng hoảng y tế công cộng toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy sự điều chỉnh và phát triển các lĩnh vực trọng điểm trong hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước trong bối cảnh đại dịch.

– Các cơ chế và nền tảng hợp tác chủ yếu trong hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước:
Một là Ủy ban Liên hợp hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc. Ủy ban Liên hợp hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc là cơ chế điều phối cốt lõi cho hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Cơ chế này được thiết lập dựa trên “Hiệp định hợp tác khoa học - công nghệ giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” mà hai nước ký kết năm 1992, và do chính phủ hai nước cùng chịu trách nhiệm triển khai. Chức năng chính của cơ chế này là quy hoạch và điều phối các dự án hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước, xác định các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học, đồng thời thúc đẩy chuyển hóa thành tựu khoa học và chuyển giao công nghệ. Ủy ban liên hợp thường thông qua hình thức họp định kỳ để xem xét các kế hoạch hợp tác khoa học - công nghệ song phương cũng như các dự án nghiên cứu khoa học, đồng thời thúc đẩy các hoạt động như nhà khoa học thăm hỏi lẫn nhau, nghiên cứu chung và đào tạo nhân viên nghiên cứu.

Hai là Ủy hội sông Mekong (MRC). Ủy hội sông Mekong là một tổ chức quốc tế liên chính phủ có nhiệm vụ điều phối quản lý tài nguyên nước và phát triển bền vững lưu vực sông Mekong, được thành lập năm 1995, với cơ sở pháp lý là “Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mekong”. Các thành viên chính thức của tổ chức này gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan và Campuchia, còn Trung Quốc và Myanmar tham gia hợp tác với tư cách là đối tác đối thoại. Nhiệm vụ chính của Ủy hội sông Mekong bao gồm quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường sinh thái, giám sát lũ lụt và hạn hán, nghiên cứu nguồn lợi thủy sản và quản trị tổng hợp lưu vực sông, đồng thời cũng tổ chức và thúc đẩy nhiều dự án hợp tác nghiên cứu khoa học liên quan đến thủy văn học, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Ba là Hội nghị hợp tác chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo Trung Quốc – ASEAN. Hội nghị hợp tác chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo Trung Quốc – ASEAN được thành lập vào năm 2013, do Trung tâm chuyển giao công nghệ Trung Quốc – ASEAN Quảng Tây và Sở khoa học - công nghệ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cùng thúc đẩy xây dựng. Thông qua các hình thức như triển lãm công nghệ tiên tiến và phù hợp, giới thiệu và kết nối công nghệ, khảo sát thực địa và đào tạo kỹ thuật, hội nghị đã thúc đẩy xây dựng mạng lưới hợp tác chuyển giao công nghệ Trung Quốc – ASEAN, đồng thời đẩy mạnh kết nối nhu cầu công nghệ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN cũng như hợp tác đổi mới sáng tạo. Để triển khai thỏa thuận hợp tác kết nối và chuyển giao khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc năm 2015, ngày 30 tháng 7 năm 2015, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học - công nghệ (STAS) trực thuộc Văn phòng khu vực phía Nam của bộ khoa học và công nghệ Việt Nam, Trung tâm chuyển giao công nghệ Trung Quốc – ASEAN (CATTC) cùng với Sở khoa học - công nghệ Quảng Tây đã phối hợp tổ chức ‘Hội nghị kết nối và xúc tiến hợp tác doanh nghiệp khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc năm 2015’ tại Thành phố Hồ Chí Minh (tập trung vào các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao). “Sự kiện này đã thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp liên quan của Việt Nam và Trung Quốc, với tổng giá trị vượt 5 triệu USD”[42].

Bốn là Liên minh đổi mới khoa học - công nghệ nông nghiệp Nam Á và Đông Nam Á. Liên minh đổi mới khoa học - công nghệ nông nghiệp Nam Á và Đông Nam Á được chính thức thành lập vào tháng 6 năm 2017. Đây là một nền tảng hợp tác khoa học - công nghệ nông nghiệp được hình thành trong bối cảnh hợp tác khoa học - công nghệ khu vực có chiều hướng gia tăng. Liên minh này do các tổ chức nghiên cứu khoa học của Trung Quốc khởi xướng, nhằm tăng cường đổi mới sáng tạo phối hợp và trao đổi công nghệ trong lĩnh vực khoa học - công nghệ nông nghiệp giữa Trung Quốc với các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á. Lấy đổi mới khoa học - công nghệ nông nghiệp làm trọng tâm, liên minh thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên thông qua việc tổ chức các dự án nghiên cứu khoa học, hoạt động trao đổi học thuật và hợp tác chuyển giao công nghệ. Hiện nay, số lượng đơn vị thành viên của liên minh đã tăng lên con số 37.

Năm là Ủy ban Liên hợp hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Trung Quốc. Tháng 1 năm 2018, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc đã đồng chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Liên hợp hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Trung Quốc. Cuộc họp đã xác định các lĩnh vực hợp tác như thả giống tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thành lập Trung tâm liên hợp nghiên cứu và phát triển lúa lai Việt Nam – Trung Quốc, tăng cường hợp tác xử lý chất thải chăn nuôi và khí sinh học, triển khai hợp tác về bảo vệ thực vật và thuốc bảo vệ thực vật, cũng như tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh động vật xuyên biên giới. Cơ chế này đã cung cấp một nền tảng quan trọng cho hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ nông nghiệp, sử dụng tài nguyên nông nghiệp và phổ biến kỹ thuật nông nghiệp.

2.2. Bối cảnh mới sau COVID – 19 

2.2.1. Các xu hướng mới
Cùng với sự điều chỉnh không ngừng của cục diện quốc tế, môi trường phát triển khoa học - công nghệ toàn cầu đã và đang xuất hiện những thay đổi sâu sắc sau đại dịch COVID – 19. Đại dịch không chỉ làm gián đoạn các hình thức hợp tác truyền thống, mà còn làm gia tăng mức độ gắn kết giữa khoa học công nghệ với các yếu tố an ninh, kinh tế và chính trị. Trong bối cảnh đó, hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế ngày càng mang tính phức tạp, khi các quốc gia vừa thúc đẩy hợp tác, vừa gia tăng cạnh tranh và kiểm soát công nghệ. Những xu hướng này có tác động trực tiếp đến phương thức và triển vọng hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đại dịch COVID – 19 đã thúc đẩy nhanh xu hướng khu vực hóa và bản địa hóa của mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu. “UNCTAD (2020) chỉ ra rằng, đại dịch COVID – 19 đang thúc đẩy những thay đổi sâu sắc trong hệ thống sản xuất quốc tế, trong đó ‘tái nội địa hóa sản xuất, đa dạng hóa và khu vực hóa’ đã trở thành những xu hướng quan trọng trong quá trình tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu”[48]. Trong thời gian đại dịch, nhiều quốc gia đã bắt đầu đánh giá lại an ninh chuỗi cung ứng và bố trí công nghiệp. Một số tập đoàn đa quốc gia đã điều chỉnh mạng lưới sản xuất và giảm sự phụ thuộc vào một khu vực duy nhất. Trên thực tế, ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, chuỗi giá trị toàn cầu đã xuất hiện xu hướng phát triển theo hướng khu vực hóa. “Đức trong tài liệu National Industry Strategy 2030: Strategic guidelines for a German and European industrial policy đã nêu rõ cần chuyển nhiều hơn các khâu có giá trị cao của chuỗi giá trị vào phạm vi Liên minh châu Âu”[25]. Vì vậy, trong thời kỳ hậu đại dịch, hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc cần đối mặt với môi trường quốc tế mới. Sự điều chỉnh của cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu cũng có thể, ở một mức độ nhất định, ảnh hưởng đến phương thức hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước. Đối với hợp tác KH-CN Việt Nam – Trung Quốc, xu hướng này vừa tạo ra cơ hội, vừa đặt ra thách thức. Một mặt, việc tăng cường hợp tác trong khu vực châu Á góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực gắn với chuỗi cung ứng khu vực và sản xuất công nghệ. Mặt khác, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu cũng có thể dẫn đến sự điều chỉnh trong phân công sản xuất và công nghệ, từ đó ảnh hưởng đến chiều sâu và phương thức hợp tác giữa hai nước trong một số lĩnh vực nhất định.

Sau đại dịch, cạnh tranh khoa học - công nghệ toàn cầu đã gia tăng rõ rệt. Các cường quốc bắt đầu tăng cường kiểm soát đối với các công nghệ then chốt. Các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chế tạo tiên tiến đã trở thành trọng điểm cạnh tranh. Một số quốc gia cũng bắt đầu siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ. Từ năm 2021, Hoa Kỳ đã lần lượt ban hành một loạt chính sách như “Đạo luật CHIPS cho nước Mỹ” (CHIPS for America Act), “Đạo luật tạo động lực khuyến khích sản xuất chất bán dẫn” (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act) và “Đạo luật CHIPS và Khoa học” (CHIPS and Science Act) nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh của mình trong chuỗi ngành công nghiệp bán dẫn. BRANSTETTER (2024) cho rằng Hoa Kỳ nên đưa ngành công nghiệp bán dẫn cao cấp quay trở lại trong nước, đồng thời cần gia tăng đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn tại các quốc gia xung quanh Trung Quốc như Hàn Quốc. “Điều này đóng vai trò then chốt trong cạnh tranh công nghệ dài hạn với các đối thủ địa chính trị”[28]. Trong lĩnh vực các công nghệ then chốt như bán dẫn, Hoa Kỳ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chủ yếu, đồng thời tăng cường cạnh tranh công nghệ thông qua các biện pháp như kiểm soát xuất khẩu, hạn chế công nghệ và thúc đẩy hồi hương ngành công nghiệp bán dẫn cao cấp. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng khuyến khích mở rộng đầu tư bán dẫn tại các quốc gia xung quanh Trung Quốc nhằm tái cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực. Cạnh tranh khoa học - công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ then chốt như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chế tạo tiên tiến. Những động thái này phản ánh xu hướng gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghệ và lợi ích chiến lược quốc gia. Trong bối cảnh đó, hợp tác KH-CN giữa Việt Nam và Trung Quốc chịu tác động đáng kể từ môi trường cạnh tranh quốc tế. Một mặt, các hạn chế công nghệ đối với Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và chuyển giao một số công nghệ tiên tiến trong hợp tác song phương. Mặt khác, xu hướng đa dạng hóa đối tác hợp tác khoa học - công nghệ của Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu về sự điều phối phù hợp giữa các mối quan hệ hợp tác, qua đó có thể ảnh hưởng nhất định đến quá trình triển khai hợp tác song phương trong một số lĩnh vực cụ thể.

Nhìn chung, trong thời kỳ hậu đại dịch, các xu hướng khu vực hóa, số hóa và gia tăng cạnh tranh công nghệ đang định hình lại môi trường hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế. Những xu hướng này không chỉ tạo ra cơ hội mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà còn đặt ra yêu cầu mới về điều chỉnh phương thức hợp tác, tăng cường phối hợp chính sách và kiểm soát rủi ro trong quá trình hợp tác.

2.2.2. Các cơ hội và tiền đề nội tại của hai nước

- Tổng quan về quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước sau đại dịch COVID-19
Kể từ khi được thiết lập vào năm 2008, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc đã trở thành khuôn khổ chính trị quan trọng định hướng và điều phối hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước[7]. Trong bối cảnh giao lưu song phương từng bước được khôi phục sau đại dịch COVID-19, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30/10 đến ngày 1/11/2022 đánh dấu việc nối lại tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Tuyên bố chung năm 2022 tiếp tục khẳng định việc làm sâu sắc quan hệ song phương, bảo đảm ổn định chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường hợp tác về y tế, khoa học và công nghệ[6]. Tháng 12/2023, hai nước nhất trí xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”. Định hướng này tiếp tục được khẳng định qua các chuyến thăm cấp cao vào năm 2024 và 2025. Những diễn biến trên cho thấy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sau đại dịch đã chuyển từ khôi phục giao lưu sang nâng tầm khuôn khổ quan hệ và mở rộng hợp tác thực chất.

Trong quá trình đó, khoa học và công nghệ ngày càng được chú trọng trong chương trình hợp tác song phương. Tuyên bố chung năm 2023 đề ra việc phát huy vai trò của Ủy ban hỗn hợp hợp tác về khoa học và công nghệ Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các trường đại học và cơ quan nghiên cứu [7]. Năm 2024, hai nước xác định nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, kinh tế số và phát triển xanh là những lĩnh vực hợp tác trọng điểm[8]. Đến năm 2025, hai bên đề ra mục tiêu đưa hợp tác khoa học và công nghệ trở thành “điểm sáng mới”, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng hạt nhân, y dược, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực[9]. Như vậy, nội dung hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước đã được mở rộng từ điều phối thể chế và giao lưu học thuật sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển công nghiệp. Điều này cho thấy sự phát triển của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đã tạo nền tảng chính trị và thể chế cho hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam – Trung Quốc trong giai đoạn sau đại dịch COVID-19.
– Cơ hội hợp tác từ việc tăng cường tin cậy chính trị:
Tin cậy chính trị tạo nền tảng ổn định cho hợp tác khoa học - công nghệ. Trong những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên trao đổi và thăm viếng lẫn nhau, mức độ tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, qua đó tạo nền tảng chính trị ổn định cho việc triển khai hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai bên. 

Tháng 12 năm 2023, Chủ tịch nước Trung Quốc đã nhận lời mời thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, hai bên đã công bố “Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”[116]. Tuyên bố này nhấn mạnh việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Liên hợp hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như quản lý quy định an toàn hạt nhân, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn hóa, đồng thời thúc đẩy trao đổi các đoàn nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp độ, qua đó làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Tháng 4 năm 2025, tiếp tục thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, “hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, bao gồm các lĩnh vực như kết nối, trí tuệ nhân tạo, thương mại nông nghiệp cũng như văn hóa và thể thao, đồng thời công bố tuyên bố chung mới, qua đó tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước”[117]. Trong bối cảnh tin cậy chính trị cấp cao không ngừng được tăng cường, không gian hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực đổi mới khoa học - công nghệ cũng như trao đổi kỹ thuật tiếp tục được mở rộng.
– Nhu cầu hợp tác khoa học - công nghệ từ sáng kiến Vành đai và Con đường:
Sáng kiến Vành đai và Con đường được Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất vào năm 2013. Sáng kiến này lấy  “cùng bàn bạc, cùng xây dựng, cùng chia sẻ” làm nguyên tắc cốt lõi, nhấn mạnh thúc đẩy kết nối khu vực và phát triển chung thông qua hợp tác mở. “Việt Nam, với tư cách là quốc gia thành viên ASEAN, là nước láng giềng quan trọng của Trung Quốc, đồng thời cũng là một trong những đối tác hợp tác quan trọng của Trung Quốc trong các quốc gia nằm dọc tuyến Vành đai và Con đường”[93]. 

Kể từ năm 2013, Trung Quốc không ngừng thúc đẩy kết nối chiến lược giữa sáng kiến Vành đai và Con đường và khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được nhiều đồng thuận quan trọng thông qua các chuyến thăm lẫn nhau, đồng thời từng bước thiết lập các cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực như hàng hải, trên bộ và tài chính. Trong quá trình này, hai bên Việt Nam và Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng và kết nối, đồng thời không ngừng làm sâu sắc hợp tác về năng lực sản xuất và xây dựng các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới. 

Thông qua các cơ chế hợp tác và sắp xếp chính sách này, hai nước đã đặt nền tảng quan trọng cho việc làm sâu sắc hợp tác kinh tế song phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới khoa học - công nghệ cũng như trao đổi kỹ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc. Năm 2023, trong thư chúc mừng gửi Hội nghị trao đổi khoa học - công nghệ Vành đai và Con đường lần thứ nhất, Chủ tịch nước Trung Quốc đã chỉ ra rằng “hợp tác khoa học - công nghệ là một bộ phận quan trọng của việc cùng xây dựng Vành đai và Con đường”, đồng thời nhấn mạnh cần phát huy tinh thần Con đường Tơ lụa và thúc đẩy giao lưu đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ quốc tế. Trong khuôn khổ hợp tác này, Trung Quốc và các quốc gia dọc tuyến không ngừng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, qua đó cũng mang lại những cơ hội phát triển mới cho hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc.

– Cơ chế hợp tác khoa học - công nghệ cùng với chiến lược phát triển tạo bảo đảm thể chế cho giao lưu khoa học - công nghệ:
Bên cạnh sự hỗ trợ ở cấp độ chính trị, Việt Nam và Trung Quốc còn thúc đẩy sự phát triển mang tính thể chế của hợp tác khoa học - công nghệ thông qua nhiều cơ chế hợp tác khác nhau. Tháng 11 năm 2022, sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hai nước đã công bố “Tuyên bố chung về việc tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc”[31], trong đó nêu rõ việc tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Liên hợp hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc, tích cực triển khai các hoạt động trao đổi khoa học - công nghệ, nghiên cứu chung và hợp tác trình diễn công nghệ. Đồng thời, hai nước cũng không ngừng tăng cường kết nối chính sách trong các lĩnh vực như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học. Thông qua những cơ chế này, hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc dần hình thành một nền tảng hợp tác tương đối ổn định, cung cấp bảo đảm thể chế cho các cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên triển khai hợp tác công nghệ.

Từ góc độ chiến lược phát triển quốc gia, trong những năm gần đây Việt Nam cũng không ngừng tăng cường đầu tư mang tính chiến lược cho đổi mới khoa học - công nghệ. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định khoa học - công nghệ cùng với đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng của phát triển quốc gia. Năm 2022, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030[19]. Văn bản này đã quy hoạch một cách hệ thống lộ trình phát triển đổi mới khoa học - công nghệ trong mười năm tiếp theo, đồng thời đề xuất lấy ngành công nghiệp chế biến, chế tạo làm khâu đột phá quan trọng trong chuyển đổi kinh tế, phấn đấu đến năm 2030 nâng tỷ trọng ngành công nghệ cao trong lĩnh vực chế biến, chế tạo lên trên 45%. Chiến lược này cũng xác định các lĩnh vực ưu tiên phát triển như công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lượng và khoa học môi trường. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 52–NQ/TW[1] và Quyết định số 749/QĐ–TTg[18] tiếp tục nhấn mạnh việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những chính sách này không chỉ cung cấp khuôn khổ thể chế cho sự phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam, mà còn tạo ra những cơ hội mới để Việt Nam và Trung Quốc làm sâu sắc hợp tác khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và phát triển xanh.

Tổng thể mà xét, trong thời kỳ hậu đại dịch, môi trường hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế đang có những biến đổi rõ rệt. Xu hướng khu vực hóa của chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng, cạnh tranh công nghệ trở nên gay gắt hơn, cùng với sự khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật, đã khiến hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức bên ngoài mới. Đồng thời, việc thúc đẩy khuôn khổ hợp tác Vành đai và Con đường, sự gia tăng không ngừng của tin cậy chính trị giữa hai nước và sự hoàn thiện liên tục của các cơ chế hợp tác khoa học - công nghệ cũng tạo ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực đổi mới khoa học - công nghệ cho hai bên.

Nhìn chung, hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc vừa phải đối mặt với những áp lực nhất định, vừa có những điều kiện thực tế để tiếp tục được làm sâu sắc và phát triển hơn nữa.

2.3. Nội dung hợp tác khoa học - công nghệ sau COVID – 19

Trong tiến trình hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc, hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm đã phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và tiến bộ khoa học - công nghệ của hai bên. Phần dưới đây sẽ lần lượt phân tích tình hình hợp tác và các kết quả cụ thể trong bốn lĩnh vực trọng điểm gồm (1) y tế, dược phẩm truyền thống, (2) năng lượng xanh và (3) trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, nhằm làm rõ nội dung chủ yếu và định hướng phát triển trong hợp tác giữa hai bên.

2.3.1. Hợp tác y tế và dược phẩm 

Chính phủ Việt Nam đã coi phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Tháng 1 năm 2024, Chính phủ Việt Nam ban hành “Quyết định số 89/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”[21]. Văn kiện này không chỉ nhấn mạnh việc nâng cao năng lực y tế trong nước, mà còn đề cập đến các định hướng như đổi mới khoa học – công nghệ, phát triển ngành dược phẩm, y học cổ truyền và chuyển đổi số trong y tế. Những định hướng này tạo cơ sở chính sách cho việc thúc đẩy hợp tác y tế và dược phẩm giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hậu đại dịch.

– Về hợp tác trong lĩnh vực tây y:
Trong thực tiễn, hợp tác y tế Việt Nam – Trung Quốc trước hết được thể hiện qua hợp tác giữa các cơ sở y tế. Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Quảng Tây và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 2019; đến năm 2024, phía Trung Quốc tiếp tục ký biên bản ghi nhớ với Hội Ngoại khoa và Nội soi Việt Nam, qua đó mở rộng phạm vi hợp tác. Trên cơ sở này, hai bên đã triển khai các hoạt động đào tạo nhân lực, trao đổi kỹ thuật, hội chẩn từ xa và giao lưu học thuật trong các lĩnh vực như kỹ thuật ngoại khoa, phẫu thuật robot và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Trong những năm gần đây, Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Quảng Tây đã hợp tác với hơn 20 cơ sở y tế của Việt Nam; tháng 11 năm 2023, bệnh viện tổ chức đào tạo thí nghiệm trên động vật về hệ thống phẫu thuật robot cho 5 bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, và đến tháng 6 năm 2024 tiếp tục tổ chức khóa đào tạo tương tự cho 10 bác sĩ của bệnh viện này. Hai bên cũng phối hợp biên soạn và xuất bản cuốn “Tổng quan chẩn đoán và điều trị các bệnh ngoại khoa thường gặp Việt Nam – Trung Quốc (Phần ngoại khoa tổng quát)”[73]. Những hoạt động này cho thấy hợp tác giữa các cơ sở y tế hai nước đã chuyển từ trao đổi ban đầu sang hợp tác chuyên sâu hơn về đào tạo kỹ thuật và nâng cao năng lực chuyên môn.

Bên cạnh hợp tác giữa các bệnh viện, Việt Nam và Trung Quốc cũng thúc đẩy hợp tác y tế công cộng và dịch vụ y tế xuyên biên giới tại khu vực biên giới. Trong năm 2024, dự án hỗ trợ điều trị đục thủy tinh thể giữa Quảng Tây và Quảng Ninh được khởi động, tập trung đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân mắc đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt. Trong quá trình triển khai, xe phẫu thuật nhãn khoa lưu động “Phục Minh 18” của Trung Quốc được sử dụng làm phương tiện chủ đạo, kết hợp với năng lực kỹ thuật của các cơ sở y tế như Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Hưng và Bệnh viện Hội Chữ thập đỏ thành phố Liễu Châu. Các thực tiễn này không chỉ trực tiếp phục vụ người bệnh, mà còn tích lũy kinh nghiệm ban đầu cho hợp tác phòng chống mù lòa xuyên biên giới[68]. Đến năm 2025, Quảng Tây và bốn tỉnh biên giới của Việt Nam tiếp tục triển khai dự án hợp tác phòng chống đục thủy tinh thể, mở rộng dịch vụ y tế đến các khu vực như Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng. Theo tư liệu liên quan, các đội ngũ y tế đã thực hiện phẫu thuật phục hồi thị lực cho tổng cộng 108 bệnh nhân đục thủy tinh thể tại khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc[69].

Cùng với các dự án cụ thể, hợp tác y tế xuyên biên giới giữa hai bên cũng từng bước được cơ chế hóa. Năm 2025, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Khu tự trị Quảng Tây ký kết Kế hoạch triển khai hợp tác y tế giai đoạn 2024–2026 với Sở Y tế của bốn tỉnh biên giới Việt Nam, tập trung vào các nội dung như phòng chống bệnh Thalassemia, đục thủy tinh thể và phối hợp ứng phó khẩn cấp đối với bệnh truyền nhiễm xuyên biên giới. Cơ quan này cũng ký Biên bản ghi nhớ về việc làm sâu sắc cơ chế cấp cứu y tế xuyên biên giới “1369 Life Express” Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2025–2026 với Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, nhằm hoàn thiện quy trình vận chuyển y tế khẩn cấp và phối hợp cứu chữa tại khu vực biên giới[70]. Những văn kiện này cho thấy hợp tác y tế Việt Nam – Trung Quốc đang từng bước chuyển từ các hoạt động đơn lẻ sang cơ chế phối hợp tương đối ổn định.

Tổng thể mà xét, trong bối cảnh hậu đại dịch, hợp tác y tế và dược phẩm Việt Nam – Trung Quốc đã dần chuyển từ phối hợp ứng phó khẩn cấp sang phát triển theo hướng chuyên môn hóa, cơ chế hóa và thường xuyên hóa. Nội dung hợp tác không chỉ bao gồm hỗ trợ y tế và trao đổi cơ bản, mà còn mở rộng sang đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật y học, hội chẩn từ xa, nghiên cứu chung và quản trị y tế công cộng xuyên biên giới. Đối với Trung Quốc, các hoạt động này góp phần mở rộng ảnh hưởng của công nghệ và dịch vụ y tế trong khu vực; đối với Việt Nam, hợp tác với Trung Quốc có thể hỗ trợ nâng cao năng lực chẩn trị, đào tạo nhân lực y tế và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao tại khu vực biên giới.

– Về hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền:
Ngày 19 tháng 8 năm 2024, Cục Quản lý Y dược cổ truyền quốc gia Trung Quốc và Bộ Y tế Việt Nam đã ký kết tại Bắc Kinh “Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền giữa Cục Quản lý Y dược cổ truyền quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Bộ Y tế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như khám chữa bệnh y dược cổ truyền, giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghiệp và văn hóa [72]. Việc thiết lập khuôn khổ hợp tác này đánh dấu hợp tác y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc chuyển từ hình thức trao đổi phân tán sang giai đoạn phát triển mang tính thể chế hóa. Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy các thực tiễn hợp tác xoay quanh những lĩnh vực trọng điểm.

Tháng 5 năm 2025, Hội nghị giao lưu phát triển bền vững y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Dựa trên biên bản ghi nhớ nêu trên, hai bên tập trung trao đổi về các lĩnh vực như bảo vệ tài nguyên y dược cổ truyền, khai thác và sử dụng cây thuốc cũng như nghiên cứu và phát triển dược liệu. Đồng thời, hợp tác cũng được thúc đẩy trong các phương diện như nghiên cứu công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn và đào tạo nhân lực. Bên cạnh đó, “hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ‘Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp’ (CITES), nhằm thúc đẩy nghiên cứu thay thế dược liệu quý hiếm và xây dựng hệ thống trồng trọt tiêu chuẩn hóa”[110]. Hợp tác y dược cổ truyền Trung Quốc – Việt Nam đang từng bước chuyển từ giai đoạn xây dựng khuôn khổ thể chế sang làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, đồng thời mở rộng sang các hướng như bảo vệ nguồn tài nguyên, nghiên cứu phát triển công nghệ và phối hợp phát triển công nghiệp.
Trong văn bản trả lời đối với đề xuất số 20250133 tại Kỳ họp thứ ba Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Khu tự trị khóa XIII, Cục Quản lý Y dược cổ truyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã khái quát tương đối hệ thống những kết quả chủ yếu trong hợp tác y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc, cụ thể như sau[71]:

Về hợp tác nghiên cứu khoa học và tiêu chuẩn hóa, Sở khoa học - công nghệ Khu tự trị Quảng Tây đã hỗ trợ Đại học Y Dược cổ truyền Quảng Tây, Vườn thực vật dược liệu Quảng Tây và các đơn vị liên quan phối hợp với Việt Nam xây dựng Phòng thí nghiệm liên hợp dược liệu truyền thống Trung Quốc – ASEAN, đồng thời triển khai nghiên cứu chung về dược liệu truyền thống. Phòng thí nghiệm này đã tổ chức 6 khóa đào tạo kỹ thuật, phối hợp với Đại học Dược Hà Nội nghiên cứu tài nguyên dược liệu truyền thống, dược sinh học và biên soạn tài liệu Dược liệu truyền thống Trung Quốc – ASEAN. Từ năm 2023, Đại học Y Dược cổ truyền Quảng Tây tiếp tục phối hợp với Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược cổ truyền Việt Nam và Đại học Y dược Hải Phòng để xây dựng Trung tâm Y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc.

Về hợp tác công nghiệp, Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Quảng Tây đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Phú Lâm của tỉnh Lạng Sơn và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Song Dương của Việt Nam triển khai hợp tác kỹ thuật trong xây dựng vùng trồng, chế biến và quảng bá các dược liệu đặc trưng như lan kim tuyến, kim ngân hoa núi, atisô và trầm hương. Hiện nay, tại Quảng Tây và tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng hơn 1.100 mẫu vùng trồng trình diễn, qua đó thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật trồng, chế biến dược liệu và mở rộng thị trường dược liệu trong khu vực.

Về hợp tác đào tạo nhân lực, Quảng Tây đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu và đào tạo kỹ thuật với Việt Nam trong lĩnh vực y dược cổ truyền. Từ năm 2021 đến nay, hoạt động giao lưu chuyên đề y tế giữa Quảng Tây và bốn tỉnh biên giới của Việt Nam đã được tổ chức 4 đợt; chương trình nghiên cứu ngắn hạn tại Quảng Tây đã tiếp nhận 85 cán bộ y tế Việt Nam. Đại học Y Dược cổ truyền Quảng Tây cũng triển khai trao đổi sinh viên hai chiều với các cơ sở của Việt Nam, với tổng số khoảng 300 lượt. Năm 2024, trường cử 5 chuyên gia, giảng viên sang Đại học Y dược cổ truyền Việt Nam tại Hà Nội để tổ chức tập huấn kỹ thuật cho hơn 70 bác sĩ, giảng viên và sinh viên, với tổng cộng 26 buổi giảng chuyên đề. Ngoài ra, Vườn thực vật dược liệu Quảng Tây đã tổ chức 9 khóa đào tạo về bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền Trung Quốc – ASEAN.

Về hợp tác dịch vụ y tế xuyên biên giới, tháng 2 năm 2025, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Khu tự trị Quảng Tây đã ký với Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh bản ghi nhớ về việc làm sâu sắc cơ chế cứu chữa y tế xuyên biên giới Trung Quốc – Việt Nam “1369 Life Express” giai đoạn 2025–2026, nhằm tối ưu hóa cơ chế chuyển tuyến cho bệnh nhân nguy kịch giữa hai nước. Trong 5 năm gần đây, các cơ sở y tế tại khu vực biên giới Quảng Tây đã tiếp nhận khoảng 53.000 lượt bệnh nhân Việt Nam đến khám ngoại trú và hơn 6.000 lượt bệnh nhân nội trú. Đồng thời, Bệnh viện Y học dân tộc Quảng Tây phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ninh xây dựng nền tảng chẩn đoán và điều trị y học dân tộc Trung Quốc – ASEAN, phục vụ hội chẩn từ xa, đào tạo từ xa và trao đổi học thuật từ xa.

Về việc thường xuyên tổ chức diễn đàn, hội thảo và các hoạt động giao lưu, Quảng Tây và Việt Nam tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu trong lĩnh vực y dược cổ truyền và hợp tác y tế. Năm 2024, hoạt động chủ đề về văn hóa sức khỏe y dược cổ truyền Trung Quốc (Quảng Tây) – Việt Nam (Quảng Ninh) thu hút gần 2.000 người dân hai nước tham gia trực tiếp; Quảng Tây cũng tổ chức hoạt động giao lưu chuyên đề y tế với bốn tỉnh biên giới của Việt Nam. Năm 2025, Diễn đàn Hợp tác Đổi mới Y học Quốc tế được tổ chức tại Phòng Thành Cảng, tập trung thảo luận về bảo tồn và khai thác tài nguyên dược liệu; đồng thời hai bên khởi động các dự án hỗ trợ điều trị bệnh tan máu bẩm sinh nặng và đục thủy tinh thể tại khu vực biên giới.

Từ trường hợp trên có thể thấy, hợp tác y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc không chỉ dừng ở trao đổi học thuật, mà đã mở rộng sang nghiên cứu chung, tiêu chuẩn hóa, ứng dụng công nghiệp, đào tạo nhân lực, dịch vụ y tế xuyên biên giới và giao lưu chuyên ngành. Điều này phản ánh xu hướng hợp tác khoa học – công nghệ song phương ngày càng chú trọng tính ứng dụng, chuyển hóa kết quả nghiên cứu và kết nối giữa nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn.

Ngày 23 tháng 7 năm 2025, Cục Quản lý Y dược cổ truyền Việt Nam đã công bố trên trang web chính thức kết quả đánh giá gần đây về việc tuân thủ tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt của các cơ sở sản xuất dược liệu và thuốc truyền thống ở nước ngoài. “Doanh nghiệp Quảng Tây– Công ty TNHH Công nghệ Y dược cổ truyền Xianzhu – đã thuận lợi đạt chứng nhận phù hợp GMP của Việt Nam”[82]. Hợp tác này phản ánh xu hướng không ngừng được làm sâu sắc trong hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghiệp y dược cổ truyền. Dưới sự hỗ trợ chính sách của chính phủ hai nước, các doanh nghiệp Trung Quốc từng bước tham gia vào hệ thống y dược cổ truyền của Việt Nam, qua đó thúc đẩy thương mại dược liệu và phát triển phối hợp trong chuỗi ngành. Đồng thời, tiến triển này cũng cho thấy việc kết nối tiêu chuẩn công nghiệp giữa hai bên đang được thúc đẩy liên tục, cũng như mức độ tham gia của doanh nghiệp Trung Quốc trong quá trình phát triển hệ thống y dược của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Đáng chú ý, trường hợp này cho thấy hợp tác y dược cổ truyền giữa Việt Nam và Trung Quốc đang từng bước mở rộng từ hợp tác giữa các cơ quan nhà nước sang hợp tác thị trường và công nhận tiêu chuẩn ở cấp độ doanh nghiệp, phản ánh xu hướng hợp tác công nghiệp giữa hai bên đang phát triển theo chiều sâu hơn.

Tổng thể mà xét, trong thời kỳ hậu đại dịch, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực y dược cổ truyền không ngừng được làm sâu sắc, đồng thời từng bước mở rộng sang nhiều phương diện như nghiên cứu khoa học, phát triển công nghiệp, đào tạo nhân lực và dịch vụ y tế. Xét về nội dung hợp tác, hiện nay hợp tác y dược cổ truyền Việt Nam – Trung Quốc đã hình thành một hệ thống hợp tác tương đối toàn diện, bao gồm đổi mới nghiên cứu khoa học, liên kết phát triển công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ y tế và kết nối tiêu chuẩn. Nhìn chung, trong giai đoạn hậu COVID – 19, hợp tác y dược cổ truyền giữa hai nước đang thể hiện xu hướng phát triển theo hướng nền tảng hóa hoạt động nghiên cứu khoa học, thường xuyên hóa công tác đào tạo nhân lực, cơ chế hóa hợp tác y tế và chuẩn hóa hợp tác công nghiệp, đồng thời ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng trong hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, loại hình hợp tác này góp phần thúc đẩy việc quảng bá và ứng dụng y dược cổ truyền ra quốc tế, mở rộng không gian thị trường cho các ngành liên quan, đồng thời ở một mức độ nhất định nâng cao ảnh hưởng của y dược cổ truyền trong hệ thống y tế khu vực. Đối với Việt Nam, thông qua việc tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm của Trung Quốc trong lĩnh vực y dược cổ truyền, không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống y học cổ truyền trong nước, mà còn hỗ trợ nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ y tế và trình độ đào tạo nhân lực.

2.3.2. Hợp tác trong lĩnh vực AI, dữ liệu lớn 

Trong bối cảnh thời đại số, việc mở rộng ứng dụng hạ tầng số đã trở thành một trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia và hiện đại hóa quản trị xã hội. Hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ số từng bước hình thành mô hình phát triển với đặc trưng là lấy kịch bản ứng dụng làm động lực, kết hợp với phối hợp công nghiệp và kết nối thị trường. Mô hình này được xây dựng trên cơ sở tính bổ sung trong cơ cấu ngành và sự gắn kết với nhu cầu thực tiễn của hai bên, đồng thời được lồng ghép vào tiến trình phát triển kinh tế số khu vực. Hiện nay, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ số như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn chủ yếu tập trung vào các kịch bản ứng dụng như nông nghiệp thông minh, cửa khẩu thông minh và giáo dục thông minh.

Tháng 12 năm 2023, Việt Nam và Trung Quốc đã nhất trí triển khai hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số và ký kết Biên bản ghi nhớ về việc làm sâu sắc hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số và dữ liệu[55]. Biên bản ghi nhớ này tăng cường hợp tác thực chất giữa hai nước trong các lĩnh vực như kết nối hạ tầng dữ liệu, đổi mới công nghệ số, phát triển ngành công nghiệp số và trao đổi nhân lực số.

– Về nông – lâm nghiệp, chăm nuôi thông minh :
Trong lĩnh vực nông nghiệp: Tháng 2 năm 2024, doanh nghiệp nông nghiệp thông minh của Quảng Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ JiejiaRun – đã triển khai hoạt động tại thị trường Việt Nam và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về trang trại AI với Công ty TNHH Công nghệ và Phát triển Nông nghiệp V Plus của Việt Nam. Hợp tác tập trung vào các kịch bản canh tác đối với những cây trồng đặc thù như cam quýt, thanh long và việt quất, nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông minh theo hướng bản địa hóa. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp không chỉ đưa vào các công nghệ quản lý canh tác số hóa, mà còn kết hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp thực tế tại Việt Nam để xây dựng đội ngũ chuyên gia nông học, tổ chức các chương trình đào tạo theo mô hình “lý thuyết + thực hành” với nội dung như phòng trừ sâu bệnh và lựa chọn giống cây trồng. Qua đó, từng bước hình thành lực lượng kỹ thuật tại chỗ và nâng cao mức độ chuyên môn hóa, tinh tế hóa trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với việc áp dụng liên tục các công nghệ này tại các vườn cây ăn quả, hiệu quả thực tiễn của nông nghiệp thông minh đã dần được thể hiện. “Dữ liệu hiện nay cho thấy mức tiết kiệm nước tăng khoảng 50%–70%, hiệu suất sử dụng phân bón tăng 40%–50%, chi phí lao động giảm khoảng 50%”[66], qua đó đạt được kết quả rõ rệt trong nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và kiểm soát chi phí sản xuất. Dự án này ở một mức độ nhất định đã thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp truyền thống theo hướng số hóa và “thông minh hóa”, đồng thời cung cấp một lộ trình phát triển bền vững cho hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ nông nghiệp và phối hợp ngành.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp: Tháng 3 năm 2025, Viện Khoa học Lâm nghiệp Quảng Tây và Đại học Lâm nghiệp Quốc gia Việt Nam đã ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác, đánh dấu việc hợp tác lâm nghiệp Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục được làm sâu sắc. Theo Biên bản ghi nhớ về hợp tác lâm nghiệp giữa Viện Khoa học Lâm nghiệp Quảng Tây và Đại học Lâm nghiệp Quốc gia Việt Nam, hai bên triển khai hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như bảo tồn và khai thác nguồn gen cây rừng, quản lý rừng bền vững, dược liệu dưới tán rừng, bảo vệ rừng, chế biến sâu sản phẩm lâm nghiệp, đào tạo nhân lực và trao đổi đoàn. Đồng thời, hai bên cùng xây dựng các nền tảng đổi mới chung như phòng thí nghiệm liên hợp Trung Quốc – ASEAN hoặc Vành đai và Con đường, nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng ngành lâm nghiệp và tăng cường hội nhập phát triển đa phương và song phương trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, dựa trên Biên bản ghi nhớ về hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển lâm nghiệp giữa Viện Khoa học Lâm nghiệp Quảng Tây và Đại học Lâm nghiệp Quốc gia Việt Nam, hai bên tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lâm nghiệp, tập trung vào đổi mới khoa học - công nghệ, chuyển giao công nghệ, tối ưu hóa và nâng cấp ngành cũng như đào tạo nhân lực, qua đó thúc đẩy phát triển sinh thái bền vững dựa trên công nghệ số và trí tuệ. Hợp tác giữa hai bên đã đạt được một số kết quả mang tính đột phá. Thông qua hai dự án thuộc Quỹ hợp tác châu Á, hai bên đã triển khai chọn tạo giống tốt cây trà dầu, qua đó góp phần nâng cao đáng kể năng suất trên mỗi đơn vị diện tích tại lưu vực Lan Thương – Mekong. Đồng thời, hai bên phối hợp điều tra sinh vật gây hại đối với cây trà dầu và bạch đàn, phát triển công nghệ nhận diện thông minh sinh vật gây hại đối với cây trà dầu tại khu vực Lan Thương – Mekong. Hiện nay, công nghệ này đã được áp dụng tại các vùng trồng trọng điểm ở Quảng Tây (Trung Quốc), cũng như tại tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai, Nan của Thái Lan và các tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An của Việt Nam. “Trong lĩnh vực đào tạo nhân lực, thông qua Chương trình nhà khoa học trẻ ASEAN đến Quảng Tây và các dự án như Bát Quế chi quang, hai bên đã thực hiện trên 20 lượt trao đổi nghiên cứu mỗi năm, tiếp nhận 3 nhà khoa học quốc tịch Việt Nam và cử cán bộ sang ASEAN học tập, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác lâm nghiệp giữa Quảng Tây và ASEAN”[67]. Hợp tác trong khuôn khổ dự án này đã thúc đẩy việc ứng dụng và triển khai thực tiễn các công nghệ số trong sản xuất lâm nghiệp và quản trị sinh thái, qua đó góp phần chuyển đổi lâm nghiệp truyền thống theo hướng số hóa và thông minh hóa, đồng thời ở một mức độ nhất định thúc đẩy sự phát triển và nâng cấp của các ngành liên quan. Bên cạnh đó, hợp tác này còn góp phần nâng cao mức độ liên thông giữa Việt Nam và Trung Quốc trong hợp tác sinh thái khu vực và kinh tế số, qua đó thúc đẩy không ngừng việc làm sâu sắc hợp tác lâm nghiệp xuyên biên giới và phối hợp phát triển ngành. Trên cơ sở đó, phạm vi hợp tác tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực sản phẩm lâm nghiệp như hương liệu tự nhiên.

Trong lĩnh vực chăn nuôi : vào tháng 8 năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yangxiang Quảng Tây, dựa trên “Liên minh đổi mới ngành chăn nuôi lợn Trung Quốc – ASEAN”, đã cùng Tập đoàn Xuân Thiện Việt Nam và Công ty Công nghệ Shuying Thâm Quyến ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chăn nuôi lợn thông minh xuyên biên giới tại Hà Nội. Thông qua việc đồng xây dựng phòng thí nghiệm liên hợp và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực, các bên đã thúc đẩy việc ứng dụng và hiện thực hóa liên tục các công nghệ liên quan. Trên cơ sở đó, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo từng bước được tích hợp vào toàn bộ quy trình chăn nuôi lợn, hình thành mô hình hợp tác dựa trên sự kết hợp giữa ứng dụng công nghệ và phối hợp ngành. Dự án hiện đã được triển khai tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam), tập trung bố trí các mô–đun cốt lõi như hệ thống cho ăn chính xác, qua đó xây dựng dự án chăn nuôi lợn số hóa toàn chuỗi đầu tiên tại Việt Nam; đồng thời tích hợp hệ thống quản lý chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và giải pháp thông minh FPF, thúc đẩy chuyển đổi mô hình chăn nuôi theo hướng tiêu chuẩn hóa và thông minh hóa. “Sau khi các hệ thống đi vào vận hành, hiệu quả chăn nuôi được cải thiện rõ rệt, năng suất sản xuất tăng khoảng 30%, nhu cầu lao động giảm đáng kể, chỉ cần từ 5 đến 6 người có thể quản lý 1.000 lợn nái; đồng thời năng lực phòng chống dịch bệnh và mức độ an toàn trong chăn nuôi cũng được tăng cường hiệu quả”[59]. Đối với phía Trung Quốc, hợp tác này góp phần thúc đẩy việc ứng dụng và mở rộng các công nghệ chăn nuôi thông minh cũng như các giải pháp số hóa ra thị trường nước ngoài, qua đó mở rộng không gian thị trường quốc tế cho các công nghệ và thiết bị liên quan. Đối với phía Việt Nam, việc tiếp nhận các công nghệ số và trí tuệ nhân tạo giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn và trình độ quản lý, đồng thời thúc đẩy ngành chăn nuôi trong nước chuyển đổi theo hướng quy mô hóa, tiêu chuẩn hóa và thông minh hóa.

– Về lĩnh vực logistics 
Trong lĩnh vực cửa khẩu thông minh, vào tháng 12 năm 2025, dự án hợp tác số hóa logistics xuyên biên giới tại tuyến vận tải chuyên dụng “Puzhai – Xinqing” (phía Trung Quốc) đã chính thức đi vào vận hành (dự án được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2023). Dự án lấy xe container không người lái và hệ thống điều phối bằng trí tuệ nhân tạo làm hạt nhân, xây dựng hệ thống thông quan thông minh tích hợp vận tải, giám sát và dịch vụ, đánh dấu bước tiến quan trọng của logistics xuyên biên giới Việt – Trung theo hướng thông minh hóa và tự động hóa. 

Trong quá trình vận hành thực tế, các phương tiện vận tải không người lái có thể tự động hoàn thành hoạt động vận chuyển xuyên biên giới thông qua làn chuyên dụng; toàn bộ quy trình được kết nối liền mạch, vận hành hiệu quả, đồng thời tích hợp sâu với hệ thống phối hợp hải quan, hình thành mô hình vận hành phối hợp giữa “giám sát – logistics – dịch vụ”. Bên cạnh đó, dựa trên các công nghệ như 5G, hệ thống định vị Bắc Đẩu và mô hình tích hợp “xe – đường – đám mây”, cửa khẩu từng bước hiện thực hóa điều phối và thông quan thông minh 24/7, qua đó phá vỡ các hạn chế truyền thống về thời gian và hiệu suất trong vận tải xuyên biên giới. Xét về hiệu quả ứng dụng, “Cửa khẩu thông minh giúp tăng hiệu suất thông quan, rút ngắn thời gian vận chuyển. Năng lực thông quan dự kiến đạt 2.880 xe/ngày. Với nông sản tươi sống, hệ thống nhận diện sâu bệnh, vừa rút ngắn thời gian kiểm tra, vừa nâng cao độ chính xác và an toàn”[86]. Hiện nay, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã ký kết với tỉnh Quảng Ninh Việt Nam Thỏa thuận khung hợp tác về xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh Đông Hưng Trung Quốc – Móng Cái Việt Nam[62]. 

Việc xây dựng và vận hành dự án này không chỉ thể hiện sự mở rộng ứng dụng của hợp tác công nghệ số Việt – Trung trong lĩnh vực logistics xuyên biên giới, mà còn tạo ra những tác động mang tính cấu trúc đối với hợp tác cửa khẩu thông minh giữa hai nước trên nhiều phương diện như “lan tỏa công nghệ – học hỏi thể chế – quản trị khu vực”. 

Đối với Việt Nam, việc triển khai các dự án liên quan không còn dừng lại ở việc tiếp nhận công nghệ đơn lẻ, mà đang từng bước chuyển sang giai đoạn hợp tác “đồng xây dựng” và “đồng quản trị”. Cùng với tiến trình triển khai cửa khẩu thông minh Puzhai – Xinqing và việc ký kết thỏa thuận khung thí điểm Đông Hưng – Móng Cái, vai trò của Việt Nam trong hợp tác cửa khẩu thông minh đã chuyển dịch từ “bên học hỏi kinh nghiệm” sang “bên tham gia xây dựng thể chế”. Trong quá trình này, thông qua việc tham gia vào quy hoạch và thiết kế cơ chế vận hành cửa khẩu thông minh, Việt Nam không chỉ nâng cao năng lực quản trị số tại cửa khẩu và khả năng phối hợp xuyên biên giới, mà còn từng bước thúc đẩy kết nối thể chế với phía Trung Quốc trong các lĩnh vực như quy tắc thông quan, liên thông dữ liệu và hệ thống giám sát. Sự chuyển đổi từ “học hỏi một chiều” sang “đồng kiến tạo” này góp phần giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, đồng thời nâng cao vai trò trong kết nối liên thông và quản trị xuyên biên giới

Đối với Trung Quốc, dự án này trở thành một kênh thực tiễn quan trọng cho việc “xuất khẩu theo kịch bản ứng dụng” các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Một mặt, thông qua việc triển khai xe container không người lái và hệ thống điều phối thông minh, công nghệ AI được tích hợp hiệu quả vào bối cảnh logistics xuyên biên giới, qua đó thúc đẩy cửa khẩu thông minh chuyển từ giai đoạn “tin học hóa” sang “trí tuệ hóa”. Mặt khác, mô hình này có tính khả chuyển cao, góp phần hình thành cơ chế “lan tỏa công nghệ” với Trung Quốc là bên cung cấp giải pháp, từ đó nâng cao vai trò của Trung Quốc trong việc định hình hạ tầng số và các quy tắc logistics thông minh ở cấp độ khu vực. 

2.3.3. Hợp tác năng lượng sạch

Cùng với quá trình mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài, nhu cầu tiêu thụ điện năng của Việt Nam ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh phát triển công nghiệp, chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ mới. Về mặt chính sách, năm 2023, Chính phủ Việt Nam ban hành Quyết định số 500/QĐ–TTg về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này nhấn mạnh việc phát triển năng lượng tái tạo, nguồn điện và lưới truyền tải từ cấp điện áp 220 kV trở lên, đồng thời tăng cường kết nối lưới điện với các quốc gia láng giềng[20]. Đây là cơ sở chính sách quan trọng cho việc mở rộng hợp tác điện lực giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Xét về thực tiễn phát triển, Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Theo Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế, năm 2020, tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo của Việt Nam đạt khoảng 35,6 GW[33]. Tính đến cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Việt Nam đạt khoảng 69 GW, trong đó năng lượng tái tạo chiếm khoảng 31%[30]. Cơ cấu này cho thấy Việt Nam có nhu cầu lớn về công nghệ năng lượng mới, hạ tầng lưới điện và năng lực điều độ hệ thống, qua đó tạo không gian hợp tác cho Trung Quốc trong lĩnh vực điện lực và năng lượng sạch.

Sau đại dịch COVID – 19, một số dự án tiêu biểu trong hợp tác điện lực Việt – Trung đã được triển khai và đưa vào vận hành. Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải II tại tỉnh Trà Vinh, với tổng công suất lắp đặt 2×660 MW, đã đưa tổ máy số 2 vào vận hành thương mại vào tháng 12 năm 2021; sau khi đi vào vận hành, sản lượng điện hằng năm dự kiến đạt khoảng 8,333 tỷ kWh, góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện tại miền Nam Việt Nam[104].

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, dự án điện gió Linh tại tỉnh Quảng Trị là một ví dụ đáng chú ý. Hai tiểu dự án Linh 3 và Linh 4 có tổng công suất lắp đặt 60,8 MW; sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 75.000 MWh điện sạch mỗi năm và giúp giảm khoảng 60.000 tấn CO₂[106]. Bên cạnh đó, dự án nhà máy đốt rác phát điện tại Thừa Thiên Huế do Công ty TNHH Tập đoàn Môi trường Quang Đại Trung Quốc đầu tư, xây dựng và vận hành cũng đã hoàn thành vào năm 2024. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 74,55 triệu USD, có khả năng xử lý khoảng 220.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi năm và cung cấp khoảng 80 triệu kWh điện xanh lên lưới điện quốc gia[108]. Ngoài ra, một số dự án điện gió và điện gió ngoài khơi như Ya Bê và Kailong cũng tiếp tục được thúc đẩy, cho thấy hợp tác năng lượng tái tạo giữa hai bên vẫn có khả năng mở rộng trong thời gian tới[105]

 REF _Ref2017722368 \n \h  \* MERGEFORMAT[107].

Nhìn chung, trong giai đoạn hậu COVID – 19, hợp tác điện lực Việt – Trung đã hình thành một số kết quả thực chất. Phạm vi hợp tác không chỉ bao gồm nhiệt điện truyền thống, mà còn mở rộng sang điện gió, điện đốt rác và các lĩnh vực năng lượng tái tạo khác. Điều này cho thấy hợp tác điện lực giữa hai nước đang từng bước chuyển từ các dự án xây dựng đơn lẻ sang mô hình hợp tác gắn với chuyển dịch năng lượng, công nghệ xanh và phát triển bền vững.

Trong giai đoạn hậu đại dịch COVID – 19, hợp tác điện lực Việt – Trung từng bước được khôi phục và đồng thời xuất hiện những đặc điểm phát triển mới. Do ảnh hưởng của mức độ công bố thông tin và chu kỳ triển khai dự án, một số dự án hợp tác hiện chủ yếu được ghi nhận dưới dạng thông tin ký kết hoặc khởi động, trong khi dữ liệu mang tính hệ thống về tiến độ xây dựng và vận hành còn tương đối hạn chế. Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu này, các dự án điện lực đã được ký kết trong giai đoạn từ năm 2021 đến đầu năm 2026 được lựa chọn làm mẫu phân tích. Trên cơ sở đó, bài viết tiến hành xem xét xu hướng phát triển và đặc điểm hợp tác kỹ thuật của hợp tác điện lực Việt – Trung thông qua các tiêu chí như số lượng dự án, quy mô và loại hình năng lượng. Cần lưu ý rằng, mặc dù các dự án đã ký kết không hoàn toàn tương đương với kết quả hợp tác cuối cùng, nhưng ở một mức độ nhất định, chúng vẫn có thể phản ánh các lĩnh vực ưu tiên, lựa chọn công nghệ cũng như định hướng phát triển trong hợp tác song phương.

Sơ đồ 2.1. Các dự án hợp tác điện lực Việt Nam – Trung Quốc sau đại dịch(2021 – 2026)
	Thời gian
	Tên dự án
	Loại hình
	Công suất lắp đặt
	Doanh nghiệp phụ trách
	Hình thức hợp tác

	04/2021
	Dự án điện gió Á Bị – Đạt Đức 1&2
	Điện gió (trên bờ)
	60 MW
	Công ty Đông Phương Quốc tế
	Cung cấp thiết bị + EPC

	04/2021
	Dự án điện gió Quảng Trị Hoàng Hải
	Điện gió (trên bờ)
	50 MW
	Viện Thiết kế Điện lực Trung Nam
	EPC

	
	Dự án điện gió Tài Tâm
	
	50 MW
	
	

	04/2021
	Dự án điện gió Bến Tre số 19
	Điện gió (trên bờ)
	50 MW
	Viện Thiết kế Điện lực Quảng Tây
	EPC

	
	Dự án điện gió Bến Tre số 20
	
	50 MW
	
	

	04/2021
	Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II
	Nhiệt điện(than)
	1×110 MW
	Liên danh nhà thầu Đông Phương Điện khí và Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Bách Đằng
	Liên danh + EPC

	06/2021
	Dự án điện gió ngoài khơi Bến Tre
	Điện gió (ngoài khơi)
	80 MW
	Công ty Điện lực số 3 Sơn Đông
	EPC + O&M

	01/2022
	Dự án mở rộng thủy điện Hòa Bình
	Thủy điện
	480 MW (2×240 MW)
	Tập đoàn Thiết kế Trung Quốc
	Liên danh (cơ điện)

	06/2022
	Dự án điện nông – quang Đại Tiến
	Điện mặt trời + nông nghiệp
	90 MW
	Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc
	EPC

	07/2022
	Dự án điện nông – quang Điện Biên Đóa Tọa
	Điện mặt trời + nông nghiệp
	98 MW
	Viện Thiết kế Điện lực Quảng Tây
	EPC

	01/2025
	Dự án điện gió ngoài khơi miền Nam Việt Nam
	Điện gió (ngoài khơi)
	500 MW
	Viện Khảo sát và Thiết kế Điện lực Sơn Tây
	EPC

	02/2026
	Dự án nhà máy điện khí Quảng Trạch II
	Nhiệt điện sạch (khí)
	1612.8 MW
	Liên doanh giữa Công ty Điện lực Trung Quốc và Tập đoàn Cơ khí Lắp đặt Việt Nam
	EPC

	02/2026
	Dự án điện gió Quảng Trị WIN1
	Điện gió (trên bờ)
	47.95 MW
	Công ty TNHH Dự án Nhiệt điện Quảng Đông
	EPC

	
	Dự án điện gió Quảng Trị WIN2
	
	47.95 MW
	
	


Sơ đồ 2.2. Số lượng và cơ cấu các dự án hợp tác điện lực Việt Nam – Trung Quốc được ký kết theo loại hình năng lượng giai đoạn 2021 – đầu năm 2026
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Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo dự án trên trang web Vành đai và Con đường. 
Dựa trên số liệu trong bảng (Sơ đồ 2.2), năm 2021 được xem là giai đoạn tập trung các dự án hợp tác, với tổng cộng 7 dự án được ký kết trong năm. Trong đó, có 5 dự án điện gió trên bờ (quy mô mỗi dự án chủ yếu trong khoảng 50–60 MW), bên cạnh 1 dự án điện gió ngoài khơi quy mô 80 MW và 1 dự án nhiệt điện công suất 110 MW. Xét về cơ cấu, các dự án điện gió chiếm vị trí chủ đạo, tuy nhiên sự tồn tại của dự án nhiệt điện cho thấy trong giai đoạn này hợp tác vẫn duy trì một tỷ trọng nhất định của nguồn điện truyền thống. Nhìn chung, quy mô các dự án trong giai đoạn này còn tương đối nhỏ, nội dung hợp tác chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như chế tạo thiết bị điện gió, thiết kế công trình và tích hợp hệ thống, đồng thời vẫn kết hợp với việc ứng dụng công nghệ nhiệt điện truyền thống.

Sang năm 2022, số lượng dự án giảm xuống còn 3, song loại hình hợp tác được mở rộng rõ rệt, bao gồm 1 dự án mở rộng thủy điện công suất 480 MW và 2 dự án điện mặt trời kết hợp nông nghiệp với quy mô khoảng 90 – 98 MW. So với năm 2021, quy mô đơn lẻ của dự án đã tăng lên, đồng thời loại hình công nghệ cũng chuyển từ điện gió đơn nhất sang kết hợp giữa thủy điện và điện mặt trời, phản ánh xu hướng chuyển dịch từ ứng dụng công nghệ đơn lẻ sang tích hợp đa dạng các công nghệ năng lượng.

Đến giai đoạn 2025 – đầu năm 2026, tổng cộng có 4 dự án được ghi nhận, song quy mô từng dự án tăng đáng kể. Trong đó, dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực phía Nam đạt công suất lắp đặt 500 MW; dự án nhà máy điện khí Quảng Trị giai đoạn II đạt công suất 1612,8 MW – lớn nhất trong số các dự án được xem xét; ngoài ra còn có 2 dự án điện gió trên bờ (mỗi dự án khoảng 47,95 MW). Giai đoạn này cho thấy sự chuyển dịch từ các dự án năng lượng tái tạo quy mô trung bình – nhỏ sang các dự án nguồn điện công suất lớn và phát triển điện gió ngoài khơi song song, đồng thời phạm vi hợp tác kỹ thuật cũng từng bước mở rộng sang các lĩnh vực liên quan đến điều tiết và vận hành ổn định hệ thống điện.

Xét trên tổng thể, trong giai đoạn hậu COVID – 19, tổng số dự án điện lực Việt – Trung đã ký kết đạt 14 dự án, trong đó điện gió vẫn chiếm hơn một nửa (khoảng 9 dự án), tiếp tục giữ vai trò nòng cốt. Đồng thời, sự tham gia của các dự án nhiệt điện, thủy điện, điện mặt trời và điện khí đã thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ mô hình hợp tác dựa trên một loại hình công nghệ đơn lẻ sang cấu trúc hợp tác đa dạng về nguồn năng lượng và đa chiều về công nghệ. Trong đó, các dự án nhiệt điện chiếm tỷ trọng thấp, chủ yếu đóng vai trò bổ sung và mang tính chuyển tiếp, không làm thay đổi xu hướng phát triển lấy năng lượng tái tạo làm chủ đạo.

Về nội hàm hợp tác, đối với phía Trung Quốc, các dự án này không chỉ dừng lại ở hoạt động tổng thầu xây dựng, mà còn thể hiện quá trình mở rộng xuất khẩu công nghệ trong các lĩnh vực điện gió, điện mặt trời, thủy điện cũng như các công nghệ liên quan đến hệ thống điện; trong khi đó, đối với Việt Nam, việc tiếp nhận các dự án đa dạng về loại hình năng lượng và công nghệ đi kèm đã góp phần đẩy nhanh quá trình tối ưu hóa cơ cấu điện năng, đồng thời nâng cao năng lực kỹ thuật trong xây dựng và vận hành hệ thống điện quốc gia ở một mức độ nhất định.Từ những phân tích trên có thể thấy rằng, hợp tác điện lực Việt – Trung trong giai đoạn hậu COVID – 19 đang chuyển từ mô hình hợp tác dự án đơn lẻ sang xu hướng hợp tác mang tính hệ thống, với sự gia tăng về quy mô, đa dạng hóa về công nghệ và mở rộng về chiều sâu kỹ thuật.

2.4. Hạn chế và thách thức trong hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước
2.4.1. Khác biệt về định hướng chính sách, trọng tâm phát triển và tiêu chuẩn kỹ thuật 

Trong lĩnh vực chính sách phát triển khoa học - công nghệ, Việt – Trung tồn tại những khác biệt nhất định về định hướng và trọng tâm. Những khác biệt này vừa tạo ra không gian bổ trợ cho hợp tác song phương, vừa ở một mức độ nhất định làm gia tăng độ phức tạp trong quá trình phối hợp. Về phía Việt Nam, định hướng chính sách thể hiện đặc điểm “mở cửa có chọn lọc”. Theo quy định mới nhất trong Luật số 133/2025/QH15 của Quốc hội: Luật Công nghệ cao[15], Việt Nam đang chuyển từ chính sách “ưu đãi rộng rãi” sang “hợp tác có chọn lọc” trong thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên các dự án có năng lực chuyển giao công nghệ, có khả năng xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển và có thể tích hợp vào hệ sinh thái công nghiệp trong nước. Sự chuyển dịch này cho thấy Việt Nam ngày càng chú trọng đến chất lượng và hàm lượng công nghệ của nguồn vốn đầu tư, đồng thời trong ngắn hạn góp phần đa dạng hóa nguồn cung công nghệ. Trong khi đó, Trung Quốc trong các lĩnh vực liên quan chủ yếu dựa trên hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật tương đối thống nhất, qua đó góp phần giảm thiểu chi phí điều phối trong hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh tồn tại đồng thời nhiều hệ thống công nghệ khác nhau, mức độ khó khăn trong việc kết nối và tương thích giữa các tiêu chuẩn kỹ thuật có xu hướng gia tăng, từ đó ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hợp tác khoa học - công nghệ Việt – Trung.

Trong quá trình hợp tác khoa học - công nghệ Việt – Trung, sự khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật là một trong những yếu tố quan trọng hạn chế chiều sâu hợp tác. Trong lĩnh vực điện lực, do tính hệ thống cao và mức độ phụ thuộc lớn vào tiêu chuẩn kỹ thuật, vấn đề không tương thích tiêu chuẩn càng trở nên nổi bật. “Trong thực tiễn, lưới điện Việt Nam và Trung Quốc còn khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật. Dù cùng tần số 50Hz, sự khác nhau về cấp điện áp và giao thức điều độ làm giảm hiệu quả vận hành, tăng chi phí giao dịch điện năng. Một số dự án như đường dây 110kV Quảng Tây – Quảng Ninh hoạt động kém hiệu quả do không thống nhất tiêu chuẩn; doanh nghiệp điện gió Trung Quốc cũng phải áp dụng chuẩn IEC, làm tăng chi phí kỹ thuật”[85]. Sự khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ làm gia tăng chi phí hợp tác, mà còn phần nào hạn chế hiệu quả và quy mô hợp tác điện lực Việt – Trung. Trong thời gian tới, việc thúc đẩy kết nối tiêu chuẩn và điều phối quy tắc sẽ trở thành một định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hợp tác song phương.

Trong lĩnh vực đường sắt, sự khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống công nghiệp giữa hai nước cũng ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hợp tác xuyên biên giới. “Khổ đường sắt của Việt Nam là 1.000 mm, trong khi của Trung Quốc là 1.435 mm”[32]. Khi tàu của Việt Nam đi vào Trung Quốc, chỉ có thể đến các ga Hà Khẩu, Sơn Yêu và Hà Khẩu Bắc. Tại ga Hà Khẩu Bắc, hàng hóa buộc phải được chuyển sang toa xe khác trước khi tiếp tục vận chuyển vào nội địa Trung Quốc. Ngược lại, tàu của Trung Quốc không thể đi vào Việt Nam mà phải quay trở lại mạng lưới đường sắt trong nước. Xét về mặt kỹ thuật, hệ thống đường sắt của hai quốc gia chưa đạt được mức độ tương thích. Do đó, vận tải đường sắt xuyên biên giới thường phải thực hiện chuyển tải hàng hóa hoặc thay đổi phương tiện vận chuyển, làm gia tăng chi phí và kéo dài thời gian vận chuyển. Từ góc độ rộng hơn, sự khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ làm tăng chi phí hợp tác xuyên biên giới, mà còn hạn chế hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ liên quan, đồng thời làm gia tăng độ phức tạp trong hoạt động nghiên cứu và phối hợp kỹ thuật giữa hai quốc gia.

2.4.2. Vấn đề sở hữu trí tuệ và chia sẻ dữ liệu 
Trong lĩnh vực an ninh dữ liệu, dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới là một trong những vấn đề cốt lõi được quan tâm trong hợp tác khoa học - công nghệ Việt – Trung. Mặc dù hai bên đều tích cực thúc đẩy lưu thông dữ liệu xuyên biên giới, song vẫn tồn tại những khác biệt nhất định trong quản trị kinh tế số, hệ thống pháp luật, quy tắc thương mại, đặc biệt là trong các quy định liên quan đến dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới. Bên cạnh đó, sự khác biệt về thể chế trong các lĩnh vực như quản lý đầu tư, giám sát hải quan và lưu thông dữ liệu cũng có thể tạo ra những rào cản đối với việc chia sẻ dữ liệu và phối hợp thuật toán trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn.

Ở cấp độ quốc gia, Việt Nam và Trung Quốc đã hình thành các cơ chế thể chế khác nhau liên quan đến an ninh dữ liệu và dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới. Cụ thể, Luật An ninh mạng của Việt Nam tại Điều 38 nhấn mạnh yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước và áp dụng cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài. Đồng thời, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia (2025 – 2030) của Việt Nam xác định “an toàn kênh dữ liệu xuyên biên giới” là một trong những ưu tiên trọng tâm. Trong khi đó, Trung Quốc thông qua Luật An ninh dữ liệu và Luật Bảo vệ thông tin cá nhân áp dụng mô hình quản lý phân cấp, phân loại; trong đó, Điều 10 của Luật An ninh dữ liệu nhấn mạnh việc thúc đẩy xây dựng hạ tầng dữ liệu một cách tổng thể, đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia và thúc đẩy lưu thông các yếu tố dữ liệu cũng như phát triển kinh tế số. Sự khác biệt trong nhận thức và sắp xếp thể chế ở cấp độ quốc gia đã tạo ra những trở ngại đáng kể đối với tính tương thích trong quá trình lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, qua đó ảnh hưởng đến sự phát triển phối hợp của kinh tế số khu vực. Do đó, việc thúc đẩy phối hợp giữa hai nước trong xây dựng hạ tầng số, cũng như điều chỉnh và hài hòa hóa các quy tắc pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật, trở thành yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả kết nối và liên thông trong nền kinh tế số.

Ở cấp độ thực tiễn, các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc khi triển khai truyền tải dữ liệu trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới cần đồng thời đáp ứng các yêu cầu quản lý khác nhau từ hai phía. Một mặt, doanh nghiệp phải tuân thủ Quy định về đánh giá an ninh dữ liệu xuất cảnh của Trung Quốc và thực hiện báo cáo đánh giá rủi ro với cơ quan có thẩm quyền; mặt khác, cũng phải tuân thủ Điều 15 của Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam liên quan đến yêu cầu “sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu”. Việc chồng lấn các yêu cầu tuân thủ này đã làm gia tăng chi phí lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới và đồng thời nâng cao rủi ro tuân thủ đối với doanh nghiệp. Do đó, việc thúc đẩy xây dựng một hệ thống quy tắc về dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới mang tính hệ thống và có sự phối hợp giữa hai quốc gia được xem là con đường then chốt nhằm giảm thiểu tình trạng phân mảnh thể chế trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực.

2.4.3. Cạnh tranh công nghệ trong khu vực

Cạnh tranh công nghệ khu vực thể hiện dưới dạng cạnh tranh tổng hợp đa chiều, trong đó môi trường cạnh tranh quốc tế và nguồn nhân lực là hai phương diện quan trọng. Một mặt, các quốc gia không ngừng tăng cường cạnh tranh trong các lĩnh vực như công nghệ, chuỗi cung ứng công nghiệp và xây dựng tiêu chuẩn, qua đó thúc đẩy sự điều chỉnh của cục diện cạnh tranh khu vực; mặt khác, sự cạnh tranh này phần lớn được phản ánh ở năng lực thu hút và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Nguồn nhân lực không chỉ là nền tảng quan trọng của đổi mới công nghệ, mà còn là chỉ tiêu then chốt để đánh giá năng lực cạnh tranh khoa học – công nghệ của một khu vực. Do đó, bài viết này tiến hành phân tích cạnh tranh công nghệ khu vực từ hai phương diện: môi trường cạnh tranh bên ngoài và nguồn nhân lực.

Về môi trường cạnh tranh bên ngoài, hiện nay đổi mới khoa học – công nghệ toàn cầu đang bước vào giai đoạn phát triển tăng tốc, cạnh tranh công nghệ dần chuyển từ cấp độ doanh nghiệp lên cấp độ quốc gia. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia chủ chốt ở châu Âu đã hình thành cục diện vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ. Hoa Kỳ, thông qua các công cụ chính sách như “Đạo luật CHIPS và Khoa học” (CHIPS and Science Act), tăng cường hỗ trợ đối với các lĩnh vực công nghệ then chốt, đồng thời thúc đẩy điều chỉnh cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển trọng tâm phát triển từ định hướng hiệu quả sang định hướng an ninh. Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục làm sâu sắc tích lũy công nghệ trong các lĩnh vực như vật liệu bán dẫn, chế tạo và quy trình tiên tiến nhằm củng cố vị thế then chốt của mình trong chuỗi công nghiệp. Về phía châu Âu, thông qua “Đạo luật Chip châu Âu” (European Chips Act), khu vực này thúc đẩy nâng cao năng lực sản xuất nội địa, đồng thời nhấn mạnh chủ quyền số và phát triển xanh nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực liên quan. Hệ thống khoa học – công nghệ toàn cầu đang có xu hướng điều chỉnh mang tính cấu trúc nhất định, khiến môi trường hợp tác công nghệ ngày càng trở nên phức tạp. Những biến động này, ở một mức độ nhất định, làm gia tăng tính bất định đối với hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc, đặc biệt trong các khía cạnh như tiếp cận công nghệ then chốt và phối hợp chuỗi cung ứng, khi phải đối mặt với nhiều ràng buộc từ bên ngoài hơn.

Về nguồn nhân lực, tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam ngày càng bộc lộ rõ. Bộ trưởng Bộ Thông tin va Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết (2023), “mỗi năm Việt Nam cần khoảng 150.000 kỹ sư trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tuy nhiên hiện chỉ đáp ứng được từ 40% đến 50% nhu cầu. Đáng chú ý, ngành bán dẫn mỗi năm cần khoảng từ 5.000 đến 10.000 kỹ sư, nhưng hiện chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu”[51]. Khoảng thiếu hụt này cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số và các ngành công nghệ cao, hệ thống đào tạo nhân lực hiện tại vẫn khó đáp ứng được nhu cầu nâng cấp công nghiệp. Đồng thời, do nền tảng tích lũy công nghệ còn tương đối hạn chế, năng lực nghiên cứu – phát triển tại chỗ và khả năng hấp thụ công nghệ vẫn cần được nâng cao, từ đó phần nào hạn chế hiệu quả của chuyển giao công nghệ và đổi mới nội địa. Trong quá trình hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc, tình trạng thiếu hụt nhân lực kỹ năng cao tại Việt Nam đã làm gia tăng chi phí kết nối công nghệ và chi phí giao tiếp, khiến doanh nghiệp phải đầu tư thêm nguồn lực cho đào tạo nhân sự và hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình triển khai dự án, qua đó kéo dài thời gian thực hiện và làm tăng chi phí tổng thể.

Phần này đã phân tích các yếu tố hạn chế chủ yếu đối với hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc từ ba phương diện: khác biệt thể chế, ràng buộc về quy tắc và cạnh tranh bên ngoài. Nhìn chung, sự khác biệt trong lộ trình chính sách và tiêu chuẩn công nghệ giữa hai bên đã làm gia tăng chi phí điều phối trong hợp tác. Trong các lĩnh vực như an ninh dữ liệu và sở hữu trí tuệ, do sự khác biệt về hệ thống pháp lý và mô hình quản lý, dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới và chia sẻ thông tin phải đối mặt với ngưỡng tuân thủ tương đối cao. Đồng thời, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng, tính bất định của môi trường bên ngoài tăng lên, cùng với tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam, tiếp tục hạn chế chiều sâu và hiệu quả của hợp tác. Những yếu tố này cho thấy, mặc dù hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc có tính bổ sung cao, song vẫn tồn tại những điểm nghẽn nhất định trong kết nối thể chế, điều phối quy tắc và năng lực hỗ trợ. Trong thời gian tới, cần tiếp tục thúc đẩy thống nhất tiêu chuẩn, điều phối quản trị dữ liệu và tăng cường đào tạo nhân lực nhằm giảm chi phí mang tính thể chế và nâng cao chất lượng hợp tác.

Tiểu kết
Chương này phân tích sự biến đổi của hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc trước và sau đại dịch COVID – 19 trên các phương diện nền tảng hợp tác, môi trường phát triển, nội dung hợp tác và những thách thức đặt ra. Trước đại dịch, hai bên đã hình thành khuôn khổ hợp tác tương đối ổn định, dựa trên các cơ chế liên chính phủ, nền tảng hợp tác khu vực và mạng lưới hợp tác đa phương, tạo cơ sở cho hợp tác lâu dài.

Trong giai đoạn đại dịch, các hạn chế về di chuyển đã ảnh hưởng đến mô hình hợp tác truyền thống, nhưng hai bên vẫn duy trì trao đổi thông qua hình thức trực tuyến và có sự thúc đẩy nhất định trong lĩnh vực y tế công cộng. Sau đại dịch, môi trường hợp tác quốc tế trở nên phức tạp hơn do xu hướng khu vực hóa chuỗi cung ứng và cạnh tranh công nghệ gia tăng; đồng thời, sự kết nối chiến lược phát triển khoa học – công nghệ giữa hai nước cũng tạo thêm điều kiện chính sách cho hợp tác song phương.

Trong bối cảnh đó, hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc có xu hướng chuyển từ phục hồi sang phát triển theo chiều sâu. Nội dung hợp tác tập trung hơn vào y tế – chăm sóc sức khỏe, y học cổ truyền, công nghệ số và năng lượng sạch; hình thức hợp tác cũng chuyển dần từ các dự án đơn lẻ sang mô hình kết hợp giữa chuyển giao công nghệ, phối hợp công nghiệp và đào tạo nhân lực, đồng thời phát triển theo hướng thể chế hóa và hệ thống hóa.

Tuy vậy, hợp tác giữa hai bên vẫn đối mặt với một số rào cản như khác biệt về chính sách và tiêu chuẩn công nghệ, vấn đề an ninh dữ liệu và sở hữu trí tuệ, cạnh tranh công nghệ quốc tế cũng như thiếu hụt nhân lực công nghệ cao. Những phân tích trên là cơ sở để chương tiếp theo bàn về triển vọng hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc và đề xuất một số khuyến nghị chính sách phù hợp.

CHƯƠNG 3: TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2026 – 2035
3.1. Định hướng phát triển hợp tác khoa học - công nghệ 

3.1.1. Nhu cầu và mục tiêu hợp tác khoa học - công nghệ 

– Nhu cầu và mục tiêu của Việt Nam
Tháng 9 năm 2019, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 52–NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết đề xuất chủ động hội nhập vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số, qua đó thể hiện định hướng chiến lược của Việt Nam trong việc đẩy nhanh hiện đại hóa đất nước và nâng cấp cơ cấu công nghiệp. Mặc dù chính sách này được ban hành trước đại dịch, nhưng định hướng phát triển được xác lập vẫn duy trì tính liên tục và giá trị chỉ đạo trong giai đoạn hậu đại dịch. Văn kiện này không chỉ là nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế số và xã hội số của Việt Nam, mà còn cung cấp tín hiệu chính sách rõ ràng và tạo ra cơ hội hợp tác cho các đối tác quốc tế, bao gồm Trung Quốc, trong các lĩnh vực liên quan.

Tháng 5 năm 2022, Chính phủ Việt Nam ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, qua đó phát đi tín hiệu tích cực về việc thúc đẩy đột phá trong đổi mới khoa học – công nghệ và đẩy nhanh tiến trình xây dựng quốc gia đổi mới sáng tạo. Chiến lược này đã quy hoạch một cách hệ thống hệ thống phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam đến năm 2030, bao gồm mục tiêu chiến lược, định vị chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và cơ chế tổ chức thực hiện. Đồng thời, chiến lược nhấn mạnh việc tìm kiếm sự cân bằng trong các mối quan hệ then chốt như: giữa mục tiêu tổng thể và năng lực chiến lược; giữa phát triển và an ninh; giữa lợi thế so sánh và lợi thế phát triển; giữa tiếp nhận công nghệ và đổi mới sáng tạo nội sinh; cũng như giữa hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và hợp tác toàn cầu. Chiến lược nêu rõ cần lấy công nghiệp chế biến, chế tạo làm khâu đột phá, thúc đẩy nền kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa, đồng thời phấn đấu đến năm 2030 nâng tỷ trọng các ngành công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo lên trên 45%[19]. Ngoài ra, chiến lược cũng xác định mười lĩnh vực công nghệ cao được ưu tiên phát triển, bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, khoa học - công nghệ biển, công nghệ phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ vũ trụ, cơ khí chế tạo và tự động hóa, công nghệ năng lượng, công nghệ môi trường và hạ tầng giao thông thông minh.

Xét từ góc độ thực tiễn, việc Việt Nam thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ nhằm hoàn thành các mục tiêu chính sách, mà còn để đáp ứng những áp lực thực tế như nâng cấp cơ cấu ngành nghề, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sự hạn chế về năng lực đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và kinh tế số phát triển nhanh chóng, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với một số thách thức liên quan đến ứng dụng công nghệ, nền tảng dữ liệu cũng như năng lực triển khai nội bộ. Tại Việt Nam, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều công ty công nghệ đã phát triển các giải pháp AI mang tính liên ngành. Tuy nhiên, do thiếu lộ trình triển khai rõ ràng, thiếu dữ liệu về nhu cầu thị trường, đặc biệt là sự hạn chế về năng lực thực thi trong nội bộ doanh nghiệp cũng như việc quy trình sản xuất chưa sẵn sàng để tích hợp công nghệ mới, nên mức độ ứng dụng thực tế của các công nghệ này trong các doanh nghiệp truyền thống và doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn hạn chế[89].
Nhìn chung, trong quá trình thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam không còn chỉ nhấn mạnh việc tiếp nhận công nghệ đơn lẻ hay tạo đột phá trong một số lĩnh vực cục bộ, mà ngày càng chú trọng nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo tổng thể của quốc gia theo hướng mang tính hệ thống. Việc hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia đã trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Chiến lược này nhấn mạnh việc đặt quá trình xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự tham gia phối hợp của nhiều chủ thể như chính phủ, cơ quan nghiên cứu khoa học, trường đại học và doanh nghiệp nhằm hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo hiệu quả hơn, qua đó thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa các thành tựu khoa học công nghệ.

Về phương diện đào tạo nguồn nhân lực, sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ phụ thuộc vào thiết kế thể chế và định hướng chính sách, mà còn phụ thuộc vào khả năng cung ứng liên tục đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Những định hướng phát triển công nghệ cao được nhấn mạnh trong chiến lược này thực chất cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nguồn nhân lực khoa học công nghệ, nhân lực liên ngành và nhân lực số. Trong quá trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, dự trữ nguồn nhân lực đã được xem là điều kiện mang tính nền tảng. Dù là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học hay công nghệ năng lượng và công nghệ môi trường, Việt Nam đều cần không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển liên kết cũng như khả năng tiếp thu và làm chủ công nghệ, từ đó từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ với các quốc gia tiên tiến.

Vì vậy, xét từ nhu cầu phát triển thực tiễn, việc Việt Nam triển khai hợp tác khoa học công nghệ đối ngoại không chỉ là con đường quan trọng để tiếp cận công nghệ tiên tiến, mà còn là phương thức quan trọng nhằm khắc phục những hạn chế của hệ thống đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ. Những nhu cầu mang tính cơ cấu này đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy Việt Nam tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác khoa học công nghệ quốc tế.

– Nhu cầu và mục tiêu của Trung Quốc
Trung Quốc luôn đặc biệt coi trọng hợp tác đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ quốc tế cũng như việc xây dựng hệ thống quản trị khoa học công nghệ. Năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khởi động Kế hoạch hành động hợp tác đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Vành đai và Con đường. Đến năm 2020, “Kiến nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ XIV và mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035” tiếp tục nhấn mạnh việc triển khai chiến lược hợp tác khoa học công nghệ quốc tế theo hướng cởi mở, bao trùm, cùng có lợi và chia sẻ thành quả; đồng thời chủ động hội nhập sâu hơn vào mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu, tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế khoa học công nghệ và hoàn thiện hệ thống quản trị khoa học công nghệ quốc gia[80]

 REF _Ref1611107572 \w \h  \* MERGEFORMAT[102]. Những chính sách nêu trên cho thấy hợp tác khoa học công nghệ quốc tế không chỉ là nội dung quan trọng trong quá trình thúc đẩy mở cửa đối ngoại ở trình độ cao của Trung Quốc, mà còn là con đường quan trọng nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia và tham gia quản trị khoa học công nghệ toàn cầu. Kể từ khi thực hiện cải cách và mở cửa, Trung Quốc không ngừng mở rộng phạm vi hợp tác khoa học công nghệ quốc tế và hiện đã thiết lập quan hệ hợp tác khoa học công nghệ với hơn Trung Quốc 160 quốc gia; đồng thời tốc độ tăng trưởng số lượng các công trình nghiên cứu hợp tác quốc tế cũng cao hơn mức trung bình của thế giới[43].

Trên cơ sở đó, nhu cầu thực tiễn của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ đối ngoại chủ yếu được thể hiện ở các phương diện như mở rộng không gian hợp tác quốc tế, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực đổi mới sáng tạo và phục vụ quá trình nâng cấp cơ cấu công nghiệp trong nước. Hợp tác khoa học công nghệ quốc tế là con đường quan trọng thúc đẩy lan tỏa tri thức, lưu chuyển công nghệ và chia sẻ thành quả nghiên cứu. Với vai trò là một phương tiện quan trọng của tiến trình mở cửa đối ngoại, sáng kiến Vành đai và Con đường nhấn mạnh việc tăng cường kết nối chiến lược phát triển với các quốc gia dọc tuyến trên cơ sở nguyên tắc “cùng bàn bạc, cùng xây dựng, cùng chia sẻ”, từ đó thúc đẩy hình thành mạng lưới hợp tác đa tầng nấc và đa lĩnh vực. Trong khuôn khổ này, hợp tác khoa học công nghệ được xác định là một trong những định hướng trọng điểm. Thông qua việc thúc đẩy nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ và chuyển hóa thành tựu khoa học công nghệ, đồng thời hỗ trợ xây dựng các phòng thí nghiệm liên hợp và nền tảng chuyển giao công nghệ quốc tế, Trung Quốc không ngừng nâng cao cấp độ và chất lượng hợp tác khoa học công nghệ quốc tế[80]

 REF _Ref1614334516 \w \h  \* MERGEFORMAT[111].

Xét ở phương diện sâu hơn, việc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ không chỉ nhằm mở rộng không gian hợp tác, mà còn hướng tới phát huy các lợi thế về công nghệ, năng lực công nghiệp hóa và khả năng huy động nguồn lực trong quan hệ hợp tác với các nước. Nội dung hợp tác không chỉ giới hạn ở chuyển giao công nghệ, mà còn bao gồm kết nối chính sách và tiêu chuẩn, cùng xây dựng nền tảng hợp tác, thúc đẩy liên kết chuỗi công nghiệp và chia sẻ nguồn lực đổi mới sáng tạo. Đối với Trung Quốc, hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động trao đổi và ứng dụng công nghệ trong các dự án cụ thể, mà còn góp phần tăng cường khả năng kết nối của nước này với mạng lưới đổi mới sáng tạo khu vực thông qua việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế hợp tác.

Từ đó, mục tiêu hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ của Trung Quốc có thể được khái quát ở ba phương diện: phục vụ quá trình nâng cấp công nghệ và công nghiệp trong nước; mở rộng không gian hợp tác và tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực đổi mới sáng tạo; đồng thời nâng cao mức độ tham gia và vai trò của Trung Quốc trong mạng lưới đổi mới sáng tạo khu vực. Nhìn chung, hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ vừa là một trong những phương thức mở rộng không gian phát triển và bổ sung nguồn lực đổi mới sáng tạo, vừa góp phần thúc đẩy quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia của Trung Quốc.

- Các thỏa thuận hợp tác khoa học - công nghệ song phương và cơ chế hợp tác giữa hai nước

Bên cạnh nhu cầu phát triển khoa học - công nghệ của mỗi nước, hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc còn có cơ sở thể chế tương đối rõ ràng. Ngày 2 tháng 12 năm 1992, Chính phủ hai nước đã ký kết tại Hà Nội “Hiệp định hợp tác khoa học - công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hiệp định xác định Ủy ban khoa học - công nghệ Nhà nước Trung Quốc và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Việt Nam là các cơ quan thực hiện; đồng thời quy định những hình thức hợp tác chủ yếu gồm trao đổi cán bộ khoa học - công nghệ, trao đổi thông tin và tài liệu khoa học - công nghệ, nghiên cứu chung, khảo sát chung và tổ chức hội nghị học thuật. Hiệp định không trực tiếp quy định các dự án hợp tác cụ thể mà tạo cơ sở mang tính khuôn khổ để cơ quan quản lý khoa học - công nghệ cùng các tổ chức có liên quan của hai nước triển khai hợp tác[119].

Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục ký kết các văn kiện hợp tác chuyên ngành trong một số lĩnh vực cụ thể, bao gồm Bản ghi nhớ hợp tác về quản lý pháp quy an toàn hạt nhân năm 2017[23], Bản ghi nhớ hợp tác về chuyển giao công nghệ giữa Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao công nghệ Trung Quốc – ASEAN[11], cũ ng như Bản ghi nhớ hợp tác về tiêu chuẩn hóa được ký kết năm 2019[2]. Các văn kiện này cho thấy hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc từng bước được mở rộng sang những lĩnh vực chuyên ngành như quản lý an toàn hạt nhân, chuyển giao công nghệ và tiêu chuẩn hóa. Chủ thể tham gia hợp tác cũng được mở rộng từ các cơ quan quản lý khoa học - công nghệ trung ương sang các cơ quan quản lý chuyên ngành và các nền tảng chuyển giao công nghệ.

Về cơ chế vận hành, Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc là cơ chế điều phối chủ yếu được thành lập trên cơ sở Hiệp định hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai Chính phủ năm 1992, do bộ khoa học và công nghệ Việt Nam và Bộ khoa học - công nghệ Trung Quốc phối hợp tổ chức. Tính đến năm 2024, Ủy ban đã tổ chức 11 khóa họp. Cơ chế này chủ yếu có nhiệm vụ tổng kết tiến triển hợp tác, trao đổi về các lĩnh vực ưu tiên, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án và thông qua biên bản khóa họp để xác định nhiệm vụ hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Các Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc được công bố vào năm 2022 và năm 2023 đều nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban hỗn hợp, thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ và nghiên cứu chung[3]

 REF _Ref1953043688 \w \h  \* MERGEFORMAT[4].

Tháng 4 năm 2024, Khóa họp lần thứ 11 Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh. Hai bên đã trao đổi về hợp tác nghiên cứu chung, giao lưu các nhà khoa học trẻ và chuyển giao công nghệ; đồng thời xác định trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp xanh, năng lượng sạch, y dược và chăm sóc sức khỏe là một số lĩnh vực ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo[24]. Điều này cho thấy Ủy ban hỗn hợp vừa là cơ chế trao đổi chính sách giữa các cơ quan quản lý khoa học - công nghệ của hai nước, vừa là kênh điều phối nhằm chuyển hóa nhận thức chung về hợp tác song phương thành các nhiệm vụ hợp tác theo từng giai đoạn.

Những nội dung hợp tác được thống nhất trong khuôn khổ Ủy ban hỗn hợp tiếp tục được triển khai thông qua cơ chế cùng kêu gọi và tài trợ các dự án nghiên cứu chung. Có thể lấy đợt tuyển chọn dự án nghiên cứu chung năm 2022 làm ví dụ. Căn cứ Biên bản Khóa họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp, Bộ khoa học - công nghệ hai nước đã kêu gọi các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và Trung Quốc đề xuất dự án hợp tác trong lĩnh vực y dược và giao thông thông minh. Hồ sơ dự án phải được đồng thời nộp cho cơ quan quản lý khoa học - công nghệ của hai nước. Mỗi bên tiến hành đánh giá theo quy trình của nước mình; sau khi cùng xác nhận dự án, hai bên cung cấp kinh phí hỗ trợ theo khả năng tài chính tương ứng. Phương thức “cùng xác định lĩnh vực – đồng thời nộp đề xuất tại hai nước – mỗi bên tổ chức đánh giá – cùng xác nhận dự án – mỗi bên cung cấp kinh phí” giúp những định hướng hợp tác được xác định tại các khóa họp của Ủy ban hỗn hợp tiếp tục được chuyển hóa thành các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể[5].

Như vậy, hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc đã hình thành một cấu trúc vận hành, trong đó hiệp định liên Chính phủ là cơ sở thể chế, Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học - công nghệ là cơ chế điều phối, còn các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan chuyên ngành và các dự án nghiên cứu chung là những phương thức triển khai cụ thể.

Nhìn chung, hợp tác khoa học và công nghệ (KH-CN) Việt Nam – Trung Quốc được hình thành trên cơ sở tính bổ trợ về nhu cầu phát triển và có nền tảng thể chế tương đối rõ ràng. Việt Nam chú trọng hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, phát triển nhân lực và nâng cao hiệu quả chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu; trong khi Trung Quốc hướng tới mở rộng không gian hợp tác, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực và tăng cường kết nối với mạng lưới đổi mới sáng tạo khu vực. Sự khác biệt về giai đoạn phát triển, cơ cấu nguồn lực và trọng tâm hợp tác tạo điều kiện để hai bên bổ trợ lẫn nhau trong trao đổi công nghệ, tăng cường năng lực, xây dựng nền tảng hợp tác và liên kết công nghiệp. Về mặt thể chế, Hiệp định hợp tác KH-CN giữa hai Chính phủ năm 1992 tạo khuôn khổ chung; Ủy ban hỗn hợp hợp tác KH-CN Việt Nam – Trung Quốc đảm nhiệm chức năng trao đổi chính sách và điều phối nhiệm vụ; còn các văn kiện chuyên ngành và dự án nghiên cứu chung góp phần cụ thể hóa nội dung hợp tác. Trên cơ sở đó, hợp tác song phương từng bước hình thành cấu trúc nhiều cấp độ, trong đó nhu cầu phát triển tạo động lực, cơ chế liên Chính phủ thực hiện điều phối và các dự án chung là phương thức triển khai. Cấu trúc này tạo cơ sở để hai bên tiếp tục thúc đẩy lưu chuyển tri thức, kết nối đổi mới sáng tạo và hợp tác công nghiệp trong thời kỳ hậu đại dịch.
3.1.2. Nguyên tắc hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước
Trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, hợp tác khoa học - công nghệ với tư cách là một bộ phận quan trọng của quan hệ song phương, việc triển khai không hoàn toàn phụ thuộc vào các sắp xếp dự án cụ thể, mà được xây dựng trên một số nguyên tắc cơ bản tương đối ổn định. Khái niệm “nguyên tắc” được sử dụng trong bài viết này chủ yếu chỉ những chuẩn mực nền tảng có ý nghĩa định hướng phổ quát đối với hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời được duy trì và phát huy tác dụng trong thực tiễn lâu dài. Trên cơ sở tổng hợp các văn kiện chính thức của hai nước và các nghiên cứu hiện có, hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc chủ yếu được thể hiện qua ba phương diện sau.

Nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Bình đẳng và cùng có lợi là tiền đề cơ bản của hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời cũng là nền tảng quan trọng bảo đảm hợp tác song phương có thể được duy trì và thúc đẩy lâu dài. Hợp tác khoa học - công nghệ không chỉ đơn thuần là quá trình chuyển giao công nghệ một chiều hay sao chép kinh nghiệm, mà được hình thành trên cơ sở bổ sung nguồn lực và phát huy lợi thế của mỗi bên, qua đó tạo ra mối quan hệ hợp tác cùng hưởng lợi. Xét từ thực tiễn, Trung Quốc có những lợi thế nhất định về vốn, công nghệ, năng lực tổ chức công nghiệp và kinh nghiệm triển khai dự án; trong khi đó, Việt Nam có những điều kiện riêng về bối cảnh ứng dụng, không gian thị trường và khả năng tiếp nhận chính sách. Hai bên trong quá trình hợp tác cung cấp các nguồn lực ở những cấp độ khác nhau, từ đó hình thành cơ chế điều phối lợi ích tương đối ổn định. Nhiều tuyên bố chung song phương đều nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, cho thấy nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi không chỉ là khẩu hiệu mang tính hình thức, mà là chuẩn mực cơ bản bảo đảm cho hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc được triển khai ổn định. Chính trên cơ sở nguyên tắc này, hợp tác giữa hai bên mới có thể duy trì sự cân bằng tương đối giữa mục tiêu hợp tác, phân bổ lợi ích và triển khai dự án, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Nguyên tắc được dẫn dắt bởi đồng thuận chính trị. Đồng thuận chính trị là điều kiện tiên quyết bảo đảm hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc có thể được duy trì và thúc đẩy liên tục. Khác với hợp tác kỹ thuật thông thường, hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước luôn được đặt trong khuôn khổ tổng thể của quan hệ song phương; phương hướng, cấp độ cũng như trọng tâm hợp tác thường chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các đồng thuận chính trị cấp cao. Tháng 11 năm 2022, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ra “Tuyên bố chung về việc tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc”, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu khoa học – công nghệ, nghiên cứu chung và triển khai các mô hình trình diễn công nghệ. Sau đó, trong các chuyến thăm cấp cao vào tháng 12 năm 2023 và tháng 4 năm 2025, hợp tác khoa học - công nghệ tiếp tục được đưa vào các nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự song phương. Điều này cho thấy, hợp tác khoa học - công nghệ không phải là một vấn đề kỹ thuật mang tính độc lập, mà được lồng ghép trong khuôn khổ tổng thể của quan hệ chính trị song phương, và không ngừng được làm sâu sắc cùng với sự gia tăng của lòng tin chính trị giữa hai nước.

Nguyên tắc định hướng theo nhu cầu và phối hợp liên ngành. Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng hợp tác khoa học - công nghệ cần phục vụ các nhu cầu phát triển thực tiễn của hai bên, đồng thời tạo hiệu ứng liên kết với các lĩnh vực hợp tác khác. Xét về nội dung hợp tác, các lĩnh vực như kinh tế số, phát triển xanh, trí tuệ nhân tạo, công nghệ nông nghiệp được chú trọng, về bản chất là do chúng có khả năng đáp ứng các nhu cầu chung của hai nước trong nâng cấp cơ cấu công nghiệp, chuyển đổi mô hình quản trị và phát triển bền vững. Về phương thức hợp tác, hợp tác khoa học - công nghệ không còn giới hạn trong trao đổi kỹ thuật đơn lẻ, mà ngày càng trở thành nền tảng hỗ trợ quan trọng cho các lĩnh vực như thương mại, kết nối hạ tầng và giao lưu nhân văn. “Tuyên bố chung về xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc” năm 2023 đã nhấn mạnh vai trò hỗ trợ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với hợp tác đa lĩnh vực; các thỏa thuận hợp tác được ký kết năm 2025 tiếp tục cho thấy xu hướng phối hợp giữa hợp tác khoa học – công nghệ với các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp và kết nối hạ tầng.

Tổng thể, hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc được xây dựng trên hệ thống nguyên tắc cơ bản gồm: lấy bình đẳng, cùng có lợi làm nền tảng; lấy đồng thuận chính trị làm tiền đề; lấy nhu cầu phát triển làm định hướng; và lấy phối hợp liên ngành làm đặc trưng. Hệ thống nguyên tắc này đã cung cấp cơ sở định hướng ổn định và nền tảng thể chế cho việc tiếp tục làm sâu sắc hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước.

3.1.3. Lĩnh vực hợp tác ưu tiên

Cùng với sự không ngừng sâu sắc hóa hợp tác khoa học – công nghệ Việt – Trung, các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên đang cho thấy xu hướng phát triển từ phân tán, thăm dò sang tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm; nhận định này được đưa ra dựa trên những phân tích liên quan ở Chương 2. Kết hợp với thực tiễn hợp tác hiện có có thể thấy rằng, dưới tác động của các yếu tố như nền tảng công nghiệp, nhu cầu thực tế và sự hỗ trợ về chính sách, mức độ phát triển hợp tác giữa các lĩnh vực là không đồng đều; trong đó, một số lĩnh vực đã hình thành cục diện hợp tác tương đối ổn định và được thúc đẩy một cách liên tục. Các tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây đã đưa nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, kinh tế số và phát triển xanh trở thành những định hướng hợp tác trọng điểm, cho thấy các lĩnh vực liên quan đã có tính liên tục tương đối mạnh về chính sách cũng như nền tảng hợp tác khá vững chắc[113].
Trên cơ sở xu hướng tổng thể nêu trên, cần thiết phải làm rõ hơn căn cứ xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Tổng hợp định hướng chính sách của Việt Nam và Trung Quốc cùng với thực tiễn hợp tác hiện có, có thể nhận diện trên ba phương diện sau:

Thứ nhất, mức độ đồng thuận ở cấp độ chính sách. Tức là liệu các lĩnh vực liên quan có được đề cập một cách liên tục trong các văn kiện chính thức song phương (như tuyên bố chung, thỏa thuận hợp tác và quy hoạch phát triển), đồng thời vẫn được duy trì là hướng hợp tác trọng điểm trong giai đoạn hậu đại dịch hay không.

Thứ hai, tính khả thi thực tiễn về bổ sung công nghệ và công nghiệp. Tức là liệu lĩnh vực đó có đồng thời hội tụ lợi thế công nghệ của phía Trung Quốc và nhu cầu thực tiễn của phía Việt Nam, đồng thời đã có nền tảng tiếp nhận nhất định, thay vì chỉ dừng lại ở mức định hướng hay ý định hợp tác.

Thứ ba, nền tảng hợp tác và tính bền vững trong phát triển. Tức là liệu các lĩnh vực liên quan đã có sự hỗ trợ từ các dự án thực tế, nghiên cứu chung hoặc đầu tư của doanh nghiệp, và có khả năng tiếp tục được làm sâu sắc trong trung và dài hạn hay không.

Dựa trên các tiêu chí nêu trên, đồng thời kết hợp với việc hệ thống hóa thực tiễn hợp tác ở Chương 2, bài viết này xác định kinh tế số, năng lượng xanh và khoa học – công nghệ nông nghiệp là các lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc trong giai đoạn hậu đại dịch. Phần tiếp theo sẽ phân tích thực trạng hợp tác, logic bổ sung và xu hướng phát triển của các lĩnh vực ưu tiên này, nhằm tổng kết đặc điểm phát triển và những tiến triển mang tính giai đoạn.

– Lĩnh vực kinh tế số
Trong lĩnh vực kinh tế số và công nghệ thông tin – truyền thông, hợp tác khoa học – công nghệ Việt – Trung đã từng bước hình thành cục diện phát triển đa tầng nấc và đa lĩnh vực, chủ yếu bao gồm trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, thương mại điện tử xuyên biên giới, tài chính số cũng như phối hợp chuỗi ngành công nghiệp điện tử – thông tin. Kết hợp với những phân tích thực tiễn ở Chương 2 có thể thấy rằng, hợp tác giữa hai bên đã từng bước mở rộng từ việc tiếp nhận công nghệ đơn lẻ sang các cấp độ ứng dụng mang tính hệ thống như xây dựng cửa khẩu thông minh, lưu thông dữ liệu xuyên biên giới và phối hợp chuỗi cung ứng công nghiệp; cấp độ hợp tác liên quan cũng cho thấy xu hướng không ngừng được nâng cao. Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc đã xác định rõ việc thúc đẩy hợp tác về hải quan thông minh, cửa khẩu thông minh, 5G, dữ liệu lớn và ngành công nghiệp số[113]; trong khi đó, Sáng kiến hợp tác kinh tế số Trung Quốc – ASEAN cũng nhấn mạnh các nội dung như trí tuệ nhân tạo, giải pháp số, hợp tác xuyên biên giới và ổn định chuỗi cung ứng[114]. 

Kinh tế số đang dần trở thành một trong những lĩnh vực ưu tiên quan trọng trong hợp tác khoa học – công nghệ Việt – Trung; sự hình thành xu hướng này chủ yếu xuất phát từ mức độ tương thích cao giữa hai bên về cơ cấu ngành nghề và nhu cầu phát triển. Một mặt, Trung Quốc có ưu thế tương đối mạnh về hệ thống công nghệ số, kinh tế nền tảng và khả năng hỗ trợ chuỗi ngành công nghiệp, đồng thời có nhu cầu thực tế trong việc thúc đẩy công nghệ “đi ra bên ngoài” và tham gia xây dựng các quy tắc số khu vực. Mặt khác, Việt Nam hiện đang ở giai đoạn đẩy nhanh chuyển đổi số, có nhu cầu lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng, tiếp nhận công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời, quy mô thị trường không ngừng mở rộng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng các công nghệ số. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam đã xác định rõ kinh tế số, xã hội số và chính phủ số là những định hướng phát triển cấp quốc gia[18]. Trong bối cảnh nguồn cung công nghệ và nhu cầu thị trường có sự tương thích lẫn nhau, hợp tác kinh tế số Việt – Trung đang từng bước chuyển đổi từ mô hình hợp tác thương mại truyền thống sang hợp tác công nghệ có giá trị gia tăng cao, đồng thời ở giai đoạn hiện nay đã trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác khoa học – công nghệ tương đối sôi động và có tiềm năng phát triển lớn giữa hai bên. Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác kinh tế số và dữ liệu được hai bên ký kết vào tháng 12 năm 2023 cũng đã thống nhất thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước trong các lĩnh vực như kết nối cơ sở hạ tầng dữ liệu, đổi mới công nghệ số, phát triển ngành công nghiệp số và giao lưu nguồn nhân lực số[55].
– Lĩnh vực năng lượng xanh
Hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng xanh đã hình thành một nền tảng nhất định từ trước và từng bước phát triển thành một cục diện tương đối ổn định. Nội dung hợp tác bao gồm nhiều lĩnh vực như điện gió, điện mặt trời, kết nối lưới điện, cũng như hydro xanh và công nghệ lưu trữ năng lượng. Các hoạt động hợp tác không chỉ dừng lại ở đầu tư dự án và xây dựng công trình, mà còn đang mở rộng theo hướng hệ thống năng lượng tổng hợp và phối hợp công nghệ. Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc đã xác định rõ năng lượng sạch là một trong những lĩnh vực hợp tác trọng điểm[113]; đồng thời, trong bài phát biểu Vietnam calls for int’l support to realise energy commitment at COP26, Việt Nam cũng tiếp tục nhấn mạnh việc phát triển năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời và chuyển đổi xanh[38].
Việc lĩnh vực này trở thành một hướng ưu tiên quan trọng trong hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc chủ yếu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và tính bổ sung mang tính cấu trúc trong phát triển năng lượng của hai bên. Một mặt, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế nhanh, nhu cầu về điện năng, đặc biệt là năng lượng sạch của Việt Nam không ngừng gia tăng, trong khi vẫn tồn tại những hạn chế nhất định về xây dựng lưới điện, công nghệ lưu trữ và hoàn thiện chuỗi ngành; mặt khác, Trung Quốc có lợi thế rõ rệt về công nghệ năng lượng tái tạo, hệ thống chuỗi ngành và năng lực triển khai công trình, đồng thời có nhu cầu thúc đẩy công nghệ và thiết bị liên quan “đi ra ngoài”.

Trong giai đoạn hiện nay, hợp tác năng lượng xanh Việt Nam – Trung Quốc đang chuyển từ mô hình hợp tác các dự án điện truyền thống sang mở rộng sang các lĩnh vực như điện gió ngoài khơi, hydro xanh, hệ thống lưu trữ năng lượng và năng lượng thông minh, qua đó cho thấy xu hướng không ngừng nâng cao về cấp độ và chiều sâu hợp tác.

– Lĩnh vực khoa học - công nghệ nông nghiệp
Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ nông nghiệp, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc có nền tảng thực tiễn tương đối vững chắc và tiềm năng phát triển lớn. Nhìn chung, nội dung hợp tác chủ yếu tập trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ giống, ứng dụng nông nghiệp thông minh, phòng chống dịch bệnh động thực vật xuyên biên giới, cũng như đào tạo nguồn nhân lực khoa học – công nghệ nông nghiệp, qua đó từng bước hình thành cục diện hợp tác đa tầng nấc với sự tham gia của nhiều chủ thể. Tuyên bố chung ASEAN – Trung Quốc về nông nghiệp thông minh[26], Kế hoạch hành động ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2026–2030[27] cũng như Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc đều đã đề cập rõ các nội dung như nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số, công nghệ giống, phòng chống dịch bệnh và hợp tác khoa học – công nghệ nông nghiệp.

Từ những phân tích thực tiễn ở Chương 2 có thể thấy rằng, một mặt, trong quá trình thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp và chuyển đổi số, nhu cầu của Việt Nam đối với giống cây trồng chất lượng cao, công nghệ sản xuất thông minh và công nghệ chế biến nông sản ngày càng gia tăng; mặt khác, Trung Quốc có kinh nghiệm tương đối hoàn thiện cùng lợi thế kỹ thuật trong các lĩnh vực như công nghệ giống, giải pháp nông nghiệp thông minh và tích hợp chuỗi ngành nông nghiệp. Tuyên bố chung Trung Quốc – ASEAN năm 2024 về nông nghiệp thông minh đề xuất thúc đẩy thương mại điện tử thông qua số hóa chuỗi cung ứng và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong kinh tế xanh. Điều này cho thấy hợp tác nông nghiệp Trung Quốc – ASEAN đang mở rộng từ canh tác truyền thống sang các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và chuỗi ngành công nghiệp[90]. Tính bổ trợ giữa hai bên về nguồn lực và năng lực công nghệ đã tạo nền tảng hỗ trợ quan trọng cho hợp tác khoa học – công nghệ nông nghiệp. Nhìn chung, hợp tác khoa học – công nghệ nông nghiệp Việt – Trung đang từng bước vượt ra khỏi mô hình hợp tác truyền thống vốn chủ yếu tập trung vào trình diễn kỹ thuật đơn lẻ hoặc phổ biến giống cây trồng, đồng thời mở rộng sang nhiều khâu như nghiên cứu – phát triển công nghệ lai tạo giống, ứng dụng công nghệ và phối hợp chuỗi ngành công nghiệp; nội dung hợp tác cũng không ngừng được làm sâu sắc hơn.
Tóm lại, kinh tế số, năng lượng xanh và khoa học – công nghệ nông nghiệp đã từng bước trở thành các hướng trọng điểm trong hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc. Sự hình thành các lĩnh vực ưu tiên này không chỉ phản ánh mức độ phù hợp về nhu cầu phát triển và năng lực công nghệ giữa hai bên, mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch từ mô hình hợp tác dựa trên dự án đơn lẻ sang cách tiếp cận mang tính hệ thống và phối hợp cao hơn. Tuy nhiên, việc xác định các hướng ưu tiên không đồng nghĩa với việc hợp tác có thể tự động được triển khai thuận lợi. Trong thực tiễn, các lĩnh vực này vẫn đòi hỏi sự tiếp tục tối ưu hóa về kết nối chính sách, hoàn thiện cơ chế và phân bổ nguồn lực. Vì vậy, trên cơ sở đó, cần tiếp tục phân tích các lộ trình thúc đẩy và biện pháp chính sách phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc được làm sâu sắc một cách bền vững.

3.2. Giải pháp thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước
Trên cơ sở phân tích các lĩnh vực trọng điểm và nền tảng phát triển của hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc ở phần trước, cần thiết tiếp tục xem xét ở cấp độ tổng thể các lộ trình nhằm thúc đẩy hợp tác song phương được làm sâu sắc một cách bền vững. Phần này sẽ tập trung vào các phương diện then chốt như xây dựng cơ chế, phân bổ nguồn lực, phối hợp chủ thể, bảo đảm về quy tắc và mở rộng hợp tác đối ngoại, qua đó tiến hành phân tích một cách hệ thống về định hướng thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc.

3.2.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hợp tác

Chính phủ hai nước Việt Nam – Trung Quốc cần tăng cường hoạch định chiến lược và thiết kế thể chế nhằm tạo nền tảng hỗ trợ ổn định và liên tục hơn cho hợp tác khoa học công nghệ song phương. Kết hợp với phân tích về nhu cầu hợp tác và các điểm nghẽn ở mục 3.1.1, có thể thấy rằng hợp tác khoa học công nghệ Việt – Trung hiện nay nhìn chung vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu; đồng thời vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định về quy hoạch chiến lược, phối hợp giữa các chủ thể và sắp xếp thể chế, qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả hợp tác cũng như tính bền vững của các dự án. Trọng tâm của việc hoàn thiện cơ chế và chính sách không nằm ở việc xây dựng thêm một khuôn khổ thể chế mới, mà ở việc tích hợp có hệ thống các nguồn lực thể chế hiện có ở cả cấp độ song phương và khu vực, qua đó từng bước chuyển hợp tác từ mô hình phụ thuộc vào thúc đẩy cấp cao sang vận hành theo cơ chế hóa, hình thành vòng khép kín gồm “định hướng quy hoạch – phân tách nhiệm vụ – phản hồi thực thi”. Hiện nay, nhìn chung hợp tác khoa học – công nghệ Việt – Trung vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu; trong các phương diện như quy hoạch chiến lược, phối hợp giữa các chủ thể và sắp xếp thể chế vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, từ đó phần nào làm hạn chế hiệu quả hợp tác và tính bền vững của các dự án[98].

Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong việc hoàn thiện cơ chế là chuyển hóa nhận thức và đồng thuận hợp tác thành các quy hoạch trung và dài hạn có tính khả thi trong thực tiễn. Cần phát huy đầy đủ vai trò điều phối tổng thể của cơ chế Ủy ban liên hợp hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam – Trung Quốc; đồng thời có thể cân nhắc thành lập ban thư ký thường trực trực thuộc cơ chế này nhằm đảm nhiệm các chức năng thường nhật như điều phối chương trình nghị sự, tổng hợp thông tin và theo dõi tiến độ thực hiện, qua đó bảo đảm tính liên tục của các nội dung hợp tác. Trong khuôn khổ ủy ban liên hợp, cần xây dựng cơ chế kết hợp giữa hội nghị thường niên và tham vấn chuyên đề xoay quanh các vấn đề như kết nối chiến lược đổi mới sáng tạo, hợp tác khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm và đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ.

Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý khoa học công nghệ của hai nước nên cùng đóng vai trò chủ trì, thực hiện điều chỉnh luân phiên theo chu kỳ năm năm đối với quy hoạch trung và dài hạn về hợp tác đổi mới sáng tạo Việt – Trung, trong đó xác định rõ mục tiêu tổng thể, lĩnh vực trọng điểm, phương hướng ưu tiên, nhiệm vụ theo từng giai đoạn và các biện pháp bảo đảm đi kèm. Tính ràng buộc của quy hoạch chủ yếu được thể hiện thông qua sự kết nối tương ứng với chiến lược phát triển khoa học công nghệ của mỗi nước, cũng như việc triển khai đồng bộ các cơ chế tài trợ chung và các mốc tiến độ có thể đánh giá, giám sát trong quá trình thực hiện. Đây cũng chính là định hướng được nhấn mạnh trong Kế hoạch hành động Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2026 – 2030, theo đó thúc đẩy quá trình thể chế hóa hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua việc xây dựng cơ chế đối thoại, kế hoạch hành động và các khuôn khổ hợp tác[27].

Việc thường xuyên hóa và phân tầng hóa cơ chế đối thoại là điều kiện bảo đảm quan trọng để các quy hoạch hợp tác được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Hiện nay, các kênh trao đổi trong hợp tác khoa học công nghệ Việt – Trung chủ yếu vẫn tập trung ở cấp độ thăm viếng cấp cao và các diễn đàn tổng hợp, trong khi mức độ kết nối ở cấp lĩnh vực và cấp thực thi còn tương đối hạn chế, dễ dẫn đến tình trạng các đồng thuận hợp tác khó được chuyển hóa kịp thời thành các dự án cụ thể. Trên cơ sở đó, cần xây dựng cơ chế đối thoại hai cấp.

Ở cấp chiến lược, bộ phận quản lý khoa học công nghệ của hai nước nên duy trì cơ chế gặp gỡ định kỳ hằng năm nhằm hình thành danh mục nhiệm vụ hợp tác trọng điểm theo từng năm, đồng thời đưa các nhiệm vụ này vào kế hoạch công tác của mỗi bên. Ở cấp thực thi, cần thành lập các nhóm công tác chuyên ngành trong những lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ nông nghiệp, công nghệ số và năng lượng xanh; do các cơ quan đối ứng của hai bên cùng chủ trì để triển khai các hoạt động tham vấn cụ thể như kết nối tiêu chuẩn kỹ thuật, ghép nối dự án và điều phối chính sách. Các nhóm công tác chuyên ngành sẽ báo cáo tiến độ hằng năm lên cơ chế ủy ban liên hợp, qua đó hình thành cơ chế phân tách nhiệm vụ từ trên xuống và phản hồi thông tin từ dưới lên. Tuyên bố chung thúc đẩy triển khai Kế hoạch nâng cao đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Trung Quốc – ASEAN (2023) cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy giao lưu và kết nối giữa chính phủ, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; đồng thời tăng cường tích hợp và chia sẻ các nguồn lực đổi mới sáng tạo nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực theo hướng cởi mở, bao trùm và chia sẻ hơn[79].

Mức độ hoàn thiện và cụ thể của các cơ chế hỗ trợ mang tính thể chế có quan hệ trực tiếp với hiệu quả triển khai hợp tác trong thực tiễn. Kết hợp với phân tích về Hạn chế và thách thức ở Chương 2, có thể thấy rằng hợp tác khoa học công nghệ Việt – Trung trong thời gian dài vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản mang tính “ẩn” trong điều phối xuyên biên giới, như mức độ thuận lợi hóa thủ tục thông quan đối với thiết bị nghiên cứu khoa học còn hạn chế, mức độ công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn kỹ thuật chưa cao, hay quy định liên quan đến lưu chuyển dữ liệu nghiên cứu xuyên biên giới còn thiếu rõ ràng. Những vấn đề này tuy không thuộc phạm vi chiến lược cấp cao, nhưng lại liên tục làm gia tăng chi phí hợp tác ở cấp độ triển khai dự án.

Trên cơ sở đó, cần thúc đẩy xây dựng cơ chế “danh mục thuận lợi hóa hợp tác khoa học công nghệ song phương”, do cơ quan quản lý khoa học công nghệ của hai nước phối hợp cùng các cơ quan liên quan như hải quan và quản lý chất lượng cùng triển khai. Cơ chế này có thể bắt đầu từ các nội dung mang tính kỹ thuật và có phạm vi hẹp như tạm nhập thiết bị nghiên cứu khoa học, vận chuyển mẫu sinh học qua biên giới hay công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn kỹ thuật, từ đó từng bước hình thành các sắp xếp miễn trừ hoặc công nhận có tính khả thi trong thực tiễn. Đối với những nội dung đã có điều kiện tương đối chín muồi, hai bên có thể ưu tiên triển khai thí điểm tại các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới hoặc khu công nghệ cao Việt Nam – Trung Quốc; sau khi tích lũy kinh nghiệm sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng, qua đó tạo nền tảng thuận lợi về thể chế cho các hoạt động như nghiên cứu phát triển chung và trao đổi nhân lực khoa học công nghệ.

Nhìn chung, việc hoàn thiện cơ chế và chính sách hợp tác có thể được triển khai thông qua nhiều hướng phối hợp đồng thời: xác lập định hướng phát triển bằng quy hoạch trung và dài hạn; làm rõ trách nhiệm thông qua cơ chế đối thoại phân tầng; giảm trở ngại trong quá trình thực thi bằng danh mục thuận lợi hóa hợp tác; đồng thời kết nối với các nguồn lực đổi mới sáng tạo khu vực trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – Trung Quốc. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế đánh giá thường niên và điều chỉnh theo từng giai đoạn nhằm kịp thời điều chỉnh nội dung quy hoạch cũng như mức độ ưu tiên của các nhiệm vụ hợp tác dựa trên phản hồi từ quá trình triển khai thực tế. Trên cơ sở đó, hợp tác khoa học công nghệ Việt – Trung có khả năng từng bước chuyển từ mô hình thúc đẩy theo từng giai đoạn sang vận hành theo hướng cơ chế hóa trong một môi trường thể chế ổn định, chuẩn hóa và có tính dự báo cao hơn, qua đó tạo nền tảng bảo đảm mang tính bền vững và linh hoạt hơn cho sự phát triển lâu dài của hợp tác khoa học công nghệ song phương.
3.2.2. Thúc đẩy hài hòa tiêu chuẩn kỹ thuật gắn với tăng cường nguồn lực và kết nối nghiên cứu
Kết hợp với phân tích về các nhân tố hạn chế trong hợp tác khoa học công nghệ Việt – Trung ở Chương 2, có thể thấy rằng sự thiếu thống nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật, khác biệt trong các quy tắc quản trị dữ liệu cũng như hạn chế về nguồn lực đầu tư là những nút thắt quan trọng làm ảnh hưởng đến hiệu quả và chiều sâu hợp tác song phương. Việc thúc đẩy kết nối tiêu chuẩn kỹ thuật và điều phối quy tắc, đồng thời tăng cường bảo đảm nguồn lực và liên thông mạng lưới nghiên cứu khoa học, chính là con đường mang tính hệ thống nhằm nâng cao chất lượng hợp tác khoa học công nghệ Việt – Trung. Trọng tâm của mục này sẽ tập trung vào những lĩnh vực có khác biệt tiêu chuẩn nổi bật nhất như điện lực, đường sắt và an ninh dữ liệu, đồng thời tiến hành phân tích theo từng lĩnh vực cụ thể.

Trong lĩnh vực điện lực, sự khác biệt về tính tương thích của lưới điện và tiêu chuẩn kỹ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc đã trở thành trở ngại thực tế ảnh hưởng đến hợp tác điện lực xuyên biên giới. Sự không đồng nhất về cấp điện áp và giao thức điều độ giữa hai bên, như đã phân tích ở Chương 2, từng khiến các tuyến truyền tải điện xuyên biên giới giữa Quảng Tây và tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam bị giảm hiệu quả truyền tải do tiêu chuẩn thiết bị chưa thống nhất. Đồng thời, các doanh nghiệp điện gió của Trung Quốc khi hoạt động tại Việt Nam cũng phải áp dụng tiêu chuẩn quốc tế IEC, từ đó làm gia tăng chi phí chứng nhận và cải tạo kỹ thuật tương ứng. Trong thực tiễn, giữa Việt Nam và Trung Quốc ở một số lĩnh vực vẫn tồn tại những khác biệt liên quan đến tính tương thích của lưới điện, tiêu chuẩn thiết bị cũng như giao thức điều phối; điều này không chỉ làm gia tăng chi phí hợp tác xuyên biên giới mà còn phần nào ảnh hưởng đến khả năng kết nối kỹ thuật và phối hợp giữa hai bên trong các lĩnh vực liên quan[85].

Việc điều phối tiêu chuẩn trong lĩnh vực điện lực có thể được triển khai từ các phương diện sau: trong các dự án kết nối lưới điện xuyên biên giới, hai bên có thể thống nhất lấy tiêu chuẩn quốc tế IEC làm cơ sở kỹ thuật chung nhằm quy chuẩn hóa việc lựa chọn thiết bị, kết nối cấp điện áp và cấu hình bảo vệ rơ – le đối với các tuyến truyền tải điện xuyên biên giới mới xây dựng. Đối với các cơ sở hạ tầng hiện có nhưng chưa thống nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật, hai bên có thể từng bước thúc đẩy điều chỉnh tính tương thích trong quá trình nâng cấp hoặc cải tạo thiết bị theo chu kỳ. Về phương diện quy trình điều độ, cơ quan điều độ điện lực của hai nước cần xây dựng cơ chế tham vấn kỹ thuật định kỳ, tập trung vào các nội dung như kiểm soát tần số điện xuyên biên giới, điều phối phụ tải và phối hợp ứng phó sự cố, từ đó từng bước hình thành các quy trình điều độ có khả năng tương tác lẫn nhau, tạo nền tảng kỹ thuật cho việc mở rộng quy mô giao dịch điện năng xuyên biên giới trong tương lai.

Trong lĩnh vực đường sắt, sự khác biệt mang tính căn bản về tiêu chuẩn hạ tầng đã trở thành nhân tố hạn chế lâu dài đối với vận tải xuyên biên giới. Như đã phân tích ở Chương 2, đường sắt Việt Nam hiện sử dụng khổ ray 1000 mm, trong khi Trung Quốc sử dụng khổ ray 1435 mm, khiến hệ thống đường sắt của hai nước không tương thích về mặt kỹ thuật. Khi tàu hỏa của phía Việt Nam đi vào Trung Quốc, hàng hóa phải được sang tải tại khu vực cửa khẩu biên giới; tương tự, tàu hỏa của phía Trung Quốc cũng không thể trực tiếp đi vào mạng lưới đường sắt Việt Nam, từ đó làm gia tăng thời gian trung chuyển và chi phí vận tải.

Do tiêu chuẩn khổ ray liên quan đến hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu có quy mô lớn, việc thống nhất toàn tuyến trong ngắn hạn là khó khả thi. Vì vậy, điều phối tiêu chuẩn nên chuyển sang hướng tiếp cận thực dụng hơn, lấy các nút trung chuyển trọng điểm làm trung tâm. Hai bên có thể ưu tiên phối hợp nâng cấp công nghệ sang tải và chuẩn hóa thiết bị tại các đầu mối trung chuyển quan trọng trên tuyến đường sắt xuyên biên giới Việt – Trung như cửa khẩu Hà Khẩu – Lào Cai hay Bằng Tường – Đồng Đăng; đồng thời thống nhất quy trình vận hành sang tải hàng hóa, tiêu chuẩn an toàn và các thông số kỹ thuật của thiết bị bốc dỡ, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành tại các nút cửa khẩu và giảm chi phí vận tải xuyên biên giới nói chung. Bên cạnh đó, trong quá trình nghiên cứu tiền khả thi đối với các dự án đường sắt xuyên biên giới mới, có thể đưa yêu cầu tương thích tiêu chuẩn trở thành chỉ tiêu mang tính ràng buộc trong quá trình lựa chọn phương án, nhằm hạn chế các trở ngại phát sinh từ khác biệt tiêu chuẩn ngay từ giai đoạn quy hoạch ban đầu.

Trong lĩnh vực an ninh dữ liệu và lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, sự khác biệt trong sắp xếp thể chế của hai nước đã trở thành một ngưỡng thể chế quan trọng đối với hợp tác công nghệ số. Điều 38 của Luật An ninh mạng Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước và áp dụng cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt đối với việc truyền dữ liệu ra nước ngoài, trong khi Luật An ninh dữ liệu và Luật Bảo vệ thông tin cá nhân lại áp dụng mô hình quản lý phân cấp và phân loại dữ liệu. Điều này cho thấy hai nước có sự khác biệt nhất định trong tư duy quản trị dữ liệu, giữa ưu tiên an ninh và ưu tiên lưu chuyển dữ liệu. Vì vậy, trọng tâm của điều phối tiêu chuẩn không nằm ở việc đồng nhất hóa thể chế, mà ở việc xây dựng các cơ chế có khả năng tương tác lẫn nhau. Trong thực tiễn triển khai, khi doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện truyền dữ liệu phục vụ thương mại điện tử xuyên biên giới, họ đồng thời phải đáp ứng yêu cầu đánh giá rủi ro theo Biện pháp đánh giá an ninh dữ liệu xuất cảnh cũng như quy định về sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu theo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc chồng lấn nhiều yêu cầu tuân thủ như vậy đã làm gia tăng đáng kể chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Đối với điều phối tiêu chuẩn trong lĩnh vực dữ liệu, hai bên có thể ưu tiên xây dựng cơ chế “danh mục tích cực” đối với lưu chuyển dữ liệu nghiên cứu khoa học xuyên biên giới Việt – Trung, theo đó đưa các loại dữ liệu không liên quan đến an ninh quốc gia và quyền riêng tư cá nhân, như dữ liệu quan trắc khoa học, dữ liệu thí nghiệm kỹ thuật và dữ liệu nghiên cứu phát triển chung, vào phạm vi được ưu tiên lưu chuyển với quy trình phê duyệt đơn giản hóa. Đối với các loại dữ liệu cần quản lý nghiêm ngặt, hai bên có thể từng bước nghiên cứu cơ chế phân tích và mô hình hóa chung theo nguyên tắc “dữ liệu có thể sử dụng nhưng không thể nhìn thấy” thông qua các nền tảng an ninh do cả hai bên cùng công nhận, nhằm đáp ứng nhu cầu chia sẻ dữ liệu cho nghiên cứu chung trong khi vẫn bảo đảm an toàn dữ liệu. Về bảo đảm tổ chức thực thi, cơ quan quản lý dữ liệu của hai nước cần xây dựng cơ chế tham vấn định kỳ nhằm thúc đẩy kết nối quy tắc lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới và tăng cường công nhận lẫn nhau trong vấn đề tuân thủ pháp lý.

Việc điều phối tiêu chuẩn kỹ thuật cần có nguồn lực và nền tảng hỗ trợ ổn định. Quá trình kết nối tiêu chuẩn trong các lĩnh vực nêu trên thường liên quan đến nhiều hoạt động hỗ trợ như thử nghiệm chung, cải tạo thiết bị và nâng cao năng lực kỹ thuật; nếu thiếu bảo đảm về tài chính thì các cơ chế tham vấn khó có thể chuyển hóa thành kết quả triển khai thực tế. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế bảo đảm tài chính gắn với điều phối tiêu chuẩn kỹ thuật, trên cơ sở dựa vào các quỹ hợp tác khoa học công nghệ liên quan giữa Việt Nam và Trung Quốc để ưu tiên hỗ trợ những tiểu dự án có mục tiêu kết nối tiêu chuẩn trong các chương trình nghiên cứu phát triển chung; đồng thời áp dụng các chính sách khuyến khích như tạo thuận lợi thông quan trong thương mại và đầu tư song phương đối với các doanh nghiệp tham gia xây dựng tiêu chuẩn chung. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh việc xây dựng nền tảng thông tin tiêu chuẩn kỹ thuật song ngữ Việt – Trung nhằm tích hợp và công bố các quy định kỹ thuật, cập nhật tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp của hai bên; đồng thời thúc đẩy chia sẻ cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn giữa các phòng thí nghiệm và tổ chức kiểm định, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ cho các hoạt động thử nghiệm chung, nghiên cứu đối chiếu và tham vấn công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn kỹ thuật.

Nhìn chung, thúc đẩy điều phối tiêu chuẩn kỹ thuật là khâu then chốt nhằm giảm chi phí mang tính thể chế trong hợp tác khoa học công nghệ Việt – Trung. Với định hướng kết nối theo từng lĩnh vực cụ thể, lấy cơ chế tài trợ chung và chính sách khuyến khích làm bảo đảm, đồng thời dựa trên chia sẻ thông tin và liên thông giữa các cơ quan, hai bên Việt Nam – Trung Quốc có khả năng từng bước thu hẹp những rào cản hợp tác do khác biệt về tiêu chuẩn và quy tắc gây ra, qua đó thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ phát triển theo hướng phối hợp sâu rộng hơn trên nền tảng thể chế ngày càng đồng bộ và hài hòa hơn.

3.2.3. Thúc đẩy hợp tác đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp
Cùng với sự phát triển theo chiều sâu của hợp tác khoa học – công nghệ Việt – Trung, sự liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp ngày càng trở thành con đường quan trọng để thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Dựa trên nền tảng khoa học – công nghệ của hai bên và nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp, cần từng bước xây dựng cơ chế phối hợp đa chủ thể, nhằm kết nối hiệu quả giữa nguồn lực nghiên cứu, năng lực công nghệ và nhu cầu thị trường.

Từ nhu cầu song phương đã trình bày ở mục 3.1.1, Việt Nam cần củng cố hệ thống đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực chuyển hóa kết quả nghiên cứu; trong khi đó, Trung Quốc có nhu cầu mở rộng không gian hợp tác, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực và tăng cường ảnh hưởng đổi mới sáng tạo trong khu vực. Điểm giao thoa giữa hai bên nằm ở sự phối hợp giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay vai trò của ba chủ thể này vẫn còn tương đối tách biệt: trường đại học và viện nghiên cứu chủ yếu sản xuất tri thức, trong khi doanh nghiệp thường bị động tiếp nhận kết quả và thiếu các khâu sàng lọc, kiểm chứng, tái phát triển. Vì vậy, cần thúc đẩy sự gắn kết ba bên thông qua bốn phương diện: tối ưu hóa cơ chế nghiên cứu phát triển chung, tăng cường liên kết nhân lực hai chiều, xây dựng mạng lưới nền tảng hợp tác và hoàn thiện cơ chế khuyến khích – ràng buộc.

Trước hết, cần tối ưu hóa cơ chế nghiên cứu phát triển chung. Khó khăn hiện nay là cơ chế vận hành của trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp chưa dễ dàng kết nối với nhau. Các trường đại học và nhóm nghiên cứu thường chú trọng công bố học thuật hoặc đề tài theo định hướng quản lý nhà nước, trong khi doanh nghiệp quan tâm hơn đến công nghệ có khả năng thương mại hóa và ứng dụng công nghiệp. Vì vậy, trọng tâm hợp tác cần chuyển sang cơ chế dự án xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Trong các lĩnh vực như kinh tế số, khoa học công nghệ nông nghiệp, năng lượng mới và sản xuất thông minh, doanh nghiệp Việt Nam hoặc doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam có thể đề xuất nhu cầu công nghệ; sau đó, chuyên gia hai bên tiến hành sàng lọc để hình thành danh mục vấn đề trọng điểm, kết nối với trường đại học và viện nghiên cứu để triển khai. Kinh phí dự án nên được phân bổ theo từng giai đoạn, đồng thời doanh nghiệp cần tham gia thực chất vào đánh giá giữa kỳ và nghiệm thu cuối kỳ, nhằm bảo đảm nghiên cứu phù hợp với nhu cầu sản xuất. Khi xây dựng phòng thí nghiệm liên hợp và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ, cũng cần bố trí chức năng thử nghiệm trung gian để tránh tình trạng hợp tác chỉ dừng ở mô hình phòng thí nghiệm.

Thứ hai, cần tăng cường liên kết nhân lực hai chiều. Hiện nay, trao đổi nhân sự giữa hai bên chủ yếu vẫn là thăm viếng ngắn hạn hoặc các khóa đào tạo đơn lẻ, nên khó tạo ra tác động lâu dài đối với cấu trúc tri thức và quan hệ hợp tác. Vì vậy, cần chuyển từ giao lưu ngắn hạn sang cơ chế trao đổi dài hạn, ổn định hơn. Một mặt, có thể mở rộng mô hình đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó giảng viên đại học Trung Quốc kết hợp với chuyên gia hoặc người hướng dẫn từ doanh nghiệp Việt Nam tham gia hướng dẫn chung. Đề tài nghiên cứu nên xuất phát từ vấn đề kỹ thuật trong sản xuất, để quá trình đào tạo trở thành một phần của hợp tác. Mặt khác, cần xây dựng chương trình thực tập và bồi dưỡng kỹ thuật công nghiệp, khuyến khích nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam tham gia nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ của doanh nghiệp Trung Quốc trong thời gian từ sáu tháng đến một năm; đồng thời khuyến khích nhà nghiên cứu Trung Quốc sang Việt Nam tham gia giải quyết vấn đề kỹ thuật của doanh nghiệp. Cơ chế này giúp thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và tiêu chuẩn sản xuất thực tế.

Thứ ba, cần phát huy vai trò của nền tảng và mạng lưới hợp tác. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam có nhu cầu công nghệ nhưng thiếu kênh kết nối hiệu quả. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn hạn chế về vốn, nhân lực và khả năng tiếp cận thông tin nghiên cứu; đồng thời, sự thiếu gắn kết giữa cơ sở nghiên cứu và nhu cầu doanh nghiệp cũng làm giảm hiệu quả chuyển hóa kết quả khoa học công nghệ[14]. Trong khi đó, các cơ sở nghiên cứu của Trung Quốc tuy có tích lũy công nghệ nhất định nhưng còn hạn chế trong việc hiểu rõ quy chuẩn thị trường và bối cảnh ứng dụng tại Việt Nam. Vì vậy, cần xây dựng các nền tảng hợp tác có khả năng kết nối thông tin chính xác và hiệu quả hơn. Giai đoạn đầu có thể dựa vào các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc để xây dựng cơ sở đổi mới sáng tạo phối hợp giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Giai đoạn sau, cần phát triển nền tảng thông tin song ngữ Việt – Trung, trong đó công bố nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp và các kết quả nghiên cứu có khả năng chuyển giao sau khi đã xử lý thông tin nhạy cảm. Sự kết hợp giữa nền tảng thực thể và nền tảng số có thể giúp hợp tác giảm phụ thuộc vào quan hệ cá nhân, chuyển dần sang cơ chế kết nối mang tính thể chế.

Thứ tư, cần hoàn thiện cơ chế khuyến khích và bảo đảm lợi ích. Trong thời gian dài, hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp chủ yếu dựa trên từng dự án riêng lẻ; khi dự án kết thúc, hợp tác cũng dễ chấm dứt. Nguyên nhân quan trọng là quyền sở hữu kết quả chưa được xác định rõ và cơ chế phân chia lợi ích chưa ổn định. Vì vậy, trước khi triển khai dự án, các bên cần ký kết thỏa thuận về quyền sở hữu trí tuệ, xác định rõ quyền sử dụng kết quả hình thành trong tương lai, đồng thời phân biệt quyền công bố học thuật và quyền khai thác thương mại. Trong quá trình thực hiện, cần xây dựng cơ chế lưu trữ, chia sẻ hồ sơ kỹ thuật và dữ liệu thí nghiệm để làm cơ sở xác định quyền sở hữu kết quả. Ở giai đoạn chuyển hóa kết quả, có thể áp dụng cơ chế phân chia lợi ích dựa trên mức độ đóng góp đã được thỏa thuận từ trước. Đối với các nhóm có thành tích nổi bật, có thể sử dụng quỹ chuyên biệt do Việt Nam và Trung Quốc phối hợp thành lập để khuyến khích chuyển hóa kết quả và đổi mới mô hình hợp tác.

Nhìn chung, thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp không chỉ là bổ sung thêm một nội dung hợp tác, mà còn là sự điều chỉnh đối với phương thức tổ chức hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc. Việc chuyển từ nghiên cứu rời rạc sang giải quyết vấn đề theo nhu cầu thực tiễn, từ trao đổi ngắn hạn sang gắn kết nhân lực dài hạn, từ kết nối không gian sang kết nối thông tin hiệu quả, và từ khuyến khích nguyên tắc sang bảo đảm bằng cơ chế hợp đồng, sẽ giúp các nguồn lực đổi mới sáng tạo được tổ chức hiệu quả hơn. Đây là hướng đi quan trọng để hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc chuyển từ mô hình dựa trên dự án sang mô hình hợp tác đổi mới sáng tạo có tính bền vững hơn.
3.2.4. Đảm bảo cân bằng lợi ích, tôn trọng sở hữu trí tuệ 
Kết hợp với phân tích về các nhân tố hạn chế trong hợp tác khoa học – công nghệ Việt – Trung ở Chương 2, có thể thấy rằng sự thiếu rõ ràng trong quy tắc xác định quyền sở hữu trí tuệ, kỳ vọng phân chia lợi ích chưa ổn định và cơ chế phối hợp pháp lý chưa hoàn thiện là những nhân tố thể chế ảnh hưởng đến tính bền vững của hợp tác song phương. Vì vậy, việc bảo đảm cân bằng lợi ích và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cần được triển khai đồng thời từ hai phương diện: hoàn thiện hệ thống quy tắc và tăng cường cơ chế thực thi.

Trước hết, cần xây dựng cơ chế thỏa thuận phân chia lợi ích ngay từ giai đoạn đầu của hợp tác. Trong các hoạt động nghiên cứu phát triển chung và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, phía Trung Quốc thường có ưu thế về công nghệ và nguồn vốn, trong khi phía Việt Nam chủ yếu cung cấp kênh thị trường và bối cảnh ứng dụng tại địa phương. Sự khác biệt về loại hình đóng góp khiến việc sử dụng một tiêu chuẩn đơn nhất để xác định tỷ lệ lợi ích dễ phát sinh bất đồng. Vì vậy, ở giai đoạn phê duyệt dự án, các bên tham gia nên ký kết thỏa thuận sơ bộ về phân chia lợi ích, trong đó tính đến các yếu tố như mức độ đầu tư tài chính, đóng góp công nghệ, khả năng chia sẻ rủi ro và năng lực mở rộng thị trường. Đối với những đóng góp khó lượng hóa chính xác, có thể đưa tổ chức đánh giá bên thứ ba tham gia khi cần thiết để cung cấp cơ sở tham chiếu cho quá trình thương lượng. Trong giải quyết tranh chấp, hai bên có thể dựa vào cơ chế ủy ban liên hợp hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc hoặc các tổ chức trọng tài được công nhận để xây dựng kênh hòa giải nhanh, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của tranh chấp đối với hợp tác.

Thứ hai, cần cụ thể hóa cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở cấp độ thể chế song phương. Trong hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc, các vấn đề như quyền sở hữu đối với kết quả nghiên cứu phát triển chung, ranh giới giữa quyền công bố học thuật và quyền khai thác thương mại, cũng như phạm vi bảo hộ bí mật công nghệ cần được quy định rõ ràng hơn. Trên cơ sở các khuôn khổ hợp tác hiện có, hai bên có thể thúc đẩy xây dựng bộ hướng dẫn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc. Đối với kết quả nghiên cứu phát triển chung từ các dự án hợp tác cấp chính phủ, hai bên có thể thỏa thuận theo hướng đồng sở hữu, trong đó mỗi bên có quyền triển khai trong phạm vi lãnh thổ của mình, còn việc cấp phép cho bên thứ ba cần có sự đồng ý của cả hai phía. Đối với các dự án do doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo, cần quy định rõ trong hợp đồng mối quan hệ giữa tỷ lệ đầu tư và tỷ lệ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời phân biệt quyền công bố học thuật và quyền khai thác thương mại để duy trì sự cân bằng giữa tự do học thuật và lợi ích thương mại hóa.

Thứ ba, cần tăng cường phối hợp pháp lý và hỗ trợ chính sách trong quá trình thực thi. Hợp tác khoa học – công nghệ xuyên biên giới liên quan đến nhiều lĩnh vực như luật sáng chế, quản lý xuất nhập khẩu công nghệ và bảo vệ dữ liệu; vì vậy, chỉ dựa vào thỏa thuận hợp đồng giữa các bên là chưa đủ. Việt Nam và Trung Quốc có thể thúc đẩy việc ban hành các hướng dẫn thao tác liên quan đến phân chia lợi ích và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong những lĩnh vực hợp tác trọng điểm như công nghệ nông nghiệp, kinh tế số và năng lượng mới, qua đó cung cấp cơ sở tuân thủ rõ ràng hơn cho các chủ thể tham gia. Bên cạnh đó, cần tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp thực thi giữa các cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ của hai nước, đồng thời dựa trên cơ chế hợp tác sở hữu trí tuệ Trung Quốc – ASEAN để từng bước xây dựng kênh cảnh báo rủi ro và hỗ trợ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phục vụ cho hợp tác khoa học – công nghệ.

Thứ tư, doanh nghiệp cần chủ động tham gia vào quá trình cân bằng lợi ích và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Khi triển khai hợp tác công nghệ tại Việt Nam, doanh nghiệp Trung Quốc cần chuyển từ tư duy tuân thủ bị động sang hoạch định chiến lược chủ động, trong đó quy định rõ phạm vi sử dụng công nghệ, thời hạn áp dụng và điều kiện cấp phép lại trong thỏa thuận hợp tác, nhằm giảm thiểu nguy cơ tranh chấp. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, cần tăng cường phối hợp với đối tác Trung Quốc trong hoạt động sáng tạo, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và thiết kế giải pháp công nghệ trong các dự án nghiên cứu phát triển chung. Điều này giúp tránh tình trạng hợp tác chỉ dừng ở tiếp nhận công nghệ một chiều, đồng thời nâng cao khả năng tham gia của phía Việt Nam vào các kết quả cải tiến công nghệ phát sinh trong quá trình hợp tác.

Nhìn chung, bảo đảm cân bằng lợi ích và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ là nền tảng thể chế quan trọng để hợp tác khoa học – công nghệ Việt – Trung chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng. Thông qua việc xác định rõ ranh giới lợi ích bằng thỏa thuận từ trước, chuẩn hóa quyền sở hữu bằng các hướng dẫn bảo hộ, tăng cường điều phối pháp lý và nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp, hai bên có thể từng bước xây dựng môi trường hợp tác với quy tắc rõ ràng, kỳ vọng ổn định và cơ chế khuyến khích phù hợp, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hợp tác khoa học – công nghệ song phương.

3.2.5. Mở rộng hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế 

Trên cơ sở hợp tác khoa học công nghệ song phương Việt Nam – Trung Quốc không ngừng được thúc đẩy sâu rộng, việc lồng ghép hợp tác vào khuôn khổ ASEAN cũng như các cơ chế quốc tế rộng lớn hơn có thể tạo điều kiện cho việc mở rộng kênh tiếp cận nguồn lực và nâng cao năng lực tham gia vào quản trị khoa học công nghệ khu vực. Sự mở rộng này không đơn thuần là gia tăng thêm các bối cảnh hợp tác, mà thực chất là quá trình kết nối và mở rộng những kinh nghiệm cũng như mô hình đã được tích lũy từ hợp tác song phương lên các nền tảng đa phương.

Việc thúc đẩy phối hợp khoa học công nghệ khu vực thông qua các cơ chế hợp tác ASEAN là con đường ưu tiên hàng đầu để Việt Nam và Trung Quốc mở rộng hợp tác đa phương. Kế hoạch nâng cao đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Trung Quốc – ASEAN đã tạo ra khuôn khổ tổng thể cho việc tích hợp các nguồn lực đổi mới sáng tạo trong khu vực, trong khi Trung tâm Chuyển giao công nghệ Trung Quốc – ASEAN đóng vai trò nền tảng trong kết nối công nghệ và chuyển hóa thành quả nghiên cứu ở cấp độ thực tiễn. Trong khuôn khổ các cơ chế này, Việt Nam và Trung Quốc có thể cùng phối hợp triển khai các dự án thuộc quỹ hợp tác Trung Quốc – ASEAN trong những lĩnh vực cùng quan tâm như kinh tế số, chuyển đổi xanh và khoa học công nghệ nông nghiệp, qua đó thúc đẩy việc mở rộng ứng dụng các kết quả nghiên cứu phát triển chung từ cấp độ song phương sang phạm vi khu vực. Đồng thời, hai bên cũng có thể dựa vào khuôn khổ ASEAN để cùng xây dựng các phòng thí nghiệm chung hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực, từ đó hình thành mạng lưới phối hợp khu vực dựa trên nền tảng hợp tác Việt – Trung trong các lĩnh vực công nghệ cụ thể, từng bước nâng cao mức độ hội nhập thể chế của hai nước trong hệ thống hợp tác khoa học công nghệ ASEAN.

Việc tăng cường điều phối và phối hợp trên các nền tảng đa phương sẽ giúp Việt Nam và Trung Quốc hình thành tiếng nói nhất quán hơn trong các vấn đề khoa học công nghệ toàn cầu. Trong khuôn khổ Cơ chế Hợp tác Lan Thương – Mekong, quản lý tài nguyên nước và bảo vệ sinh thái xuyên biên giới là những hướng trọng tâm của hợp tác nghiên cứu khoa học; trong khi Chương trình Hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng lại tạo ra kênh thể chế cho kết nối hạ tầng và điều phối tiêu chuẩn công nghiệp. Trong các cơ chế nêu trên, Việt Nam và Trung Quốc có thể thúc đẩy cùng đề xuất các chủ đề hợp tác, qua đó chuyển hóa các đồng thuận kỹ thuật đạt được ở cấp độ song phương thành sáng kiến hành động ở cấp độ khu vực. Đồng thời, tại các nền tảng khoa học công nghệ đa phương toàn cầu như Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, hai bên có thể phối hợp lập trường đối với các vấn đề như biến đổi khí hậu, tiêu chuẩn công nghệ năng lượng mới và đa dạng sinh học, từ đó từng bước mở rộng vai trò từ tham gia triển khai dự án sang tham gia thảo luận quy tắc, tạo điều kiện để nâng cao vị thế trong quản trị khoa học công nghệ toàn cầu.

Thúc đẩy gắn kết giữa hợp tác khoa học công nghệ và phối hợp công nghiệp khu vực là khâu then chốt để hiện thực hóa giá trị công nghệ trong khuôn khổ đa phương. Kết hợp với các phân tích trước đó về điều phối tiêu chuẩn kỹ thuật và liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu, Việt Nam và Trung Quốc có thể thúc đẩy mở rộng cơ chế công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn kỹ thuật từ cấp độ song phương sang cấp độ khu vực trong khuôn khổ ASEAN, đồng thời sử dụng các kết quả bước đầu của hoạt động kết nối tiêu chuẩn song phương như những trường hợp tham chiếu cho quá trình điều phối quy tắc khu vực. Bên cạnh đó, dựa trên các khu hợp tác công nghiệp xuyên biên giới và khu công nghệ cao, hai bên có thể từng bước thu hút sự tham gia của các quốc gia ASEAN khác vào mạng lưới đổi mới sáng tạo phối hợp giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu Việt Nam – Trung Quốc, qua đó hình thành chuỗi chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghiệp ở cấp độ tiểu vùng với Việt Nam và Trung Quốc giữ vai trò dẫn dắt. Điều này sẽ giúp hợp tác khoa học công nghệ phục vụ hiệu quả hơn cho quá trình ổn định và nâng cấp chuỗi cung ứng cũng như chuỗi giá trị công nghiệp trong khu vực.

Hoàn thiện cơ chế chính sách và dịch vụ hỗ trợ cho việc tham gia hợp tác đa phương là bảo đảm mang tính nền tảng nhằm giảm chi phí hợp tác. Trên cơ sở “danh mục thuận lợi hóa” đã được đề cập ở phần trước, hai bên có thể tiếp tục nghiên cứu mở rộng các biện pháp như tạo thuận lợi về thị thực cho nhà nghiên cứu và đơn giản hóa thủ tục phê duyệt giải ngân kinh phí nghiên cứu xuyên biên giới sang các bối cảnh hợp tác đa phương, đồng thời thúc đẩy hình thành các quy chuẩn thao tác mang tính công nhận lẫn nhau hoặc thống nhất trong khuôn khổ Trung Quốc – ASEAN. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý khoa học công nghệ của Việt Nam và Trung Quốc cần phối hợp xây dựng nền tảng dịch vụ thông tin về hợp tác khoa học công nghệ đa phương, tích hợp và công bố các thông tin liên quan đến chương trình đăng ký dự án, chính sách pháp luật và nhu cầu thị trường trong khuôn khổ hợp tác Trung Quốc – ASEAN cũng như các cơ chế khoa học công nghệ toàn cầu, qua đó cung cấp hỗ trợ thông tin cho các viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong quá trình tham gia hợp tác đa phương.

Nhìn chung, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ đa phương trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế là bước chuyển quan trọng để hợp tác khoa học công nghệ Việt – Trung tiến từ phối hợp song phương sang gắn kết khu vực. Với cơ chế ASEAN làm nền tảng, các cơ chế tiểu vùng và đa phương làm không gian mở rộng, phối hợp công nghiệp làm điểm hướng đến và chính sách dịch vụ làm bảo đảm hỗ trợ, Việt Nam và Trung Quốc có khả năng từng bước hình thành mô hình hợp tác kết hợp giữa song phương và đa phương, đồng thời tăng cường liên kết giữa nghiên cứu khoa học và phát triển công nghiệp. Qua đó, hợp tác khoa học công nghệ của hai bên sẽ có thêm nền tảng thể chế để duy trì động lực phát triển lâu dài trong một hệ thống hợp tác đa phương ngày càng mở rộng và đa tầng hơn.
Mục này đã tập trung phân tích các con đường thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam – Trung Quốc thông qua năm phương diện gồm: xây dựng cơ chế, đầu tư nguồn lực và điều phối tiêu chuẩn kỹ thuật, phối hợp giữa các chủ thể, bảo đảm lợi ích và quyền sở hữu trí tuệ, cũng như mở rộng hợp tác ở cấp độ khu vực và quốc tế. Nhìn chung, để hợp tác khoa học công nghệ Việt – Trung tiếp tục được thúc đẩy sâu rộng, trước hết cần có các sắp xếp thể chế ổn định và quy hoạch trung, dài hạn làm nền tảng; đồng thời cũng cần sự hỗ trợ liên tục từ các yếu tố như nguồn vốn, nguồn lực và mạng lưới nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, hợp tác chỉ có thể phát huy hiệu quả khi trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hình thành được cơ chế phối hợp chặt chẽ, đi cùng với việc xây dựng hệ thống quy tắc tương đối hoàn thiện về phân chia lợi ích và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở đó, việc lồng ghép hợp tác song phương vào khuôn khổ ASEAN cũng như các cơ chế quốc tế rộng lớn hơn sẽ tạo ra kênh thể chế giúp mở rộng không gian hợp tác và nâng cao cấp độ hợp tác, đồng thời góp phần tăng cường năng lực tham gia cũng như ảnh hưởng của Việt Nam và Trung Quốc trong quản trị khoa học công nghệ ở cấp độ khu vực và toàn cầu.

3.3. Triển vọng hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam – Trung Quốc trong 5 – 10 năm tới 

Trong thời kỳ hậu đại dịch, hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc đang chuyển từ giai đoạn ứng phó khẩn cấp và phục hồi sang giai đoạn chú trọng thể chế hóa, thường xuyên hóa và nâng cao chất lượng. Trên cơ sở nền tảng chính trị, nhu cầu phát triển bổ trợ và các cơ chế hợp tác khu vực đã hình thành, trong 5–10 năm tới, hợp tác song phương có khả năng tiếp tục duy trì tính liên tục và mở rộng sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao hơn.

Triển vọng này xuất phát từ nhu cầu và lợi thế của cả hai bên. Việt Nam đang đẩy mạnh nâng cấp công nghiệp, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng, do đó nhu cầu về công nghệ, vốn, hạ tầng nền tảng và nhân lực chất lượng cao tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, Trung Quốc có ưu thế về công nghệ số, năng lượng mới, khoa học – công nghệ nông nghiệp, y tế và năng lực triển khai dự án. Sự bổ trợ về giai đoạn phát triển, cơ cấu ngành và năng lực công nghệ sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hợp tác khoa học – công nghệ giữa hai nước.

– Xu hướng phát triển của mô hình hợp tác

Trong 5–10 năm tới, mô hình hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc có khả năng chuyển từ hợp tác theo từng dự án riêng lẻ sang hợp tác dựa trên nền tảng, cơ chế và mạng lưới phối hợp ổn định hơn. Nếu trước đây hợp tác chủ yếu do chính phủ thúc đẩy và triển khai thông qua các dự án cụ thể, thì trong giai đoạn tới, các phòng thí nghiệm chung, trung tâm chuyển giao công nghệ, nền tảng đổi mới sáng tạo và cơ chế phối hợp xuyên biên giới có thể giữ vai trò quan trọng hơn.

Sự thay đổi này giúp hợp tác không chỉ phụ thuộc vào từng dự án cụ thể, mà còn dựa nhiều hơn vào khả năng vận hành của các nền tảng chung. Qua đó, việc tích hợp nguồn lực, chia sẻ thông tin, chuyển hóa kết quả nghiên cứu và duy trì hợp tác dài hạn sẽ thuận lợi hơn.

Về phương thức hợp tác, hai bên có xu hướng chuyển từ chuyển giao công nghệ một chiều sang tương tác hai chiều và cùng đổi mới sáng tạo. Hợp tác trong tương lai sẽ không chỉ dừng ở tiếp nhận thiết bị, công nghệ hoặc kinh nghiệm, mà còn mở rộng sang nghiên cứu chung, thử nghiệm mô hình, đào tạo nhân lực và chia sẻ kết quả. Điều này vừa góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam, vừa giúp công nghệ Trung Quốc thích ứng tốt hơn với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp sẽ tiếp tục được duy trì. Kinh nghiệm hợp tác trực tuyến trong thời kỳ đại dịch có thể được lồng ghép vào các cơ chế thường xuyên như hội thảo chuyên môn, đào tạo từ xa, tư vấn kỹ thuật và chia sẻ dữ liệu. Điều này giúp giảm chi phí phối hợp, tăng tần suất trao đổi và mở rộng phạm vi tham gia của các chủ thể.

Về chủ thể hợp tác, vai trò của doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức chuyên môn sẽ ngày càng rõ hơn. Chính phủ vẫn giữ vai trò định hướng và bảo đảm thể chế, nhưng việc triển khai cụ thể sẽ dựa nhiều hơn vào các chủ thể thị trường và cơ sở nghiên cứu. Nhìn chung, mô hình hợp tác có xu hướng chuyển từ ngắn hạn, đơn lẻ sang dài hạn và hệ thống hơn, dù quá trình này vẫn chịu ảnh hưởng bởi khác biệt thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực phối hợp giữa các bên.

– Xu hướng phát triển về cấu trúc và cấp độ hợp tác

Cùng với sự thay đổi của mô hình hợp tác, cấu trúc và cấp độ hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc cũng có khả năng được nâng lên. Sự thay đổi này không chỉ thể hiện ở việc mở rộng phạm vi hợp tác, mà còn ở chiều sâu công nghệ, phương thức tổ chức và chức năng của hợp tác trong phát triển kinh tế – xã hội.

Ở cấp độ cấu trúc, hợp tác trong tương lai sẽ tập trung hơn vào các lĩnh vực trọng điểm, đồng thời hình thành mạng lưới đa chủ thể tương đối hoàn chỉnh. Các bên tham gia có thể đảm nhiệm những vai trò khác nhau trong nghiên cứu phát triển, thử nghiệm công nghệ, chuyển hóa kết quả và ứng dụng thị trường. Nhờ đó, cấu trúc hợp tác có thể chuyển từ mô hình tuyến tính do một chủ thể thúc đẩy sang mô hình mạng lưới với sự phối hợp của nhiều chủ thể.

Ở cấp độ nội dung, hợp tác sẽ chuyển dần từ trao đổi và tiếp nhận công nghệ sang nghiên cứu chung, phối hợp tiêu chuẩn và kết nối thể chế. Đặc biệt trong kinh tế số và năng lượng xanh, hợp tác không chỉ liên quan đến công nghệ, mà còn mở rộng sang quy tắc, tiêu chuẩn và quản trị. Điều này cho thấy trọng tâm hợp tác đang từng bước chuyển từ ứng dụng công nghệ sang điều phối cơ chế và kết nối thể chế.

Về không gian hợp tác, các khu vực biên giới, nhất là Quảng Tây và miền Bắc Việt Nam, sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Đây có thể là những địa bàn thí điểm trong hợp tác cửa khẩu thông minh, logistics, nông nghiệp biên giới, thương mại điện tử và chuyển giao công nghệ. Nếu các cơ chế tại khu vực biên giới được vận hành hiệu quả, kinh nghiệm này có thể được mở rộng sang các địa phương và lĩnh vực khác.

Nhìn chung, hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc trong thời gian tới có thể phát triển theo lộ trình từ mở rộng dự án, tích hợp nền tảng đến phối hợp ở cấp độ thể chế. Tuy nhiên, mức độ nâng cấp thực tế vẫn phụ thuộc vào năng lực điều phối chính sách, sự ổn định của cơ chế hợp tác và môi trường khu vực.

– Xu hướng phát triển của các lĩnh vực hợp tác trọng điểm

Trong 5–10 năm tới, các lĩnh vực trọng điểm trong hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc sẽ không thay đổi căn bản, nhưng phương thức triển khai có thể chuyển từ phân tán sang tập trung hơn, từ hợp tác đơn lĩnh vực sang liên kết đa lĩnh vực. Những lĩnh vực có triển vọng nổi bật gồm kinh tế số, năng lượng xanh, khoa học – công nghệ nông nghiệp, y tế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Kinh tế số sẽ tiếp tục là một trong những lĩnh vực có không gian phát triển lớn. Khi quá trình chuyển đổi số của Việt Nam đi vào chiều sâu, nhu cầu về hạ tầng dữ liệu, nền tảng số, quản trị số và dịch vụ số sẽ tiếp tục tăng. Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này có thể chuyển từ cung cấp thiết bị và công nghệ sang tích hợp hệ thống, phát triển nền tảng và cung cấp giải pháp tổng thể, đặc biệt trong logistics xuyên biên giới, thương mại điện tử, tài chính số và số hóa dịch vụ công.

Năng lượng xanh cũng là lĩnh vực có tiềm năng lớn do nhu cầu năng lượng và áp lực chuyển đổi các–bon thấp của Việt Nam ngày càng tăng. Hợp tác trong điện gió, điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, nâng cấp lưới điện và điều độ năng lượng có thể tiếp tục được mở rộng. Trong giai đoạn sau, hợp tác có thể phát triển sang điện gió ngoài khơi, năng lượng phân tán, hệ thống năng lượng tổng hợp và công nghệ giảm phát thải. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của lĩnh vực này vẫn phụ thuộc vào sự ổn định của chính sách, cơ chế thị trường điện và môi trường đầu tư.

Trong nông nghiệp, hợp tác khoa học – công nghệ có nền tảng thực tiễn tương đối rõ rệt. Dựa trên nhu cầu phát triển nông nghiệp của Việt Nam và kinh nghiệm của Trung Quốc trong công nghệ giống, số hóa nông nghiệp, chế biến và kiểm định chất lượng, hợp tác có thể chuyển từ trình diễn công nghệ sang liên kết chuỗi ngành. Các lĩnh vực như nông nghiệp biên giới, nông nghiệp đặc sắc, chế biến nông sản, tiêu chuẩn chất lượng và lưu thông thị trường có thể trở thành hướng hợp tác quan trọng.

Trong y tế và y dược cổ truyền, hợp tác có khả năng tiếp tục thể chế hóa trên nền tảng đã có sau đại dịch. Các nội dung như y tế xuyên biên giới, khám chữa bệnh từ xa, phối hợp y tế công cộng, nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực và hài hòa tiêu chuẩn có thể được thúc đẩy mạnh hơn. Đối với y dược cổ truyền, hợp tác có thể chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang nghiên cứu khoa học, tiêu chuẩn hóa và phát triển công nghiệp, nhưng vẫn cần tăng cường công nhận lẫn nhau về thể chế và tiêu chuẩn chuyên môn.

Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật sẽ ngày càng được tích hợp vào các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông và quản lý cửa khẩu. Điều này khiến hợp tác khoa học – công nghệ không còn chỉ xoay quanh từng công nghệ riêng lẻ, mà phát triển theo hướng tổng hợp và liên ngành hơn.

Nhìn chung, triển vọng hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc trong 5–10 năm tới tương đối rõ rệt, đặc biệt trong các lĩnh vực gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cấp công nghiệp. Tuy nhiên, để triển vọng này chuyển hóa thành kết quả bền vững, hai bên cần tiếp tục tăng cường điều phối thể chế, kết nối tiêu chuẩn, ổn định môi trường hợp tác và nâng cao năng lực tham gia của các chủ thể.

Tiểu kết
Chương này đã phân tích định hướng phát triển, lĩnh vực ưu tiên, giải pháp thúc đẩy và triển vọng của hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc trong thời kỳ hậu đại dịch. Hợp tác song phương không chỉ xuất phát từ nhu cầu tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, mà còn gắn với nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực và mở rộng hợp tác khu vực.

Về định hướng, hợp tác khoa học – công nghệ giữa hai nước được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, được dẫn dắt bởi đồng thuận chính trị và hướng tới nhu cầu phát triển thực tiễn. Trên cơ sở đó, kinh tế số, năng lượng xanh và khoa học – công nghệ nông nghiệp được xác định là các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với định hướng chính sách và tiềm năng hợp tác của hai bên.

Về giải pháp, hai nước cần hoàn thiện cơ chế hợp tác, tăng cường điều phối tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm nguồn lực, thúc đẩy liên kết giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp, đồng thời chú trọng cân bằng lợi ích và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việc mở rộng hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế quốc tế cũng góp phần nâng cao cấp độ hợp tác.

Nhìn chung, trong 5–10 năm tới, hợp tác khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc có khả năng phát triển theo hướng thể chế hóa và chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, hiệu quả hợp tác vẫn phụ thuộc vào kết nối chính sách, cơ chế thực thi, năng lực phối hợp giữa các chủ thể và khả năng xử lý các vấn đề về tiêu chuẩn kỹ thuật, dữ liệu, lợi ích và sở hữu trí tuệ.

KẾT LUẬN

– Kết luận nghiên cứu chính
Bài nghiên cứu phân tích một cách hệ thống sự phát triển của hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc trước và sau đại dịch COVID – 19 từ cả góc độ lý luận và thực tiễn. Kết quả cho thấy hợp tác này không chỉ là một bộ phận quan trọng trong quan hệ song phương, mà còn ngày càng trở thành động lực hỗ trợ nâng cấp công nghiệp, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và ứng phó với các yếu tố bất định từ bên ngoài.

Ở cấp độ lý luận, hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế đang chuyển từ trao đổi công nghệ đơn thuần sang quá trình tái cấu trúc các yếu tố đổi mới sáng tạo trên phạm vi xuyên quốc gia, trong đó điều phối thể chế, kết nối quy tắc và mạng lưới nền tảng giữ vai trò then chốt. Đại dịch COVID – 19 đã thúc đẩy hợp tác chuyển sang số hóa và định hình lại mục tiêu theo hướng cân bằng giữa hiệu quả, an toàn và bền vững, đồng thời làm gia tăng vai trò của các cơ chế phối hợp đa cấp độ.

Ở cấp độ thực tiễn, hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc đã hình thành khuôn khổ thể chế tương đối ổn định trước đại dịch và được duy trì linh hoạt trong thời kỳ dịch bệnh. Trong giai đoạn hậu đại dịch, hợp tác đang chuyển từ phục hồi sang làm sâu sắc mang tính cấu trúc, với xu hướng chuyển từ mô hình dựa trên dự án sang mô hình phối hợp mang tính hệ thống.

Về nền tảng, hai bên có tính bổ sung cao: Việt Nam có nhu cầu về công nghệ, vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao, trong khi Trung Quốc có lợi thế về cung ứng công nghệ và năng lực triển khai. Về nội dung, kinh tế số, năng lượng xanh và khoa học công nghệ nông nghiệp là các lĩnh vực trọng điểm, đang chuyển dần sang liên kết và tích hợp, thúc đẩy hợp tác theo hướng tổng thể.

Tuy nhiên, hợp tác vẫn đối mặt với các hạn chế như khác biệt về chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật, rào cản về an ninh dữ liệu và sở hữu trí tuệ, cũng như cạnh tranh công nghệ và thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Do đó, việc nâng cao năng lực điều phối thể chế và cải thiện môi trường hợp tác tiếp tục là điều kiện then chốt.

Nhìn chung, trong bối cảnh hậu đại dịch, hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Trung Quốc đang chuyển sang mô hình mang tính cấu trúc, với xu hướng gia tăng tính ổn định, nâng cao cấp độ hợp tác và tăng cường năng lực tích hợp hệ thống.

– Đóng góp về lý luận và thực tiễn
Về lý luận, nghiên cứu tiếp cận hợp tác khoa học - công nghệ quốc tế từ góc độ hậu đại dịch, nhấn mạnh vai trò của thể chế, mạng lưới và nền tảng, qua đó góp phần bổ sung cách tiếp cận phân tích. Đồng thời, thông qua trường hợp Việt Nam – Trung Quốc, nghiên cứu làm rõ con đường triển khai hợp tác giữa các nước đang phát triển trong bối cảnh có sự khác biệt nhưng mang tính bổ sung.

Về thực tiễn và chính sách, nghiên cứu hệ thống hóa nền tảng và quá trình phát triển hợp tác, xác định các lĩnh vực trọng điểm và đề xuất các định hướng về cơ chế, nguồn lực và phối hợp, qua đó cung cấp cơ sở tham khảo cho việc hoạch định và triển khai hợp tác trong thời gian tới.

– Hạn chế và định hướng nghiên cứu
Nghiên cứu còn hạn chế về phạm vi so sánh, phương pháp định lượng và mức độ bao quát các lĩnh vực công nghệ mới. Trong thời gian tới, cần tăng cường nghiên cứu so sánh, kết hợp phương pháp định lượng và mở rộng phân tích theo từng lĩnh vực cụ thể, đồng thời gắn với bối cảnh cạnh tranh khoa học - công nghệ quốc tế nhằm nâng cao độ tin cậy và giá trị ứng dụng của kết quả nghiên cứu.



